
Chương 4

Chăn nuôi trong hệ sinh thái nông n gh iệp  
và đa dạng sinh học

H o ạ t  đ ộ n g  củ a  con  ngưòi tron g  lĩnh  vực c h ă n  n u ô i đ ă  g â y  ả n h  

h ù ở n g  d ậ m  n é t  đ ế n  đa d ạ n g  sinh học. T ro n g  q u á  tr ìn h  p h á t  tr iể n  

n ô n g  n g h iệ p ,  n ế u  q uá  ch ú  trọng vào  hoạt đ ộ n g  c h á n  n u ô i s ẽ  d ẫ n  đ ên  

v iệc  gia  t á n g  sự  c ạ n h  tr a n h  giữa v ậ t  nuôi và  các đ ộ n g  th ự c  v ậ t  h o a n g  

da h oặc  các  v ậ t  n u ô i s ẽ  làm  th ay  đổi m ôi trư ờ n g  tự  n h iê n ,  là m  ch o  nó  

trỏ  n ê n  k h ô n g  th íc h  hỢp dối với các loài đ ộ n g  th ự c  v ậ t  k h á c .  T u y  

n h iê n ,  m ộ t  sô" n g h iê n  cứu đà ch ứ n g  m in h  rằ n g  k h i số  lư ợ n g  cá c  đ ộ n g  

v ậ t  n u ô i  c â n  b ằ n g  với các n guồn  tài n g u y ê n  tron g  m ôi trư ờ n g , c h ú n g  

cỏ th ể  th ự c  sự  n â n g  cao  ch ấ t  lượng môi trù ò n g  s ô n g  cho  các  loà i  đ ộ n g  

vật h o a n g  dã .. .  R ấ t  n h iểư  yếu  tc) liẽn  (Ịuaiì đốn h o ạ t  đ ộ n g  c h á n  n u ô i  

củ a  con n gư ờ i v à  do đó, liên  quan  dèu lá c  d ộn g  củ a  hoạt đ ộ n g  c h à n  

nu ôi (ỉếii m ỏ i  trư ờ n g  và  da d ạ n g  s in h  học, nià n g u y ê n  n h á n  cơ b â n  b ắ t  

n g u ồ n  từ  cá c  vâ^n đổ vổ tã n g  dân sô̂  và p h á t  tr iể n  k in h  tế .  M ộ t  sâ» 

p h ư ơ n g  p h á p  có th ể  g iú p  g iàm  th iếu  các tác  đ ộ n g  bất lợi dối với v ậ t  

n u ô i và  đa  d ạ n g  s in h  học sẽ  dưỢc th á o  lu ạ n  tro n g  ch ư ơ n g  n à y . T h e o  

nội d u n g  dược th á o  lu ậ n  tro n g  ch ư ơn g  nảy , c h ú n g  ta  coi đa d ạ n g  s in h  

học với n g h ĩa  k h ô n g  p h ả i là tổng  s ố  các s in h  v ậ t  có m ặ t  tr o n g  m ộ t  h ệ  

s in li  th á i  c ụ  th ể ,  m à  là  sự  bảo tồn các  loài đạc tr ư n g  có v a i  trò  g ìn  g iữ  

cúc h ệ  s in h  th á i  vói chức n ă n g  th ích  hỢp. Đ ư a  ra k h á i  n iệ m  n à y  vói  

lu ậ n  đ iể m  là  n ế u  có th ị trư òng  và các ch ín h  sách  th íc h  hỢp, c h ă n  n u ô i  

có  th ể  góp  p h ầ n  có h iệ u  quả bảo tồn đa d ạ n g  s in h  học.

N h u  c ầ u  v ể  các  sả n  phẩm  từ  đ ộ n g  v ậ t  n u ô i đ a n g  t ă n g  lê n  trên  

toà ii  cầ u  v à  sẽ  v ẫ n  t iếp  tục ta iìg  lẽ n  lEPRI (1995). C ác  s ố  l iệ u  củ a  

IFPRI (1995) được tr ìn h  bày  trong b ả n g  4 cho ihâV sự  g ia  t à n g  tỷ  lệ  v ề  

nhu cầu tiêu thụ  th ịt lợn và ngù côc theo niửc độ phát triển kinh tế  
củ a  các  nước. V iệc  g ia  tá n g  nhu cầu t iêu  ih ụ  cár s ả n  p h ẩ m  c h á n  nu ôi
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xuất phát từ sự phát tiiển kinh tế  cùng như sô" dân trong các niíốc 
đang phát triển. Số lượng các độn^ vật nuôi tăng  lên, liên quan trực 
tiếp đến môi trường và đa dạng sinh học, được xem như là một vấn  đề 
áp lực về môi trưòng. Có một sô" ngưòi lo ngại rằng động vật nuôi cỏ 
thê gây ra các tác động có hại đối với môi trưòng. Tuy nhiên, chúng ta  
phải thây rằng, những dự báo này thường là sai, và phụ thuộc rấ t  
nhiều vào áp lực của con ngưòi và các áp lực này được thể  hiện theo 
chiểu hướng như thê nào. Theo lập luận này, do áp lực dân  sô" của sự 
^ia Vầng, hoạt động chăn nuôi có thê phát tr iển  theo chiều hướng gây 
tôn hại đến đa dạng sinh học.

B ả n g  4

Tỷ lệ tăng (%) theo khu vực về nhu cầu thịt và ngũ cốc từ năm 1990 đến năm 2020

K hu v ự c Thịt N gũ  c ố c

Thê giới 6 0 - 9 3 4 9 - 6 5

Các nước phát triển 1 7 -  18 1 9 - 3 3

Các nước đang phát triển 1 2 3 - 2 0 6 6 8 - 9 1

Cận Sa mạc 141 - 1 9 4 1 3 6 - 1 6 1

Châu Mỹ La Tinh 7 6 -  105 5 3 - 7 7

Tây Á và Bắc Phi 104 - 157 7 4  - 1 0 0

Các khu vực còn lại của châu Á 148 - 2 5 5 6 4 - 8 5

Nguổn: FAO, 2001

4.1 Các phương thức chăn nuôi
Có 3 phương thức chăn nuôi cơ bản có ảnh  hưởng đến đa dạng 

sinh học: Các phưđng thức chăn thii quảng canh, các phương thức 
chăn nuôi kết hỢp và các phương thức chăn nuôi công nghiệp. T ấ t cả 3 
phương thức trên  được áp dụng rộng rãi khắp nơi t rê n  th ế  giói. Do các 
phưđng thức này rấ t  đa dạng vể mặt cấu trúc và tác động môi trưòng, 
nên rấ t khó có thể tổng hỢp một cách khái quát các tác động của 
chúng đến đa dạng sinh học.

4.1.1 Các phương thức chăn thả quảng canh

Các phương thức chăn thả  quảng canh được xác định là các 
phương thức nông nghiệp bao gồm động vật nuôi và trồng  cây thức ăn
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(co) p h ục vụ  cho việc chăn  thá cá(‘ (lộiig víu ììuôi. T ron g  (*ấc phương  

ih ử c  này, các đ ộn g  vậ t  nuôi chủ yếu  ân CÍÌC loài thực v ậ t  b ân  địa. ĐAy là 

phưring thức đa dạng và phong phú nhất trong sỏ các phương thức chãn 
nuôi, do sự phụ thuộc của chúng vào ihàm thực vật tự nhiên, chủ yếu 
bị ch i phôi bơi sự  th ay  đổi của yếu  tô' thòi tiết. Các h ệ  th ô n g  ch ă n  thả  

quảng canh là các hệ thông khép kín do chầt thải của các động vật 
(phán bón) chủ yêu được sử dụng trà lại cho chính hệ thống đó.

Trong các vùng đảt khô cằn, sự thay đối của thảm  thực vật là yếu 
tố chủ chôt duy trì có hiệu quả sức sông của các quần thế động vật 
nuôi và các động vật hoang dà. Đây là khu vực mà khi được sử dụng 
đố chăn thả  các động vật nuôi đã gây tranh cãi nhiều nhât. Tuy 
nhiên, một loạt các nghiên cứu chí ra rằn^ phạm vi của sự suy thoái 
m ô i trư ò n g  ỡà  bị cường đ iệu  quá mức. Ba còng Irình  n g h iê n  cứu k h ác  

nhau  đà khán^  định diều này. R. Mearns (theo các sô̂  liệu {‘hưa dưực 
cờnịỊ ỉkV) đà kẽt luận rằn^ rác yẻu tỏ vỏ sinlì như lượn^ mưa dã iuih 
hưóiiR, (ịuyôt định độ che phu (‘úa thaiiì tlìực vật vể lâu (lài nhiểu hơn 
so với mật độ cúa vật nuôi. Tucker và các cộng sự (1991) đã sử dụng 
ản h  vệ tinh đê mô tả khá nàng phục hồi của các vùng dĩít khô hạn. 
C é n g  tr ìn h  n g h iê n  cứu đã chỉ ra sự chuyên  động  củ a  v á n h  đai ph ía  

nam  sa mạc Sahara phụ thuộc vào lượng mưa và đang có khuynh 
h ư ỏ n g  c h u y ể n  đ ộ n g  vê p h ía  bác. Sự chuyến  dộng n à y  x ả y  ra sa u  đợt 

h ‘<ạn hán kéo dài vào những nám 70 và trái vối những diều mà chúng 
tíH thường nhìn nhận vế các nguồn tài nguyẽn trong khu vực nàv. De 
H aan và các cộng sự (1997) đã chỉ ra rằng, ỏ vùng Sahel, sản lượng 
chán nuôi tính theo lượng thịt trên một hecta và trên  đầu vật nuôi đã 

lên trong vònp 30 nãm qua. Xu thế phát triển này khó cỏ thê đạt 
đ-ưẹc nếu các chủ trang trại ^ây ra suy thoái mỏi trường.

Cá(* vừng  đat nứa khô hạn và "cận á n r  ôn định hdn các vùng dảt 
khc hạn. Do có Iượng mưa rao hdii, các khu vực Iiày có siiih khôi thực 
v:Ạt và mức độ đa dạng sinh học cao hơn. ('ác khu vực này cừng có 
n.hiềư dộng vậl chăn thã hơn và thuận lợi cho các phương thức canh 
tíác kèt hỢp. Do sức ép dân sô tăng lèn, CÁC vùng dât này và sự đa 
cỉ.ạrg sinh học của chúng đang là vấn đề ^áy Iranh cãi nhiều nhất. 
C;hÂng hạn, các số liệu ỏ Mali đã chỉ ra rằng sự suy thoái đất xảy ra ỏ 
Cíáckhu vực có lư ợ ng  mưa từ 600 ‘ SOOmni là lớn hơn nhiều so với các 
k.hii vực có lượng mưa từ 350 - 4õ0mm. Tuy nhiên, những khuynh
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Kướng n h ư  v ừ a  n ê u  k h ô n g  p h a i là h iện  tư ợ n g  p h ổ  b iế n  t r ê n  to à n  cầu .  

Theo nghiên cứu của Miỉchunas và Lauenroth (1993), trong những 
k h u  vực n ử a  k h ô  h ạn  và “cạn  ảm'\  việc ch ă n  th ả  có m ứ c độ k h ô n g  gáy  

ra các tác dộng xấu đến nầng suat sinh khôi, thành phẳn loài và sự 
p h á t  tr iển  củ a  h ệ  th ô n g  rễ (‘ây.

V iệc  c h ă n  th ả  vật nuôi t i’0 n g  các k hu  r ừ n g  m ư a n h iệ t  đới (tron g  

các k h u  vực ẩ m  ướt) là inột v í dụ tiêu b iểu  hơn  h ế t  v ề  các  tá c  đ ộ n g  của  

sự  p h á t  tr iể n  c h ă n  nuôi đến  môi triíờng. B ả n g  2 d ự  b á o  cá c  n g u y ẽ n  

n h â n  c h ín h  g á y  s u y  thoá i rừ n g  Bruenig (1991). T r o n g  các  k h u  vự c ẩm  

ướt, các  80» l iệ u  v ề  m ấ t  m á t  đa d ạ n g  sinh  học tro n g  các k h u  r ừ n g  m ư a  

là rấ t  đ á n g  k ể .  K ê từ  n ăm  1950 , trên  th ế  giới đă  m ấ t  k h o ả n g  2 0 0  tr iệ u  

ha rừng, do đó làm mất mát nhiều loài động thực vật đặc hữu. Các 
k h u  rừ n g  ỏ T r u n g  M ỹ đã bị s u y  giầm d iện  t ích  từ  2 9  t r iệ u  h a  x u ố h g  

còn  19 tr iệ u  h a  k ể  từ  n ă m  1950 , m ậc dù sa u  n à m  1 9 9 0  tỷ  lệ  m ấ t  rừ n g  

ỏ T r u n g  P h i  đ ã  g iả m  xuông . T ro n g  n h ừ ng  n ă m  8 0  tỷ  lệ  m â t  r ừ n g  m ư a  

n h iệ t  đới ở T r u n g  M ỹ là 3 0 .0 0 0  ha/nám ; ở c h â u  Á  tỷ  lệ  n à y  là  3 2 0 .0 0 0  

h a  tro n g  th ò i g ia n  từ  n á m  1 9 9 0  đến 1994. ở  k h u  vự c N a m  M ỹ, tỷ  lệ 

niầ^t rừ n g  tr o n g  n h ữ n g  n ăm  8 0  là  7 50 .000  h a /n ả m . T u y  n h iê n ,  c h ư a  có 

sô' l iệu  c h ín h  x á c  v ể  v iệc  l iệu  tỳ lệ này có g iá m  di tr o n g  n h ữ n g  n à in  

g ầ n  đ ây  h a y  k h ô n g ,  ơ  B raz i l ,  k h o á n g  70% d iện  t ích  r ừ n g  bị th u  h ẹp  

đê c h u y ê n  t h à n h  các tra n g  trạ i ch á n  luiôi,

Phần lớn các diện tích rừng bị thu hẹp ỏ châu Mỹ La Tinh được 
c h u y ể n  th à n h  đ ấ t  t r a n g  trạ i,  sa u  khi đă trồ n g  m ột sô" câ y  m ù a  v ụ  b a n  

đ ầu . ở  T r u n g  M ỹ , d iện  t ích  các  bãi (thán th ả  đã t ă n g  từ  3 ,5  tr iệ u  đ ế n

9.5 triệu ha và số  lượng gia súc đă tảng lên gâp đôi. C hẳng hạn  ở 
Trung Mỹ, các động vật nuôi (tã tãng từ 4,2 triệu con năm  1950 đến
9.6 triệu con năm  1992 Kaimonitz (1995). ở  khu vực châu Á và vùng 
cậ n  S a h a r a ,  sự  s u y  g iả m  d iện  t ích  rừng ch ủ  y ế u  do v iệ c  m ỏ  r ộ n g  d iệ n  

t ích  đ ấ t  t r ồ n g  trọ t.

ở  một sô' vùng ôn đới, phươnịí thức chăn thả  quảng canh  thường 
cầ n  được c u n g  cấ p  th ê m  th ứ c  ăn  (có) tron g  thời g ia n  m ù a  đ ô n g .  V ậ t  

nu ôi tro n g  các  p h ư ơ n g  th ứ c  c h á n  thá  q u ả n g  ca n h  có q u a n  h ệ  c h ặ t  c h ẽ  

với đa d ạ n g  s in h  học, dặc b iệt  là các động vật h o a n g  dă. ở  ứ c  v à  H oa  

Kỳ, các p h ư ơ n g  th ứ c  ch ăn  n u ô i k iếu  tương tự được áp d ụ n g  rộ n g  rãi  

vào cuôi thể  kỷ thứ 19 và là nguyên nhản của sự suy giảm các nguồn 
tà i  n g u y ê n .  V iệ c  áp  d ụ n g  các ph ư ơng th ứ c  c h á n  n u ô i  n à y  m ộ t  cá ch
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t rà n  lan ở cuối thể kỷ 19 đã dẫn đến việc ban hành luậ t nhằm kiểm 
s o á t  \ iệ c  sử  d ụ n g  n g u ồ n  tà i n gu yên  đ ồ n g  cỏ, do đó là m  tă n g  sức k h o ẻ  

s in l i  ihái c ủ a  các v ù n g  đ ấ t  và cải th iệ n  các điếu k iệ n  tr o n g  k h u  vực. 

C ác v in  đ ề  c h ín h  l iê n  q u a n  tới việc con ngưòi sử d ụ n g  các  v ù n g  đ ấ t  ôn  

đới như t h ế  n à o  bao  gồm  giá  chất đôt n h iê n  liệu  và sự  tư  n h â n  h o á  (ở 

k h ii  \ự c  T r u n g  Á), sử  d ụ n g  n h iểu  p hân  bón (châu Â u) và  v ấ n  đề  v ề  

cấc kl u vực ven sông (khu vực phía táy Hoa Kỳ).

4.1.2 P h ư ơ n g  th ứ c  ch ăn  nuôi k ế t hỢp

Trong p h ư ơ n g  th ứ c  ch á n  nuôi kết hỢp, các cây tr ồ n g  và các* đ ộ n g  

v ậ t  naôi c ù n g  c h u n g  s ô n g  trên  cù n g  m ột vù n g  đất. T r ê n  t h ế  giới, 

phiíơiig  th ứ c  c h ă n  n u ô i n à y  tạo  ra sả n  lượng cao n h ấ t  v ề  th ịt  (54%) và  

sừ a  (í*0%). ở  cá c  nước đ a n g  p h á t  triển, p h ư ơ n g  thức c h á n  n u ô i k ế t  hỢp 

là  p h iơ n g  th ứ c  c a n h  tá c  n ô n g  n g h iệp  ch ủ  yếu  của các  ch ủ  đ ấ t  nhỏ.  

Đ ứ n g  trên  p h ư ơ n g  d iệ n  p h á t  triển, các p h ư ơ n g  thức c h à n  n u ô i k ế t  hỢp 

g iú p  :ho các  n ô n g  h ộ  g iả m  được rủi ro v ề  tà i ch ín h  và  là m  ch o  ch u  

tr ình  sản xuâ't được th u ận  lợi hơn. Các nông dân có khả náng tảng 
n h a n i  h o ặ c  là m  c h ậ m  lạ i  ch u  trình  s ả n  x u â t  của h ọ  bới v ì h ọ  có k h ả  ♦ • • • • 
n ă n g c u r ig  c ấ p  ch o  các  v ậ t  nuôi lượng cỏ là m  thức á n  vó i c h ấ t  lư ợ ng  

ca o  h m  v à o  m ù a  đ ô n g  h a y  trong  thòi g ia n  khô h ạ n  củ a  n á m . N gư ợc  

lạ i ,  v^ c  b á n  cá c  s ả n  p h ẩ m  ch á n  nuỏi lạ i  cu n g  cấp vôn  đ ầ u  tư  cho  các  

trang  trạ i.  Các phương thức chãn nuôi kết hỢp một phần  là hệ 
thôni: k ín  do p h â n  c ủ a  đ ộ n g  vật  có t h ế  được sử d ụ n g  n g a y  t r o n g  

ir a n g  t r ạ i  g iú p  t ă n g  độ m à u  mỏ của  đ ấ t  tro n g  khi sừ a  v à  th ị t  có t h ê  

đ ư ợc b án  t r ê n  th ị  tr ư ờ n g .  T ro n g  rất n h iề u  kh ía  c ạ n h ,  p h ư ơ n g  th ứ c  

c h a n  n u ô i  k ế t  hỢp có k h ả  n ă n g  tã n g  c ư ò n g  sức k h o ẻ  h ệ  s in h  t h á i  v à  

g iú p  o h á t  t r i ể n  k in h  t ế  ch o  ngưòi n ô n g  d án , n h ư n g  do sứ c  é p  d â n  

sô , nị^hèo đ ó i v à  cơ sở h ạ  tầ n g  lạc h ậ u ,  các  p h ư ơ n g  th ứ c  c h á n  n u ô i  

này, ah ìn  chung  có th ể  tạo ra những tác động bất lợi đối vói đa 
d ạ n g s i n h  h ọ c  v à  m ô i trư ờ n g .

Các p h ư ơ n g  th ứ c  c h á n  nuôi k ế t  hỢp là mô h ìn h  q u á  độ do h o ạ t  

đ ộ n g  c h ă n  n u ô i  th a y  đ ốì từ  phương th ứ c  ch àn  th ả  q u ả n g  c a n h  đ ến  

phươig thức chăn nuôi công nghiệp quản lý chuyên sâu. Mc. Intire và 
các ctng sự  (1992) đă báo cáo về vai trò của áp lực dân SOI trong việc 
h o à  rhập c â y  tr ồ n g  đ ộ n g  Víật n ông  n g h iệ p  và trong v iệc  đ ẩ y  m ạ n h  v iệc  

hợp t ià n h  các  h ệ  th ô n g  cây  - con. N g h iê n  cứu này c ù n g  th ả o  lu ậ n  s â u
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h ơ n  v ế  v i ệ c  t à n g  áp  lực dân  s ố  (ỉà làm  c h o  I igư ò i n ô n g  d â n  trỏ  n ê n  

c h u y ê n  n g h i ệ p  hơn  n lii í  th ố  nào và d ó  c ũ n g  là  n g u y ê n  n h ả n  

c h u y ế n  đ ô i  phươnp^ th ử c  c h á n  nuôi k ết  hỢp t h à n h  c á c  x í  n g h iệ p  

s á n  xuíVt c á y  v à  con  m ột cách  (‘h u y ô n  ng^hiệp h ơ n . V iệ c  p h â n  tá n  

c á c  c á y  v ả  c o n  t r o n g  sà ii  x u à t  nỏn.iĩ n ^ lì iộ p  có t h ế  t ạ o  ra n iứ c  đa  

d ạ n g  s i n h  h ọ c  thá^p hơn.

C á c  k iể u  c h á n  nuôi kôt hỢp và (‘ách th ứ c  c h ă n  n u ô i trên  to à n  cầu  

là  rấ t  đa d ạ n g .  C h ẳ n g  híiìì, ồ khu vực Đ ô n g  N a m  Á, h o ạ t  đ ộ n g  sả n  

x u ấ t  c ã y  trồ n g ,  v ậ t  nuỏi và cây m an g  t ín h  th â m  c a n h .  G ia  sú c  đưỢc 

r h ã n  n u ô i đ ê  lấ y  sức kéo và ugùỢc lại c h ú n g  s ẽ  t iêu  th ụ  m ộ t  lư ợ n g  lớn 

cá(‘ p lìẳ n  cò n  th ừ a  lại của cây t iồ n ^  sau  khi ih u  h oạch , N gư ợ c  lạ i,  rất  

n h iề u  p h ư ơ n g  th ứ c  chaiì nuỏi kết họp t io n g  k h u  vực ôn  đói th u ộ c  khôi  

cá(' nước p h á t  tr iế n  (OK(M)) (‘ó tiếiìì n ãn ^  trờ t h à n h  các  h ệ  th ô n g  cân  

bang. Các dạng  (‘aiih tác ìiàv (*ó tì ổn^ nhiều loại (‘ây ngắn ngày (ví dụ 
như Iigô) xen lẫn V(3i c:ó liiih lăng, nià bân thaii loại cỏ này sẽ cun^ cấp 
ih ứ c  á n  c h o  các  loài dộng vật nhai lại và g iú p  bô s u n g  lạ i lư ợ n g  chất  

d in h  d ư ỡ n ^  bị th ấ t  th o á t  do dất da c u n g  câp  ch o  các  c â y  n g ũ  cốc. 

P h ư ơ n g  th ứ c  c a n h  tác  kết hỢp và đa d ạ n g  s in h  học tư ơ n g  tá c  với n h a u  

t h e o  m ộ t  sô  ̂ m ứ c  độ. T hứ n h ất,  mỏi q u a n  h ệ  g iừ a  p h ư ơ n g  th ứ c  ca n h  

tá c  n à y  vớ i cá c  s in h  v ậ t  h o a n g  dă cỏ thô là th e o  c h iể u  h ư ỏ n g  có lợi h a y  

có h ạ i.  T h ứ  h a i ,  b ằ n g  viộc hố su n g  CÀC. châ^t d in h  d ư ơ n g  ch o  đ ấ t  th ô n g  

q u a  v iệ c  b ó n  p h â n ,  các tra n g  trại hoụt đ ộ n g  th e o  p h ư ơ n g  th ứ c  k ế t  hỢp 

có th ể  g iú p  tạ o  m ôi trường sô n g  th u ận  lợi cho  các s in h  v ậ t  s ô n g  tr o n g  

đắt.  ở  cá c  nước p h á t  triôn, rác nôn^ d ân  có k h u y n h  h ư ố n g  tậ p  tr u n g  

v à o  s á n  x u â t  độc canh . N h ìn  từ  khía cạ n h  củ a  câ y  t r ồ n g  h a v  v ậ t  n u ô i,  

phương thức sán xuất này không bển vừn^ và bộc lộ nhiều điểm  yêu. 
Viẹc duy Iri các vật nuôi tạo vơ hội dể ịỊÌữ (*ho kicu chản nuôi này ò 
tron ^  t ìn h  t r ạ n g  k h oê  m ạn h  han và k h u y ế i ì  k h ích  sự  x u ấ t  h iộn  n h iề u  

hơn các d ạ n g  đ ộng , thực vậi khác nhau.

C ác  p h ư ơ n g  thức ch ă n  nuỏi kốt hợp có th ê  đưỢc p h â n  c h ia  th e o  

nhiều cách khác nhau ỏ các nước Ị)hất triển và các nước đang phát 
tr iể n .  C ác  p h ư ơ n g  thức chan  nuôi kêt hỢp ở các nư óc đ a n g  p h á t  tr iể n  

là m  n ả y  s in h  n h iề u  v ấ n  dể  vổ môi trường g â y  tác  đ ộ n g  đ ế n  đ a  d ạ n g  

sinh học. R ấ t nhiều phương Ihức {hăn nuôi kết hỢp đã gây ra  hiện 
tư ợ n g  xói lơ đ â t ,  là m  ãn h  hưởng xấu đôi với cả  con  n g ư ò i v à  đ a  d ạ n g  

sinh học. P im ental và các cộng sự (1995) dã ước tính tỷ lệ xói lỏ ỏ các
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hộ canh tá(' kôt lìỢ|) () châu Ả. (‘lìáu IMii và Xani Mỹ là từ ;>() - K)
taĩì/ha/naiìì. Boịos và Cascìl  (Ĩ995ỉ  đã x á c  (lỊìih 1 -aiìg () Kthií)Ị)iii !y lộ 
ĩ ì i íVt ( ỉ ấ t  l à  f) t â n / h a / n ã m  ớ  c á c  h à i  r l u ì ì ì  t h a  s ủ  á ụ u ự :  Ị ) l u í ( í n , u '  t h ử c  c n i i l ì  

t á ( -  k é t  l i ộ Ị )  I r o ĩ i ỊLí  k h i  t ý  l ệ  XÓI 1() c í â ì  ỏ  r á c  v ù n g  ( ì ấ l  { r ố ì \ ị j :  t r ọ t  l à  11̂  

taii/lia/ĩìani. N^hiôn cửu lìàv (‘ÙIÎ  (*h() thay chaiì nuôi là yỏu tỏ cluy ti i 
( ỉ ộ  n i à u  l ì i ờ  c ủ a  ( l ấ l  v à  c á c  c h ấ t  h ữ u  c ơ  t i o n g  d ấ t ,  T ạ i  k h u  v ự c  ĐỎIIÍ^" 

Nain Ả, việc bón Ị)hán chuồng (lộn. ti’âu hò) cỏ thỏ ciin^ cáp tới 35",, (lộ 
màu nin cẩn Ihiết trong dất, do dó nỏ cun^ cấp nguồn (‘hãt hữu (■() 
( Ị u a n  t r ọ n g  c h o  đất. Điếu n à y  r ấ t  ( luan t r ọ n ^  b ờ i  v ì  Ị ) h ã n  hỏn hừu Cíỉ l à  

n^uốn saiì cỏ duy nhất của nòìî  ̂ clân dô tăng hàm lượng (‘hát hừu (•() 
t ron^^ dất De Haan và cộng sự (Ĩ997).

0 cá c  ni íớc Ị)hát t r i ế n ,  xói mòn đ ấ t  và  độ m à u  mỡ c ủ a  đ à t  là  c á c  

vấii dế có liên quan dôn da dạn^ sinh học. ơ  các khu vực ỏn đỏi, th(*() 
k ế i  (Ịuá d iều  tra  của  P im e iita l  và các cộng  sự, tý lệ m ất clíVt lôìi tỏi 1 “) 

làr i/lia/ìiain. Độ màu mỡ của (lất bị Lác dộng hói việc cung (*âp íỊuá 
Iihiếa chất {linh dườn^ cho clất hơn là việ(* thiỏu chất diiìh (lường. Một 
k h i  dất đà Ỉ)Ị b à o  hoà c h ấ l  (ỉiĩih d ư ỏn g  nitơ và phỏt])h() (lo vượt (luá  

Iigiìcn^ mà cây có thô háp lliụ, các* clìât dinh (lưỡng này sẽ Iigấiiì vào 
các* t uig nuỏc ngáiii làni ỏ nhiẻni inỏi trùun^í nùỏc hoậc theo ĩufớ(‘ lììua 
( h;;i\ ti àn vào ao, hồ nên hiện tượn^ phù dường.

4.1.Ỉ Phương thức chăn nuôi công nghiệp

Plìươn^ thức chăn nuôi cônp: nghiệp có thể là bộ phận quan trọnp: 
nhất trong các phương ihức! sân xuất chan nuôi. Nhìn chun^, một 
lưcỊnỊ̂  lớn các vạt nuôi (dạc biệt là Jíia cầm Vcà lỢn) tập trung trong cá(‘ 
hộ tlốntí clìAii nuôi này. rhươny lhứ(‘ clìãii nuôi cÔằìg nghiỘỊ) không lự 
sám luâì thử(’ ăn mà từ các nơi khác trong Ị)hạn\ vi một quôc ^ia, hay 
từ c.h: k liu  vự c k h á c  trên  t h ế  ^iỏi. ( ’á(' phương thứ c c h ă n  n u ô i còng 
ng hi')) (’ỏ tác động đêii da clạn̂  ̂ sinh học trôn phạm vi dịa pliưdn^ (ìxỉi 
vảii' íhat thài trong quá trình lìoạt (ỉộiig) hav bôn ngoài (lịa phưíín^ 
(ncii v in  x u n l th ứ c  atì chầu nuôi rònự: n^hiỘỊ)).

( ' á c  t á c  đ ộ n g  (‘ủ a  Ị)hií()níí  t h ứ c  r h à n  ni iỏi  c ỏ n g  n g h i ọ ị )  đò ì ì  (la 

d ạ  n< s i n l ì  h ọ c  cỏ t h ế  t ă n g  le n  gấ Ị) 3  l a n ,  ihỏní,^ ( Ịu a :

I^hal sinh chât thái và (‘ác tác* động của chúng đôn các hộ sinh 
th á i  ờ n ư ỏr và  ỏ cạn . Các tác d ộ n g  này th ư ờ n g  bị h ạ n  chế vè n iặt  

địa lý ờ các khu vực cỏ ìiiậl độ vật nuôi cao. Hiộn tượiig phủ
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dưởng và sự hiiỷ diệt các sinh cảnh là hiện tượng phổ biến trong 
râ"t nhiều khu vực ở phía đông bắc châu Âu và Hoa Kỳ cũng như 
ỏ các khu vực dân cxi đông đúc của các nước đang phát triển, đặc 
biệt là ở châu Á và đôi vỏi một phạm vi hẹp hơn là châu Mỹ La 
Tinh. Sự lan toá lượng amoniac dẫn đến việc axit hoá môi 
trưòng và gây ra các tác động bất lợi đến các chức náng và tính 
đa d ạ n g  s in h  học của hệ s in h  thái.

- Nhu cẳu sản xuất tập trung nguồn thức ãn đã làm thay  đối 
phương thức sử dụng đảt và gia tàng cưòng độ trồng trọt. Việc 
trồng ngũ cốíc, nói riêng, làm táng những áp lực đối với đa dạng  
sinh học thông qua việc thu hẹp sinh cảnh và phá huỷ các chức 
năng  của hệ sinh thái.

Tuy nhiên, phương thức chăn nuôi công nghiệp có rấ t  nhiều lợi 
ích. Thứ n h ấ t ,  việc phát triển  mạnh của các phương thức chăn nuôi 
lợn và gia cầm công nghiệp đã làm giảm bớt sự k h an  hiếm thực 
phẩm  của toàn  bộ khu vực mà phương thức chăn  nuôi truyền  thôn^  
không đáp ứng được. Do đó, các phương thức này  có thể  giúp loại bỏ 
các áp lực mở rộng diện tích trồng trọt bằng việc phá rừng hoặc do 
chán th ả  quá mức đã làm suy ihoái các băi chán thả, điều đã từ ng  
xảy ra với nh iều  khu vực thuộc châu Mỹ La T inh và châu Á, do đó 
có tác dụng  bảo vệ đấl và báo tồn đa dạng sinh học. Thứ hai, các kỹ 
th u ậ t  t iế t  kiệm thức ăn được xây dựng cho phương thức chán nuôi 
công nghiệp  hoàn toàn có thê được áp dụng đôi với các phương thức 
chán nuôi khác. Do dó, nhu cầu áp dụng phương thức chán  nuôi 
công nghiệp đã tạo ra hàng loạt sự đối mói, có tác  động đến toàn  bộ 
ngành chăn nuôi.

4.2 Tương tác giữa chăn nuối và đa dạng sinh học

4.2.1 Quần xâ thực vật

Các quần  xã thực vật trải qua một loạt diễn th ế  tự nhiên từ  m ật 
độ thấp  đến m ật độ cao để đạt được trạng thái cực đỉnh Clements 
(1995). H oạt động chăn nuôi tác động đến quá tr ình  này trong tự 
nhiên. Điểu này có nghĩa là, mức độ chăn thả  gây ra  các tác động và 
có thể biến đổi tỷ lệ nià tại đó các quần xã thực vật chuyển dần sang
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t r ạ n g  th á i  cực đ ỉn h . T h êii ì  vào (ló, cỏ m ộ i s ố  b ằ n g  c h ứ n g  ch í ra r ằ n g  

v iệ c  ch ã n  th á  tác  d ộ n g  d á n ^  kê (lên các (]uan xã  th ự c  v ậ l  ih ỏ n g  qua  

hai yếu tô: m ật độ chàn ihA và các cơn mưa lón hay hoá hoạn 
{Milchunas và các cộng sự, 1988; Westoby và các cộng sự, 1989).

M ột k h á i  n iệ m  cơ b ả n  g iứp  xác d ịnh  trạ n g  th á i  sức k h o ẻ  củ a  các  

<Ịuan xã thực vật là các ngưỡng {Westohy và các cộng sự, 1989). Các 
khái niộm vê ngưỡng này chì ra rằng các CỊuan xã thực vật dưới áp lực 
(‘ủ a  h o ạ t  đ ộ n g  c h ă n  th á  k h ô n g  1)Ị su y  g iám  ch ấ t  lượng. H ơn n ữ a ,  m ột  

(Ịuan xã thực vật khi đôi mặt với các tác dộng khác nhau phài trái qua 
h à n g  lo ạ t  các  cấp  độ tư ơ n g  ứng. Mỗi cấỊ) độ đó tư ơ n g  ứ n g  vỏ i m ột  

nhường. T r o n g  m ột cấp độ, q u an  xà thực vật có th ê  d ao  đ ộ n g  v ề  h o ạ t  

( lộ ì ig  s a i ì  x u á t  s i n h  k h ô i  và  i h à n h  Ị)hán loài ,  và  s ự  p h ụ c  hồ i  ^ ớ i  h ạ n  

trong niộl cấỊ) độ có ihế thực hiện dề hdn (Archer và các cộng sự,
J998). N ế u  áp  lực c ủ a  h o ạ t  động  ch an  thà  ờ dưới n g ư ỡ n g  h a y  m ức độ 

Iiguy cáp, sự phục hồi của quan xã thực vặt sẽ trỏ nên dễ dàng hơn.

P h ụ  th u ộ c  v à o  v iệ c  b ao  n h iêu  đ ộn g  vật nuôi đưỢc c h ả n  th ả  tro n g  

inột m ô i trư ờ n g  nhâ"t đ ịn h ,  đa d ạ n g  s in h  học có th ể  t ă n g  lê n  h a y  g iả m  

(ti. Cả hoạt động chàn thả  với mật độ thấp và mật độ cao đều có thể 
d ẫ n  đ ế n  v iệ c  s u y  g iả m  đa d ạ n g  s inh  học. V iệc  c h á n  th ả  m ộ t  c á c h  có 

inức độ có thế thúc đẩy sự không đồng đều “tạo đô"m” của thảm  thực 
vật (CAST, 1996). Việc táng  tính không đồng đều cho phép các loài 
th ự c  v ậ t  k h á c  n h a u  c ạ n h  tra n h  tron g  một môi trư ờ n g  n h ấ t  đ ịn h .  D o  

cló, bằng việc chăn th ả  động vật một cách có mức độ, các quần xã thực 
v ậ t  có t h ể  được k ích  th íc h  đê duy Irì ờ một m ức độ m o n g  m u ô n .

C ác k h u  vực n ử a  k h ô  h ạn  và vặn âiiì là n h ừ n g  k ho  c h ứ a  đ ự n g  da  
(lạiig  s in h  học  đ ộ n g  th ự c  vật cao nliất trôn th ể  giỏi. C h ẳ n g  h ạ n ,  ỏ c h á u  

Phi {Le Houe, 1991) uỏc línl) vnììịỊ vùn^ clat này chứa khoàng 3500 
loài thực vật, có vai trò rấ t  quan trọng vổ mạt dinh dương đôi với các 
loà i đ ộ n g  v ậ t  n h a i  lạ i .

Đối với các vùng đồng cỏ cận ẩm, sự xâm lân của cỏ dại là mốì đe 
dọa lớn đô'i vói đa dạng  sinh học, và áp lực: của hoạt động chán nuôi 
chỉ là thứ yếu. C hẩng  hạn, loại cỏ tranh Imperata cylindrica ò 
Philippin và Indonexia hiện nay đã xâm lấn tới hơn 5 triệu ha đất. Sự 
xâm lân của các loài thực vật lá rộng và cây bụi phổ biến hơn trong 
các đ ồ n g  cỏ  ỏ c h â u  P h i  v à  c h â u  Mỹ.

R ấ t  n h iề u  m in h  c h ứ n g  đã chỉ ra rằn g  tro n g  các h ệ  t h ô n g  c h ă n  

th a  c â n  b ằ n g ,  đ ặc  b iệ t  là  tr o n g  các hệ  th ô n g  có n h iể u  loà i ,  m ứ c  độ đa
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d ạ n g  th ự c  vật  t à n g  lên. Một ngh iô iì ( íiu k h á i q u á i  v ề  h o ạ t  độn^  ch ă n  

th á  và  cấc scVliệu v ể  sán  xuất CUỈI 2‘M) (ỈKMIÌ ti ên  to à n  th é  giỏi ch o  th ây  

k h ô n g  có sự  k h á c  b iệt  nào về sá n  xuất s in h  k h ố i,  th à n h  p h ầ n  loà i và  

sự  p h á t  tr iể n  củ a  rễ  đôi với hoạt động ch ân  th ả  lâ u  dài trên  các  cán h  

đ ồ n g  {Milchunas và Lauenroth, 1993).

4.2.2 Mối tương tác với các loài hoang dâ

C ác p h ư ơ n g  th ứ c  ch án  nuôi có nlìiểu  cá ch  tư ơ n g  tá c  k h á c  n h a u  

đối các quần xâ các loài hoang dã. Có thô liệt kê một sô" môì tương tác 
(Burkholder, 1952; Odum, 1971; Mosỉey, 1994):

1. C ù n g  tồn  tạ i ,  k h ô n g  có loài nào tác đ ộ n g  đ ế n  loà i nào.

2. Gay hại trực tiếp hay cạnh Iranh về nguồn tài nguyên, troTiíĩ 
đó các  loà i g â y  ảnh  hưởng khốiìg  c h ế  lẫ n  n h a u .

3. Ký s in h ,  tr o n g  dó nìột loài 1)Ị khống: c h ế  còn  loà i k ia  k h ô n g  bị 

tác động.

4. Ả n  th ịt ,  tr o n g  đó m ột loài bị loài kia tấ n  c ô n g  trực t iếp .

5. Hội sinh, trong đó một loài dvíỢc hưởng lợi từ loài kia nhưng 
k h ô n g  tác  đ ộ n g  gi đến  loài kia.

6. Sự hỢp tác nguyên thuỷ, trong đó tác động giữa các loài là có 
lợi cho cả hai và sự hỢp tác là khòng bá t buộc.

7. Hỗ sinh, trong đó tác động giừa các loài là có lợi cho cả hai 
nhưng tổ hỢp là không yêu cầu.

Việc đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động chán nuôi và các loài 
hoang dã là trung  tính, tiêu cực hay tích cực phụ thuôc vào các híỉạt 
động chăn nuôi được quản lý theo từng điểu kiện cụ thể như th ế  nào. 
{Severson và Urness, 1994) xác định 4 cách mà hoạt động chán nuôi có 
thể  sử dụng để biến đổi loài mà có thế, đến lượt nó, loài này sẽ giúp 
tạo ra  các sinh cảnh thích hỢp cho niộl loài hoang dã nào đó. Nhùng 
sự biến đổi như th ế  có thể đạt được báng việc thay đổi thành  phần loài 
thực vật, táng  sản lượng của một số loài cần thiết, táng  lượng dinh 
d ư ỡ n g  th ứ c  ă n  ch o  g ia  súc, và tà n g  mức độ đa d ạ n g  củ a  các  h ệ  s in h  

t h á i  b ằ n g  v iệ c  t h a y  t h ế  câu  trúc th à n h  p h ần  th ự c  v ậ t .

Sức khoẻ hệ sinh thái của các khư vực dải ven sông là vấn đề rấ t  
quan trọng liên quan đến việc quan trắc và sử dụng các vùng đồng cỏ
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i'ỏ}g hiiu. T u y  ììh iôn . một d iếu  k h òn^  dược (‘hú  ý  tối là b ấ t  kỳ m ột loà i  

iioni.ií tlà ha\- (liíộc r liãn  nuỏi (tểu cỏ llìố Kầy ra t ìn h  tr ạ n g  c h ă n  th ả  

VỊUÌ nìiic. Một ví clụ (ìiỏn hìỉih (‘ua nliững triìòn^ hỢp như thê dà xáy 
ra ) Vuòn (^uôc (V(^(l) Y(‘ll()Wston(‘. một khu vực quan trọnj  ̂ trong 
ịiệtluVim các  \'uừiì (ỊUỏV ^ia c*ùa Hoa Kỳ. Ti*on^ thời g ia n  gẩn  đây, loà i  

lunu siinu tâiiì (ìà ịỉíìv nĩ n̂ liiộỉì túộnK rhãii th à  (ịuá m ức tại các  k h u  

\ ’Lr chii V(‘ 11 SÔIÎ  ̂ Lại V (ị( ì  YellovvsU)ìì(‘. Tvoììg ỉiiột n g h iô n  cửu so s á n h  

vd k lu ỉ vực (lai von s ô n g  troiìíí VíịCl Y(‘!l()wstono và  T rạ m  th í  n g h iộ m  

Í.-ÙI Hoa Kv (cách VQCi Y(‘l lo w s lo n (‘ k h oả iìg  3 0  d ặ m ) cho  th ấ y  v iệc  

k‘hiĩ\ tha (ừu C‘ỏ tác động tỏi hơn đêii sức khoẻ hộ sinh thái của các 
klvi viic vvu sỏn^, h ầ n g  phương pháp  do dạc q u ầ n  th ể  liễu , m ột s in h  

vạ chi thị q u an  trọng. Hơn nữa, sự  phái tr iến  c ủ a  q u ầ n  th ê  liỗu  tạ i  

r in ii 'Yhí n g h iộ m  Vuu Hoa Kỳ đà k éo  theo  sự  p h á t  tr iể n  củ a  q u ầ n  th ế  

h:i ly. T h í nKhiộiii n à y  đà chỉ ra rằ n g  bất kỳ m ột loà i đ ộ n g  v ậ t  o h à n  

ih i  nào c ù n g  cỏ th ể  làm  cho môi trưòng trỏ n ên  không bền  vừng v à  bị 

sir thoái. Vì vậy, bần^ việc sử dụng các dộng vật nuôi thích hỢp có 
’i\v ^núp duy trì hiộn trạng lôl đẹp hoặc cái thiện điểu kiện môi 
\r\(ix\ịỊ (Kay và Walkeĩ\ 1997).

Một k h ía  cạnh  q u an  t ìọ i ig  xá(* dịnỉi d ạ n g  tư ơ n g  lá c  g iữ a  các  loài 
hi iììự, (lã và  c*ác loài tlũỢ(* nuỏi (lưởíig là lính  ưu t h ế  về  n g u ồ n  th ứ c  án.

* l o a i  lu)nn^ (iTỉ vâ c á c  l o à i  ĩiuỏi (lưởĩi^  ̂ th ư ơ n g  t h í c h  An r á c*  d a n ^  

Ilhu* vậl k liác  niìau . ( 'h a n ^  hạii, các loài bỏ tluVh ăn  cỏ troiiị^ kh i đó  

(C*Ù1 lại (‘lìọn loại th íic àn  lỏníí lìỢP từ  cò và cà n h  cây  non  h a y  các chồi  
iiKi. Oiếu n à y  xây la  iư ổ iig  lự  dỏì vỏi các loài đ ộ n g  v ậ t  hơang^ dã. 
M r n iv  và Illius (1996) cỉà dẫn các ví (lụ vế  v iộc  cấc  loài có k ích  thước  

(C(i h(ị nhò, c:lìán^ h ạn  n hư  linh dương là n h ữ n g  loài àn  th ứ c  â n

<c'lviì lọc híín so vớ\ c{\r (ỉộng vẠl cỏ kích thước cơ t h ể  lớn hơn, v í  d ụ  

inhi’ Iráu. Việc An chọn 1(K' Iiìộl loài ihức ăn khỏng bị trùng lặp của các
ilo.i (lA tạo điổu kiộti cho việc (luy trì tính (ỉa d ạ n g  củ a  các loài th ự c  

'vẠ. C ác n h à  khoa hoc dã tháo  lu ậ n  sâu  liơn vê  á p  lực củ a  h o ạ t  đ ộ n g  

<('h ỉì \h ’Ả (ỉ vùng S(‘rengeli làin tãiig sự Ị)lian ỉ)ô của các nguồn tài 
lỉi^tyôii sa n  có d(Vi vỏi cá(‘ (Ịuan xã dộn^  ̂ vật. H an^ v iệ c  loạ i bỏ các  câ y  

(Cỏiỏn, các loài tlìú nióii^ ỊÍIIÔC* lớn hoạt (lộn^ (la làm  tă n g  q u y  niô và  

(câi liTÌc cúiỉ bài (*(), lạ o  khỏiìg  g ian  cho nhỉốu loại th ú  n iỏng  guôc  Iihỏ 

lh(ì siiih  SOII^̂  Vế ván  d(i này, Iiôn áj) (lụĩi^ q u y  lu ậ t  cạ n h  t i’a n h  ih ứ c  

<ai ịXnUì c;ì(' loài, có Ii.uiiĩa là các loài sỏn.iỉ ÍIOÌIK t*ùng s in h  cá ììh  k h ô n g  

si ;  I ị u ì i ’. clìinì.iLí ciiĩì.u n iộ i  n ^ u o n  ỉ h í i í '  a n .
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M ối tư ơ n g  tác  ịinin các loài h oan^ (lã và  các loài vật được ch ă n  

nuôi tron g  m ộ t  hộ sinh  thái có th ể  rất phức tạp. T h ứ  n h ấ t  là  n g à y  

càng có nhiều bằng chủng về ãnh hươn^ chăn thả kết hỢp giữa các 
loài h o a n g  d ã  v à  các vật nuòi. Schwartz và Ellis (1981) đã  ch ỉ ra  rằng:  

c h ế  độ án  c ù n g  m ột l o ạ i  thực vật  g iông  n h a u  g iữa  h ầ u  h ế t  các loài  

h o a n g  dã v à  các loài vật nuôi là rất h à n  h ữ u , Mivagi và Zulberii 
(1985) ưà Wcstern và Pcorl (Ĩ989) đà chỉ ì'a ràng: kết hỢp giữa việc 
c h ă n  nuôi v à  q u á n  lý các loài lìoa iig  dà sẽ  tạ o  ra g iá  trị b à n g  h oặc  

tl^ậm ch í là tôt hơn Sf) vỏi viộc thực h iện  các h o ạ t  đ ộ n g  n à y  m ột cách  

r iên g  rõ. Hơn nữa, iron<j  ̂ các viiòỉi (ỊUỎC <íia ỏ K en ia ,  ví dụ  n h ư  

A m b o se l i ,  núi m à n^uoi la nuôi (‘ác vật lìuỏi ỉ)ị cấm , đa d ạ n g  s in h  học  

d a n g  bị su y  g iả m , c ù n g  vói nó là sự  gia tă n g  các  loài thự c v ậ t  bâ"t lọi 

và sự xâm lân của (‘ây ì)ựi (W.K. Ottichìlo, sỏ'liệu chưa được còng bố). 
M ặ t k h ác , tác  g iả  củng chĩ ra rằn g , có rất n h iề u  k h u  vự c  bị s u y  th o á i  ở 

Kenia do áp lực tác độiig kết hỢp của các loài hoang dã và vật nuôi.

N h ữ n g  áp lực ch ín h  (lẫn đ ến  viộc su y  ^ iảm  đa d ạ n g  c ủ a  các loài  

đ ộ n g  v ậ t  là sự  h u ý  hoại các s in h  cán h  sông, du n h ậ p  các loà i và  s á n  

bắn (Viện Tài nguyên Thế giới, 1994). Sự huý hoại các sinh cảnh đang 
tác  đ ộ n g  x â u  đ ến  sự  phát tr iến  củ a  t h ế  giới, đ ặ c  b iệ t  là ỏ các  k h u  vực  

đ ồ n g  cỏ c ậ n  ẩ m . ơ  ch á u  Phi, v iệc  x â y  d ự ng  d ư ò n g  sá , và  h o ạ t  đ ộ n g  di 

d ân  từ các k h ư  vực nóìi^ hdn đốn v ù n g  rừnịy n ú i đã d ẫn  đôn v iệ c  h u ỷ  

hoại s in h  c á n h  của  các vecl(j truyổỉi ỉ)ộnh n^ủ ở ch âu  Phi. Đ ê n  lượt nó, 

d iều  n ày  g iú p  tăn^^ ( UỜn̂  ̂ v iệc  bào vộ các loài đ ộ n g  v ậ t  h o a n g  dà có 

kh á  n à n g  c h ô n g  ch ịu  dỏi với dịch bệnh , ( 'ác  tỏ ch ứ c  quôc Lố tr o n g  đó có 

cá N g á n  h à n g  T h ế  Ridi. ciìn^ dà đ au  tií vế tà i c h ín h  cho eác ch iô n  d ịch  

loại bỏ các vectơ truvếỉì l)ênlì ớ vùng Táy Phi. Theo truyền thông 
các c h iê n  d ịch  n h ư  thỏ dă sú  (ỈỊin^ b iện  p h á p  b ằ n g  bơm đ eo  v a i  x ịt  

th u ô c  trừ  s â u ,  ban  đầu là VỚI chất clorin h ữ u  cơ, để  loại trừ  ruồi g â y  

b ện h  ngủ . N a g e l  (lâ chỉ ra rằng th u ôc  trừ  s â u  tro n g  g ia i  đ o ạ n

n à y  v ẫ n  còn  g â y  tác  dộng  àn h  hư ờ n g  có hại đ á n g  k ế  đôi với m ộ t  sô" loà i  

c h im  ở ch â u  P h i.

Từ giữa những nàm 80 của thế  ký 20, các hoá chât diệt trừ  dịch 
hại với dư lượng thâp  hơn, như pyrethroids, đă được đưa vào sử dụng. 
Các hoá chãi ở thô hẹ thử hai này khỏn^ gáy ảnh hương lâu dài đối 
với h ệ  đ ộ n g  th ự c  vật sau Iiìột lần sử  clụn^, c h ẳ n g  h ạ n  tro n g  dự  á n  loại  

trừ  loài ruồi g á y  l)ộiih nsĩủ ớ cao n g u y ẽ ìi  A clam aoua của C a m ơ ru n  do
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N^ârì l ìà i ig  Thỏ' ^iỏi tài trộ (P. Muller). C ác tá(* đ ộ n g  lâu  dài và mức  

(lu lư ợ n g  cao  có hại đôi với mòi trư ờn g và sức k h o ẻ  c ộ n g  đ ồ n g  được báo  

(‘áo cứa (ỉự án dể cập là hậu quá của việc sử dụng nhiều lần thuốc trừ  
clỊch hạ i tr o n g  các k hu  vực lân  cận . Viộc xam  lâ^n củ a  các loà i câ y  bụ i  

là hạu quá của việc quản lý hoạt động chăn thả không hỢp lý đã được 
th ừ a  n h ậ n  là  v ấ n  để n g h iê m  trọ n g  n h ấ t  gâ\^ ra p h á  h u ỷ  m ôi trường.  

Các kế hoạch sử dụng đất được xem là một chủ trương quan trọng để 
loạ i trừ  lo à i  ru ồ i g â y  b ệ n h  ngả và  các n h à  tài trỢ quốc t ế  đă c h u ẩ n  bị 

vể m ặ t  tà i  c h ín h  cho  các kê  h oạch  này . T u y  n h iê n ,  k in h  n g h iệ m  cho  

ihấy việc thực thi các kế hoạch sử dụng đất theo dự án  chưa đem lại 
kêt (luá tôt, ví dụ như việc chính quyền địa phương thiếu quyển lực và 
các b iện  p h á p  Iron g  v iệc  th ự c  h iện  các k ế  hoạch củ a  dự án .

Thc!ii vho đó, viộc sà n  bán  và ản  th ịt  các loà i đ ộ n g  v ạ t  h o a n g  dă  

ủiiỢự khuyến khích trong quá khứ vi mọi n^ưòi cho rằng các động vật 
hoang dã là kho chứa các dịch bệnh, như SÔI rét ác tính, và là các vật 
truyển ỉ)ộnh, ví dụ như SÒI nước lợ và bệnh xoắn trùng (Grootenhuis  
và các cộng sự, 1991). Tuy nhiên, việc kiếm soát các bệnh dịch như để 
cậ p  ỏ Irèn  đã clược cái th iệ n  m ột cách  đ á n g  kê n ê n  đã tạ o  ra đưỢc sự  

h iể u  b iế t  r ộ n g  rãi hơn đối vối các loà i  t iềm  ẩn  các d ịch  b ệ n h  cụ  th ể .

v ể  lợi ích  k in h  t ế  từ  các loà i đ ộ n g  v ậ t  h o a n g  dã v à  v ậ t  n u ô i  

th ư ò n ^  rấ t  k h á c  biột. Đ ứ n g  ờ góc độ k in h  tê quốc g ia ,  ch i p h í cơ hộ i  

củ a  v iộc b ảo  tồn  đa d ạ n g  s in h  học ch o  các loài h o a n g  d ã  tro n g  các k h u  

bảo tồn, nghía là ngoài các Vcật nuôi và các sản phẩm nông nghiệp, có 
vẻ  có Ị̂ iả trị hơn  so vỏi n g u ồ n  th u  n h ậ p  từ h oạt đ ộ n g  k in h  d o a n h  du  

lịch và  lâ m  n g h iệ p  tron g  các k h u  báo tồn. C h ả n g  h ạ n ,  ở Kenia 
Ni)rtoĩigriffiths và Southey (1995) dà ước tính lợi nhuận  ngoài vật 
Iiuỏi và  n ô n g  nghiỘỊ) là 201-1 tr iệu  đôla Mỹ t io n g  kh i đỏ th u  n h ậ p  từ  

các ỉìỊĩuổn n h ư  ciu lịch của toàn  k h u  bảo tổn là 42  tr iệ u  đôla  M ỹ. M ặ t  

kliá(\ Engelbrecht va Van der Walt (1993) đã ưỏc tính rằng Vưòn 
Quốc gia Kruger ỏ Nam Phi dà đóng gÓỊ) hơn 110 triệu USD/nám từ 
dịch  vụ  du  lịch  tro n g  khi lợi n h u ậ n  phi sá n  ])hẩni là 6  tr iệ u  đô la  Mỹ. 

Đ ử n g  từ  góc độ k in h  t ế  hộ gia  đ ìn h , lợi n h u ậ n  th u  được từ  th iê n  n h iê n  

và các h o ạ t  đ ộ n g  ch ã n  nuôi là  râ t  k h ác  n h a u ,  p h ụ  th u ộ c  vào  các  đ iều  

k iện  s in h  th á i và  h ình  thức sủ  d ụ n g  tà i n g u y ê n  ( lấy  th ịt ,  s ă n  b ắ n  và  

du lịch). Nhìn một cách tống thể, trong điểu kiện hiện nay vể thị 
trư ò n g  t iê u  th ụ  th ịt  và du lịch, v iệc  ch á n  nuôi các  đ ộ n g  v ậ t  h o a n g  dã
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có vé  th u  dưỢc ì ih iề u  lợi ì ìh u ậ n  h(Hì Tại các  k h u  vực c ô n g  c ộ n g ,  cá(' 

( l ô n i í  v ậ l  Ì ì o a n ^  d n  k l i ô n ^  t h ỏ  c u n ị í  ( ấ Ị )  ĩ ì h i ổ u  c h ử ( ‘ n à n g  n h ư  s á ì i  

xiuVt s ĩ i a ,  CIUÌK í'ỉVị) s ử c  kóo,  Ị ) h á n  1)0Ì1 n h ư  h o ạ i  c lộn^ c h ă n  m u n  c ó  

l l iê  tạ o  ra. K lìỏn ^  (‘ỏĩì iikIh n^ờ gì Iiừíi, v iệc  kôt lìỢp c á c  h oạ t  độn^  

r h ã n  n u ô i r ù n g  V(3i viộc l)ão lồ n  các loài d ộ n g  v ậ t  h o a n g  dã là  m ỏ  

hình tôì ưu thích hỢp.

M ội n g h iê n  cứu gần  d ây  củ a  N gân  h à n g  T h ê  giới đ ã  đưỢc tiê i ì  

h à n h  so s á n h  t h u  n h ậ p  ^iữa  chăiì  nuôi và c h á m  sóc đ ộ n g  v ậ t  h o a n g  d à  

() 1 niíớc c h â u  P h i .  ở  G a n a ,  đ ầ u  tư  vào  c h á n  nuô i  cho  t ý  lệ h o à n  vôn 

g a n  h k n g  0 t r o n g  k h i  đó việc c h ă m  sóc đ ộ n g  v ậ t  h o a n g  d ã  t ư  n h â n  

cỏ lý lệ hoàn vốn  gần bằng 8. ó  Kenia, viộc thu nhập  lợi n h u ận  từ  
t h ị t  t h ú  s ă n  b ắ n  ước l í n h  k h o ả n g  7 đôn  12% so vỏi k h o ả n g  6 đ ê n  

s% do hoạt động chăn nuôi, ơ  Namỉ)ia, nghiên cứu đã đưa ra  phạm  
vi c ủ a  v iệc  l ìo ả n  t r á  vốn r ấ t  k h á c  n h a u  l ừ  0 đ ế n  0 ,2 8  r a n d s  (đơn  vị 
l i ế n  lộ ) /h a  ảố\  với clộng vậ l nuô i  và 0.2H (lên 1,5 r a n d s / h a  đốì  với 

(‘ác  cỉộn^ v ạ t  hoMiìg diì. 0  Z in ib a b w (‘, viộ(* th u  h ồ i vôiì đỏi vỏi h o ạ i  

clộiìí^ c h á n  nuô i  là klìOíing so vỏi t ừ  h o ạ t  đ ộ n g  (‘h ã n i  só(‘
(lộiì.u vạ t  h o a n g  clà. T â ì  cf\c cơ S() k in h  ( loanh d ộ n g  v ạ t  h o a n g  clà 

t h u  1 ( ) 1  n h u ậ n  th ò i ìg  q u a  “th ị  li*ườn^ dặc biệt",  h o ặ c  do  g iá  t h ị l  cao  

lìíHì, lìoạc thông qua (‘ác thu iihậỊ) lừ hoạt dộng du lịch hay cuộc thi 
ve s a n  ha i ì ,  {Bojos,  1996),

T io n g  v iộc  kôt liỢp hoạt d ộn g  cháiiì sóc báo tồn  d ộ n g  v ậ t  h o a n ^  

dà  và  d ộ n g  vậ t  nuôi niộl  cách b ề n  vừng  ỏ các k h u  vực c ô n g  ích,  t u y ê n  

t r u y ề n  d ó n g  một vai  i rỏ  lìêt suc  q u a n  trọng. Theo  t r u y ể n  I h ô n g ,  đó là 

các  b iệ n  p h á p  g iáo  dục,  các quy  ước Iighiỏni n g ặ t  c ủ a  c ộng  đ ồ n g  đòi với 

viẹc  báo  vệ các loài đ ông  v ậ l  h o a n g  dà. D iều  n ày  t h e  h i ệ n  rõ  troĩiK 

trưòiìí? hợp ỏ Đ ô n g  Phi, lìơi q u a n  lý các loài động v ậ t  h o a n g  d ã  là  do  

các  co’ (Ịuan h à n h  c h ín h  t r u n ^  ương c huyên  t rách .  C ác  c ộ n g  đ ồ n g  (íịa 

khôn^ (hUỊc chìiì sò hất kỳ rì^uồn lựi nhuận nào, trong  khi (*ấc 
chi ph í cho  các lôiì l l ìâ ì  ^áy I*a hỏi rác loài ctộn^ v ậ t  h o a n g  dà là khá  

c*ao. ví d ụ  n h ư  CÁC lỏìì t h ấ t  vỏ m ù a  Iiìàii^ và các v ậ t  n u ô i  bị r á c  loài 
(lộiiíí v ậ t  h o a n g  clA à n  ih ịi .  Đ iểu  lìày (là gây  ra  các  p h á n  ứ n ^  (lối 

k h á ì i g  lừ  các  cộng  đồn^" dâiì cù dịcì Ị)hií(Hìg\ T hòm  v ào  (ió, s ự  I!ấin d o á n  

(v an  Xỉiy ra  ờ nh iỂu nưỏc) các môn thố  ih a o  n h ư  s à n  l)ắn và sự  l à n  

p h á  da loại l)ó qua íì  ran^: lợi ích lừ  (ỉộng v ậ t  h o a n g  da là  i T i ộ t

Ị)haiì (]uan I r o n ^  của  các lợi n h u ậ n  liồni nă i ig  { \ \ \K, OttichilOy 2 000) .
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4.23 Thiu* đáy chán  nuôi và báo tồn đa  d ạ n g  s inh  học

('ác lai luHi (liíọc íricli ílãn Iron̂  ̂ {'hiion  ̂ này đã chí ra I’áĩi^ hoạt 
ctộu: cliMii ĩiuni có thô i-:i các tác ÚỌÌV̂  hoặc là lích cạíc hoặc* là liỏu 
cựcdói VỎI cla tlạiìK sinli học. Điều ỉìày l)ị íác (lộng do sự tăng Irưỏiig 
( lâ i  S(V, s ự  Ị)l ìát  t r i e n  k n i l ì  t ố ,  v à  I i h ậ i i  t l i ức  c ủ a  x à  h ộ i  vổ  g i á  t r ị  c ủ a  

ngiổn tài ni^uvôìì llìiỏn Iiliiên và clậí' ỉ)iộl là C‘ủa đa dạng sinh học. 
ỉloU (lòn̂  ̂ chnĩi lìuỏi cỏ thỏ ịiày ra các lá(' (ỉộng hoậc là tích cực 
hoic là ĨIỎII ( ựr áến  da dạiìg sinh học và việc sứ dụng vật nuôi phụ 
thiộc vào những vấỉi đổ líỉn hơi) vế kiiih tỏ và chíìih sách, vậy đâu 
lu (on cluờníỊ thúc đay niôi quan hệ (*ộnK tác cùng có lợi giữa cliăn 
uud. [vồuịỊ [Ì'Ọ{ và bâo tồn (la dạn.^ sinh học. Liộu có một loại công 
l ì t í l ệ  v à  c h í i ì h  s á c h  có t h ê  t h ự c  h i ệ n  11 lì a m  thúc* d â y  m ộ t  C‘h ư í í n g  

l rìilì liàiilì tìôiiií clìicM) liíỢc lirn (Ịuan (lên phai triển kiììh tô và tluy 
t rì !n (lạii^‘ suih học

Công nghệ

N,s>ày càiiịĩ có nlìiổii hơn (‘ác (•() quan khoa lìọr khẳng định rang cỏ 
Piilìíu vònự: ìisíhộ k h á c  Iihau cỏ th ế  ih ú c  day sự  p h á t  tr iôn  k in h  t ế  củ a  

c á(khu vự(‘ chàn nuôi và klìuyốn khích hay lăn^ cường đa dạng sinh 
bu)( ('hăng hạn, ớ Đông Nam A cùng như ở phía bắc ch Au Mỹ, và 
l ) ỗ i g  l^ac T lìá i Bìiìh Dươn^, h iộn  n ay  d ang  đổ ca o  m ô h ìn h  sử  d ụ n g  

C'ừ\ IronỊí các hộ thòii" lâm nglìiộì) (khai thá(‘ cao su hay gỗ) đổ phòng 
t.rì cỏ (lại Điếu (Ịuaĩi trọnp: i rong  rách liỏỊ) cẬn này là viộc ấp dụn^ 
C‘á(ỉ)iộn Ị)háỊ) thiỏu liíòng tồii (lư ihuôc l)áo vệ thực vật tron^ cár
C'â;tiniìLí p h a i  duọc i\[ị clụn; .̂ Sự phái tì’iỏn <;un víìch tiỏỊ) (*ận vừa nvu

t.rn ilã liií ra nìiiR có klìii naiiK lạo ra CÌU’ n^liộ và kỹ thuậi, (‘ho
Ị:)lìỊ) kêl  h(,)|) niộl Ví\rh t l ì àn l i  côn.ir ị^\ừ[\ hoiit (lộn^ (‘l ì ả i ì  nuói  v à  hào  

t  01 í l ; i  ( l ạ n ^ ^  S i ì i h  l ì ọ c .

( ‘ác I îai Ị)haỊ). hiộii pháp  íliíộc thục hiỘ!i vỏ thỏ  th ú c  (lây sự phát

I v\n (‘Iia các* cCmự, n^^hệ có ih ỏ  vừa giú]) \:\ììịx cư ờ ng  s ã n  liiỢn^ r h a n  

I :un vìi;i taỉiK (‘u ò n ^  t ính diì (lạiìK siìi lì  !iọ{* (liiọc liộl  k é  (lưỏi ( lây.  C á c  

c:’ỏj.í ì)Ị»lìệ r ; in tlìiôl cho pìiùíHìíi: t l ìứr chiììì t h â  b a o  gồm:

- X;ỉc (tịnh lỏl lìííiì, (lay (lú hòn (‘ác chi Ị)hí và lợi ích (lỏi với khu 
vục và toàii cẩii rủn V1Ỏ(‘ sử ủụnịĩ và Ị)lìál ti iến vật nuôi vói viộc 
l)ao tồii da dạìij? sinh học::
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• C ác  p h ư ơ n g  Ị)háỊ) x á c  đ ịn h  ch ì th ị  ih í c h  hỢp có th ỏ  c u n g  cốp  

l l ì ỏ n g  t in  c h ín h  x á c  v ề  các’ k h u y n h  h ư ớ n g  p h á t  t r iê n  của  

( lộn g  l l ìự c  vậ t:

- Việc áp dụiig C‘hản nuôi kết hỢp các loài bằng cádi chãn thâ (gia 
súc, cừu, đỏ và các động vậl hoang dà) ỏ í*ác mức độ thích hỢp > sự 
kốl h(Ịp ch ã n  th â  các loài vật có lợi ích làm  tá n g  tín li đa d ạ n g  s inh  

học của  q iiần  ll ìô  thực v ậ l ,  đồng thòi n â n g  cao ch ấ t  lượng mòi 

trường s ô n g  cho các động  vật  m ón g  giiôc, n h ư n g  cần  th iê t  ph ả i xáy  

d ựng các p h ư ơ n g  ph áp  kiếm  soát ch ín h  xác mức độ kết hỢp tôi ưu 

th ích  hựp g iữ a  (‘ác v ậ t  nuôi và nhóm  đ ộn g  v ậ t  m ón g  guôc;

- T h iế t  k ế  các  p h ư ơ n g  án  s ẵ n  s à n g  c h ô n g  h ạ n  th íc h  hỢp tạ i  các  

khư vự c k h ô  h ạ n  và  nử a  k h ô  h ạ n  m à  k h ô n g  ch ỉ t ín h  to á n  đ ên  

n h u  cầ u  c ủ a  v ậ t  n u ô i và  các c h ủ  tr a n g  trạ i m à còn t ín h  to á n  đ ến  

lá c  đ ộ n g  oú a  h o ạ t  đ ộ n g  c h ã n  nu ôi đ ến  các q u ầ n  xã  th ự c  v ậ t  và  

(*ár loài h o a n g  (là:

- Phát tiiến và sủ dụng VIỘC nhân giông các vật nuôi thích hợp 
vỏi mỏi tiTíòn^ s ô n g  th ích  hợp cứa ch ú n ^ , v í dụ n h ư  v iệc  n h â n  

KÌốii^ vàv loài (‘ó ĩì^uổn  gôV báii địa.

Các công nghệ  thích hỢp cho các Ị)hùơng thức kếl hựp giữa trang 
Irại và  cô n g  n g h iộ p  lả:

- TanK cỉộ ch o  p h ủ  củ a  đ ất  th ô n g  qua v iệc  sử  d ụ n g  các cây  trồ n g  

th a y  t h ế  ch o  lớp p h ủ  tự  n h ien ;

- Tăng sản lượng và chất lượng thức ãn nhàm  giám bớt áp lực đối 
với các khu vực dồng cỏ;

- Giảm thiếu nguồn dinh dưỡng bị th ấ t  thoát của phân bón và 
l ă n g  cư ờ n g  h iộ u  q u a  của v iệc  bón p h a n  (câ ha i h o ạ t  đ ộ n g  n à y  

d ều  t h ú c  đ ẩ y  b áo  tồn  đa d ạ n g  s in h  học th ô n g  q u a  v iệ c  đ ó n g  góp  

củ a  p h á n  b ón  v à o  n g u ồ n  c h ấ t  h ữ u  cơ tr o n g  đất h a y  b ằ n g  v iệc  

ngần chặn việc bón phần quá mức);

- Cái t ic n  q u y  tr ìn h  c h ă m  sóc eíế tạo  ra sự  câ n  b ằ n g  s in h  th á i  và  

s in h  học tôt hòỉì cho  các n h u  cau  d in h  (lưỡng của đ ộ n g  v ậ t ,  đ ồ n g  

thòi giànì thiêu lượng niUí (iư thừa xâm nhạỊ) vào môi trưòiig;

• C ải l i ê n  v iộ c  q u à n  lý dộng  v ậ l  t h ô n g  q u a  viộ(* đ á p  ứ n g  tô t  

hơn  n h u  c ầ u  d in h  d ư ỡ n g  v à  sử  d ụ n g  cá c  k iể u  g e n  t h íc h  h ợp  

l ì l ì ấ t  với m ô i tr ư ò n g :
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- Î l̂ìat tì‘iỏn và .sứ dụn<  ̂ 1)V\) ỉiõti^ IILÍỈIIỘP ihìcli hợp để xác (lịnh 
ỉiiỢn ,̂ clạn^ và lợi ích của CI\(‘ lìíĩUổn Iiinixỏn ỈIỘII can thiỏt.

4.2.5 Các c h ín h  sách

("à k h u  vự c  c h a n  nuôi và các van clế vế íia (ỉạiiK s in h  học (lểu ch ịu  

á n h  luíó'n^ c ủ a  các v ấ n  đề lộn^" hơn từ  t*hìiih sá(‘h m à m ột quôc gia  

ca n  phíii áp  d ụ n g .  C h á n g  lìạn, lìiột quôc ự,'\:ì và thô  q u y êt  đ ịn h  n h ậ p  

k h a u  các loại ngủ cốc c ầ n  cho chăn nuôi Iron^^ lliừi g ia n  h ạ n  h á n  và  hỗ  

irợ clio  việ{‘ \)hục hồi m ôi iriiònự; nhanh  hơìi sau khi h ạ n  h á n  kôt Ihúc.  

ỉ )a  ciạiìí^ s in h  học  là Iiìột sụ thoa lìiỘỊ) lìià các ^lá trị của  c h ú n g  do  

(•liiỉih xà hội (Ịuyỏl địiilì .  Nói C’á('h khác, các nhu cầu vồ lươn^ th ự r  và  

Ị)h/il tr i ê i ì  k i n h  tỏ cỏ t l i ế  c h ô n  VÙI các  v ã n  dô  v ế  Iiìỏi t rư ờ n g .  M ộ l  

nKuổĩi lưon^ t.hực re đáị) ủiìií ìììoni '̂ Iiìuỏn (i:u (liiộc* yêu CÍÌU lự runự: lự 
câỊ), (lạc biột như ÌÌSÍÙ (•()(• là các yỏu lô raí (Ịuan tiọng đỏ xác* ilịĩiỉi sự 
Ị ) h ; ' u  trỉổiì C‘ũa khu vực cliàn iiuỏi và bíio UHI cla clạnịí sinh học. Ví dụ, 
\'(ù VIỘC nhậị) khẩu ihíic: án ro tù cái' mỉờc CÓIÌIĨ n^hiỘỊ) Ị)lìát trion, một 
sô  lìưoc ch âu  A  dà (lan d ến  viộc cạnh ira iìh  (lối với r{\c s ã n  p h ẩ m  củ a  

(tịiỉ p h iìơ ng  và  th ú c  d ẩ y  các nlià sán xuất () (lịa Ị)hương lã n g  cư ờ ng các  

liộ ih ỏ n ^  kôt hợp ch ă n  nu ô i * Irổiìg trọt và l)ao vệ đ à l.

Các lựa chọn vể chính sách sau dây cỏ thỏ dỏng gÓỊ) vào việc kết
liỢị) ịỊÌiUx p ỉiá t  Ir iến  c h a n  nuỏi và bao lồn  diì dạn^ s in h  học:

- Tại các vùng, úng nịĩập, klìó hạn, tan̂  ̂ (Híờng cơ Síí hạ tầng,
dưòn^ sá  và  h ệ  th ô n g  thị trường ^iÚỊ) lliủc (tắy tôt lìơn sự  lu ã n  

r h u y ỏ n  ÌVAUỌ: lìoá và các (lịch vụ. dặc ỉ)iệt là Iron^ thòi ^iiiĩì bị lủ  

lụt. hạiì hán... Xây lìọ iliôuỊí tliuy lọi lìỢỊ) lý cho ihain thực
vạt Ị)hát liiỏn klìôĩi^ 1)) cac ỉá( dộii.u 1|<'U ( ụV và (lâl n^Ạiiì 
nuỏc klìôiìỊí bị phá lìuỳ.

- \ â n ^  cao nãn^ lực clìo VIỌC kờ\ li()Ị) bao lon (la (ìiỊììự: siiili liọc và 
các nhu cẩu về chAĩi lìuôi; CUỈIK <‘âp cò S() klìoa học cho viộc phán 
tích và d á n h  ^iá các ìilìu (nu vế k inh  tí' va nìỏi trù òn g .

- Xây clựng lììột cơ chỏ (‘lìia S(' lội lìhuạn ìììột cách lìiộu quá hơn 
c*h() các  cộ n g  đ ồ n g  ih an i "la vào lioạl (lộniĩ c h ă n  nuôi (lồng thời 

^iÚỊ) l l ìú c  d â y  bão  tồn đa diỊUịĩ, s iììh  học.

- Hiiý ỉ)ô từng bước viộ(‘ tiợ ịỊÌiì. trộ ỊíiÚỊ) vế tliíì(' ăii, phân l)ón và
cờ giói hoá nông n^lìiỘỊ) lìlìani thúc (lAv h(ip lác chật (‘hè luỉìi
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^iửa chc phưỏiig thức trồng trọt - í hàìì lìuòi và liạn chô viộc ỉ)on 
Ị)hân hoá học (Ịuá mức*.

- Đ á í ì l i  t h u ế  p h â ĩ ì  vỏ  co\ dặt  Iiiức giỏi h ạ n  ỉ)óìì phAn lỏi cla v à  (Ịuy 

(lỊnlì thời ịĩ:ìi\n hỏn cìê ịỉìẢm bớt lũộnK (iu l lù i a  l l ì â n i  lẠu v à o  inôi 

tr i íò i iK  n u ỏ r  v à  kh í .

T r o n g  khi v iệc  t iế n  h à n h  các ngh iô ii  cứu về m ôi cỊuan h ộ  p ữ a  

ch ã n  nuôi v à  b á o  tồn  đ a  d ạ n g  s in h  học vần  còn t ì a n g  tiốỊ) tục, đ ậ c  b iộ t  

là các nghiên cứu vế đa dạng sinh học, can plìài nhạn thức dơỢc rhììg 
chấn nuôi có thô có các tác dộng lích cụv cùng như có các môi quan hộ 
i)ất lợi dối vói bào tồn đa díing siĩih học. Yốii lố  xác định xu thế của 
môi quan hệ giữa chãn nuôi và báo tồn da ihynự; sinh học là áp lực của 
dân sỏ' đôi với nguồn lài nguyên thiên nhien. Các tác động bàt lợi đên 
các quần xa thực vật và các loài hoang dã xay ra khi vật nuôi hoặc là 
khi chúng cạnh tranh quá mức đôi với các: loài hoan^ dâ hoặc! là ('húng 
điíỢc chăn thá troiì^ một khu vực (iổn^ cỏ tron^ một thòi gian dài. do 
(ló gây ra sự Ị)lìá luiỳ vinh viền (ỉôí với (Ịuaii xà thực vậi. Tuy I\hiôn, 
lìhiếu biìn^ ('hửìig clâ chi I*a l an^, viộc rlìán ĩìuỏi ớ một ty lệ thích lìỢỊ) 
sè (‘ỏ lội (,'ho các (]uáii xà thực vật và (tộng vật có liôiì ÍIIIMH.

Do n h u  cầu củ a  con  nKù(n t r ê n  Ị)hạii ì  vi to à n  c*au n^hy c à n g  g ia  

tãng đá tạo ra áp lực đối với nông nghiệp, bao ^ồm cà chăn nuôi và 
sẽ tiếp lục đỏ nặng lôn và làm suy kiột một số Ị)!ian của đa dạng  
sinh học. Nhùng vấn clể càp hách là phài t*ó inộl clìíiìh sách thích 
hộp làm gìàm  llìiêu các mối quan hệ hỉứ lợi giùa chăn nuôi và báo 
Lổn da ( lạ n g  s i i ih  h ọ c  và  t ă n g  c i íò n g  Ih ẻn i cá c  k h ía  c ạ n h  có lợi c ủ a  

mỏi ( l u a n  hệ này.
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Chương 5

P hát tr iển  bển vững nông nghiệp

5.1 Cơ sở khoa  học của nền nông nghiệp bển vững

5.1.1 Các b iện  p h áp  tru y ền  thống

('lìo tiến nay, sự Ị>lìát tnến cúa nỏìi^ nglìiộp ò các nước nhiệt (lới 
v à  vặn n h iộ t  đỏi đă trai qua 3 giai doạn cờ ban:

- G ia i đ o ạ n  ch ọn  lọc;

- G ia i  đ o ạ n  c h u y ế n  g iao  CÔỈÎ " n g h ệ  khỡi dầu b ầ n g  sự  c h u y ế n  g ia o  

các mỏ hình hộ thông canh tác rồi sau đó là các công nghệ về 
cuộc cách mạng xanh;

- H iệ n  n a y  là ^iai doạiì  Ị)hál t i iỏ n  nến  n ô n g  n g h iệ p  bền  v ữ n g  

t h ô n g  q u a  p l i ư í ỉ n g  p h ấ Ị )  l iỏ Ị )  c ậ n  c ỏ  s ự  t h a m  gìix  c ủ a  c ộ n g  đ ồ n g .

5.1.1.1 G ia i đ o ạ n  sả n  x u ã t  có ch ọ n  lọc

T h ờ i  kỳ  n ià  sụ  Ị)h;il t n ỏ n  c ua nến  nỏnj4 n^^hiộp có c h ọ n  lọc líu tiíMi 

và (lược định hướng vào VIỘC Síin xuâì các lìiạt hàn^ có khá nàng xuât 
k h a u  n h ư  C à  phô, C hè , Ca cao, Bôỉig, ( 'ao su  và  C h u ỏ ì .  N g u ồ n  tài  

chÍ!ih s ả n  x u ấ t  clu\k‘ iláu iư  Ihìì ciát! tìlìa iư liàil, tlo đó họ  dà ch ạ y  Ihoo  

lợi n l iu ậ n  n ê i i  h ầ u  nhu la n g  íỊuỏn lợi ích của n h ữ n g  n gư òi d â n  địa  

phuớiig ở các vùng Síín xuất. Cho (lốn nay, hình thức sản xuất này 
v ẩ n  dược m ột sồ" còng ty áp (iụng dôi với một sô vụ  s ả n  x u ấ t  n ô n g  sả n  

h à ii^  h o á  ỏ qư y m ò lớn n h ư  các công ty clìé  ̂b iến  th ự c  p h ẩ m  và  m ộ t  sô" 

n g a n  h à n g  p h á t  Iriổiì.

5.1.1.2 G ia i  đ o ạ n  c h u y ể n  g iao cô n g  nghệ

Sau thời kỳ thuộc địa, khi các quỏr îa độc lập bát dẩu cỏ những 
nó lực dế phát triển nền ìiôn^ nghiệp thì ngiiòi la cho rằng việc lồn tại 
hình thức “nón^ n^hiộp truyền thỏn^” VỎI quy mỏ ììỏn^ hộ nhò bc dà
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trỏ nôn lạc  h ậ u .  k liỏn^ lìiệu  (ỊUỈI, ^ay tôn hại vổ m ạ t  môi trv íòng v*à 

k h ô n g  th ể  d áp  ứ n g  đưỢc nhu cau n^ày rà n g  ta n g  về lư ơ n g  th ự c .  V ì 'vậy  

n ền  nôìi^  n g h iộ p  tru y ền  thốiì^  phai cỉược th ay  t h ế  b ằ n g  các h ệ  th (ông  

can h  tác  k h á c  n h a u  n lu í h ình  llìức chăn nuôi g ia  sú c  h a y  c a n h  tá c  Itigii 

cốc trên  q u y  niô lớn ỏ châu  Âu. Khi h ình  thức s ả n  x u ấ t  n à y  tỏ r a  Ikhó  

áp dụng ti*onK niọi iYiỉòng hỢp thì ít nhất trong một sô" trường hbp> nó 
được đổi inới về phương pháp canh tác đê phù hỢp vởi mục tiêu n ân g  
cao náng suât cây trồng ở các nước công nghiệp phát triển như: sử 
d ụ n g  các g iô n g  có n ã n g  su ấ t  cao, sử  (lụng  p h â n  bón h o á  học, sử  d iu n g  

th u ô c  trừ  cỏ và  th u ỏc  t ìừ  sãu  hệnh  cùnự: n h ư  phươnp^ p h á p  tưới t i ê u  

trôn cơ sỏ xây dựng lìhừng hổ (‘hứa lốiì với hộ thỏng kênh mương vĩùíng 
chác h a y  (*á(‘ g iế n ^  ììùỏc- sâu. Đối với ngàiìlì c h á n  n u ô i ,  sự  đổi mốii có  

liên  (Ịuan tói v iệc  sử  d ụ n g  các con íXiông lai cỏ t iề m  n ă n g  n ã n g  aaiỉtl 

(*ao, c h ã n  i h â  l ậ Ị )  t r u n g  h a y  s ứ  d ụ n g  t h u ò c  t h ú  y ,  t h u ô c  t á n g  t r ọ í n g ,  

chất kích  th ích  ta n g  Irưỏng. P hư ơn g  pháp c h u y ể n  g ia o  c ô n g  n g h ệ  m ày  

cũng dà được một số nước châu Á và châu Mỹ La tinh  hiểu là '‘cmộc 
cách  m ạ n g  x a n h ’' h a y  viộc c h u y ển  n hư ợn g  các cô n g  n g h ệ  có n ă n g  s m á t  

cao đã dẫn tới việc tăng nàng suất ở một sô̂  địa phương. Trong g ia i 
đoạn  n à y  tu y  có th à n h  côn g  trong việc tã n g  s ả n  lư ợ n g  n ô n g  n g h iiệ p  

n h ư n g  c ũ n g  có n h iề u  khó k h á n  d á n g  kể  đã n ả y  s inh:

- Các th u ố c  trừ dịch hại đều độc hại với sức khoẻ con ngưòi và 
n h ữ n g  th u ố c  bị câm  sử d ụ n g  ớ các nước c ô n g  n g h iệ p  p h á t  t r i ể n  

th ư ờ n g  v ẫ n  được sử d ụ n g  ở các nước đ a n g  p h á t  tr iể n .  H ơ n  i th ế  

nữa, các thuổc trừ sâu không chỉ trừ các đôi tưỢng dịch hại mà 
còn g ây  độc hại đôi với các loài th ièn  đ ịch  c ủ a  c h ú n g .  C ác đối 

tư ợ n g  d ịch  h ạ i có th ế  trỏ nên  k h á n g  vài th u ố c  trừ  s â u  h o à  Ihọc 

dẫn đến ngày ràng Ị)hai rán nhiều thuốc có hiộu lực cao hơn thì 
m ỏi có th ế  d u y  ti'ì dược h iệu  lực ban dầu. T h u ố c  trừ  s â u  cũng: dỗ 

bị lạ m  d ụ n g  n h ư  (iùtig thuỏc trừ sáu  dô đ á n h  cá  đă g ả y  h ậ u  cquả 

k h ô n g  ch ỉ độc hại đòi với cá, vỏi các loài th u ỷ  s in h  v ậ t  k h á c  m à  

còn  g â y  ô n h iồ in  n gu ồn  nước và thức ăn.

- D ư  lư ợ n g  các  hoá ch â t  n ô n g  n g h iệp  có th ể  g â y  n h ữ n g  ảnh hưoỏng  

độc hại đáng kể, ví dụ tăng cơ hội đột biến ở động vật, giảm rmức 
độ phong phú của quần thê sinh vật hoang dã và gây tác hại đối 
với sức khoẻ con người.

- Các giông có nàng suất cao thường đồng nhâ^t về các tính  trạiĩig 
di truyền và khi được dùng đê thay thế  các giông ở địa phươíng

104



c ó  n i ử c  ( tộ d a  í l ạ i i ^  v ố  l ì i ạ t  d i  t r u  v ố n  CMO h ơ n  s ẽ  t ã n g  m ứ c  d ộ  

n^uy h iế m  vì chì niột dôi tưỢiìK liụi n à o  đó có th ế  tà n  phá  
hoàn loàn cây trồng. Trong trườn̂  ̂ hí.JỊ) đỏi với các pông lai, 
n ă n g  su ấ t  cây  trồn g  có th ế  cao liổn so với các  ^ iôn g  (ỉịa Ị)hương  

n h ư n g  nòng ảần lại k h ô n g  thô tiì san  x u â t  được h ạ t  g iông . Đ iể u  

đó có Ii^hĩa là đíì l<àiìì (‘ho nỏniĩ (lálì ỉ)ị lệ th u ộ c  và J)hái bó t iền  

dẻ nuiíi hạt ^iỏn^ và các vật tư ĨÌỎIÌÍÍ n^ h iộp  k h á c  clồiìg thòi họ  

c ủ n ị Ị  c ò n  Ị)hâi lộ i h u ộ c  vào  rác co’ Síi s â n  x u á t  v h  c u n g  ứng.  

N h ù n g  d iếu  dỏ clã viỉọl (luá klia nan" là i  c h ín h  cú a  ìih iều  hộ  

ì iỏ i ìg  clân.

' Các g iôn ^  có Iiãnií su ấ t  cao cán nlìiốu Ị)hân bón  hờn. Đ iểu  n ày  

kh ó có thố  dược dáp  ứng ỏ nhừii.íí vùiì^  s á n  x u â t  th iè u  n gu ồn  

p h â ĩi  bón  và  đòi hói ta n g  chi plií s;ĩn x u â \  củ a  người n ô n g  dân.

- Việc n ô n g  d â n  sử dụn^ thuốc li'ừ (lịch hại, giống lúa có n à n g  

s u ấ l  c a o ,  p h á n  1)ÓĨ1 h oá  học th ư òn ^  p h ù  hỢp với s ả n  xuâ"t độc  

c a n h  h ơ n  là x c n  c a n h .  C ác côn g  n g h ệ  t r o n g  “cu ộ c  cá ch  m ạ n g  

x a n h '’ c ũ n g  củ th ẻ  d ẫ n  d ến  phá h u ỷ  c â u  tr ú c  đ ấ t  v à  g iả m  các  

h o ạ t  đ ộ n g  củ a  s in h  v ặ t  tro n g  đả't. 0  n h iề u  nơi, do sử  d ụ n g  

r ộ n g  rã i p h â n  b ón  h o á  học d ẫn  tới sự  th o á i  h o á  đá't đ a i  và  d ẫ n  

đ e n  n ă n g  suâ^t c â y  tr ồ n g  c ù n g  k h ô n ^  ốn đ ịn h .

* Việc xáy dựng và sứ dụng hệ thống thuý lợi, hồ chứa, giếng 
nước k h o a n  sâ u  đô tưới Ihưùng làm  g iá m  m ự c nước n g ầ m .  

Do h ú t  nước tưới l iê u  quá nhiều  clã (lẫĩì tổi quá  ti*ình m ạ n  hoá  

đất. Hơn th ê  n ữ a , (“hi phí dế xây dựng và d u y  trì các  cò n g  tr ình  

th u ý  lợi th ư ờ n g  rất tốn  kém  nên  (‘á(‘ cò n g  tr ìn h  n à y  th ư ò ĩìg  do 

n h à  nước đ ầu  tư  x â y  d ự n g  và vậìi l iành .

- N gười hư ở n g  lợi ch in h  trong chuyẻn  ^ino cố n g  n g h ệ  th ư ờ n g  lại là 

nhừng n^ưòi nông dán giàu có sông ỏ nhửng vùng có diều kiện 
thuận lợi hơn về cơ sỏ hạ tầng, cliềiì kiộn đấ̂ t đai, nguồn nưóc và 
địa hình bằng phang, ơ  những nơi cuộc cách mạng xanh đâ 
thành cỏng ỏ góc độ kỹ thuật, một nển kinh tế  hai mặt đă phát 
sinh, dó là: một sô̂  ít nông dân nầni trong bộ phận sản xuất hiện 
đại thì nhận được sự ủng hộ của nhà nước dưới dạng dịch vụ hoặc 
trỢ giúp cho công tác nghiên cứu và khuyên nông, trong khi đó 
một bộ phận lỏn nòng dân sản xuất thoo lôi cổ truyền lại bị lãng 
quên . Đ â y  là m ột n g u y ê n  nh ân  dẫn (ỉèn sự p h â n  hoá g iàu  n gh èo  

giữa người g iàu  và người nghèo n^ày cà n g  tă n g .
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5.1.2 Các b iện  p h á p  th ay  thê

S ự  c h u y ể n  g iao  côn g  n<^hộ đưộc thự(‘ h iện  k h ô n g  chí do á p  lực vồ 

inật s inh  th á i lììà (*òn có lý tlo vẻ Iiiạl kiiìlì lê . Sự  k h ủ n g  h o à n g  k iiih  t c ờ  

l ìh iéu  quỏc g ia  và sự  th ay  đôi vế  thố vhò dau  tư  ir o n g  n ỏ n g  n g h iệ p  (ỉà 

làni lă n g  g iá  p h á n  bón và  tlìuỏr trù sâu  ròn g iá  n ò n g  s á n  lại giánì 

x u ò n g  rất th ấ p .  Do sự  th a y  (lối Iiàv, mối (Ịiian tâ m  đ ên  các  l)iện  phap  

th a y  th ê  đô p h á t  tr iôn  n ông  ĩip^hiỘỊ) dôi vỏi các n ề n  k in h  tê  có sử d ụ n g  

n an ^  lượng b ố  s u n g  n g à y  ciing tang. Các l)iộn p h á p  th a y  Ih ê  c h ủ  y êu  là:

- N ô n g  n g h iộ p  s in h  học:

- Nòng ii^hiỘỊ) d ự a  v à o  các vùn.íĩ sinl ì  ihái Ị)hù hỢỊ3;

- N ề n  n ô n g  lì^lìiỘỊ) có dau tu llìâp .

C i \  'A Ự,M\\ Ị ) h a ] )  l ì à v  c*() l ) ; n ì  ( l ế u  h u ỏ i i i ^  t ỏ i  ì ì h ử n g  v á i i  đ ề  c ủ a  n ô n g  

n g h iệp  b ến  vCín^ĩ n h ư n g  thuoiì^  lại khác n h a u  về  các k h ía  c a n h  q u an  

tâ m  d a u  tư.

5.1.2.1 N ô n g  n g h iệ p  s in h  học

N ô n g  n g h iệ p  s in h  học còn dưỢc gọi là n ô n g  n g h iệ p  s in h  th á i hay  

n ô n g  iighiệỊ) h ừ u  cơ, đã có lịch sử  láu (lài ớ clìAu A u  và  B á c  M ỹ. M ục  

đích ch ủ  y ê u  là d u y  trì Iiìộl niôi ti ưònpí tron g  sạ c h  và sá ĩ i  xuá"t ra sả n  

p h ẩ m  a n  to à n  hơn b à n g  v iệc  ít  hoậc h oàn  to à n  k h ô n g  sử  d ụ n g  các 

n g u ồ n  n ă n g  lư ợ n g  h oá  học bỏ su iig .  Khôi lư ợ n g  c ủ n g  n h ư  c h ủ n g  loại 

phân bón và thuốc Irừ sâu có Ihô ảxiỢc sử dụn^ phải được quy định và 
k iểm  so á t  m ột cách  n g h iê ii ì  n gạt .  Đặc* biột c h ú  tr ọ n g  v à o  v iệ c  tá i sử  

dụng các nguồn dinh dudtìK troĩi^ Ị)hạni vi Irang Irại. Điều này dôi 
lập vỏi cách liêỊ) cạn của “(‘UÔC rách uv<n\ự̂  xanlì’' với tư duy theo một 
đưòiìK t h ắ n g  dỏ là đ ầ u  tu - sa n  xuất - sa n  lượng. Một ưu đ iể m  ch ín h  

tro n g  ìiểiì k in h  tố  ỏ ch â n  Au và Hác Mỳ là đà ch ấ p  n h ậ n  giả cá cao  

hơn cho sản phẩm đưự(ĩ sán xuấl từ nền nòng nghiệp sinh học và đà 
trỢ giá cho các sán phẩm này. còn ờ các nơớc đang phát triển, khoản 
liền trự giá này chỉ có llìể có được các Irưòiig hỢp đặc biệt.

5.Ỉ.2.2 N ô n g  n g h iệ p  p h ù  hỢp với các  v ù n g  s in h  th á i

Nền nông nghiệp dựa trôn cơ sở sán xuâ^t ỏ các vùng phù hợp 
trước tiên là có sự nỗ lực đô mỏ rộng các nguyên lý của “canh tác sinh 
h ọc” đôì với các  nưốc p h á t  tr iển . C ác hoạt dộng  đ ã  từ n g  được ứ n g  d ụ n g
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ơ viUịĩ nhiệt dối và Ị)hù liỢp với các điểu kiộn sinh thái ỏ dịa phương 
nhu da ca i ìh ,  da d ạn ^  hoá cáy trống, trồn g  xen , tr ồ n g  cảy  h à n g  rào, 

cày  l)ón^' m á t  hoặc  nỏn.u lâiìì kốl lìỢỊ) tại  CÌÌC v ù n g  có d iều  k iện  s in h  

thủ th ích  hớp. Kinlì n g h iệm  ('ỈIO th à y  nêu  chi’ b ằ n g  b iện  p h áp  c h u y ê n  

^ìa( cỏnịỊ n g h ộ  ti r.yến th ô n g  thì k lìôn^  th ê  áp d ụ n g  cho tấ t  cả các h ệ  

tliỏVg canh tác được. Trong một sỏ' trưòng hỢp, ví dụ khi áp dụng 
pỉurỉng  th ứ c  ca n h  tác  nông , lâm  k ế t  hợp trong  m ột h ệ  th ô n g  ca n h  tác,  

nỏnỊ: d ã n  p h á i  ch ấ p  n h ậ n  n ả n g  su ấ t  th ấ p  hơn tr o n g  thò i kỳ  tr u n g  

gia i ch o  đ ế n  k h i đ ạ t  được h iệu  quả  rõ rệt. Thòi k ỳ  t r u n g  g ia n  d iễn  ra  

dan  d ần , đặc b iệ t  tro n g  trư òn g  hỢp sự th a y  đối có q u a n  h ệ  c h ặ t  c h ẽ  với 

n h â i  lực lao  đ ộng , v í  dụ n h ư  trư ờn g hợp đôt n ư ơ n g  là m  rẫy. N h ữ n g  n ỗ  

lực )an  đ ầ u  đ ể  th ú c  đ ẩy  n ể ĩi  n ô n g  n g h iệp  dựa v à o  các  v ù n g  s in h  th á i  

th íc i  hợp được tập  tr u n g  vào  các k h ía  cạ n h  kỹ th u ậ t  củ a  h o ạ t  đ ộ n g  

canh tác  n h ư n g  h iện  n a y  cù n g  cần  có sự x em  x ét  cả  vê  các m ặt k in h  t ế  

xa lộ i và v á n  hoá , v í dụ  th ị trư ờn g  và  n h u  cầu, thời g ia n  và lực lượng  

lao lộng.

5,l.ỉ .3  N ể n  n ô n g  n g h iệ p  có đ ầ u  tư  th ấ p

N ề n  n ô n g  ngh iệ]) cổ mức đ ầu  Lư th â p  từ b ê n  ngoà i p h ụ  thu ộc  
trươ' h ế t  v à o  các n gu ồ ii  tà i n ^ u y ẻn  th iẻ i ì  n h iên  s ẫ n  có ỏ đ ịa  p hương,  

các I g u ồ n  đ ầ u  tư  từ  b ên  n goà i ch í được sử d ụ n g  m ộ t  cách  ch ọ n  lọc và  

su mng bổ sung hỗ trỢ hơn là thay thế toàn bộ tiềm náng sẵn có. Biện 
p h á) n à y  có ý  n g h ĩa  th ự c  t iễn  hơn b iện  p h áp  c a n h  tác  s in h  học. H iệu  

qiiảsinh thái lâu dài cũng như hiệu quả xã hội và kinh tế  của việc sử 
dụnị  các hoá chả't sẽ đưỢc đánh một cách kỹ lưỡng hơn so với xu 
h ư ổ ig  củ a  “cuộc  cách  m a n g  x a n h ”. T ron g  khi n h ữ n g  n gư òi ủ n g  hộ  

‘Vuộ' ('ách mạng xanh" tin tưỏng rằng khoa học nông nghiệp có thể 
g iả iq u y o t  t ấ t  cả mọi khó k h ă n  về  m ặ t  kỹ  th u ậ t  th ì  n h ữ n g  n gư ời ủ n g  

hộ >u h ư ớ n g  n ô n g  n g h iệ p  có m ức đầu  tư  th ấp  lạ i t in  tư ở n g  vào  v iệc  

cộnị tác  vói tự  n h iỏ n  hơn là cô̂  g ắ n g  th a y  đổi nó. H ọ  cô n g  n h ậ n  giá  trị 
của ùẽn  thức bân địa và cố  gắng kết lìỢp nó với kiến thức khoa học về 
s in l th á i  có l iên  q u a n  c ũ n g  nh ư  k in h  n g h iệm  củ a  n ô n g  d an  ỏ n h ữ n g  

vìint k h á c  trẽn  t h ế  giỏi. Khi các k h ía  cạìih  vế k in h  t ế  xã hội và  ván  

hoádưỢí* xem xét đên trong quá trình thúc đắy nền nông nghiệp có 
quy mô t hích hỢp, thì sự khác nhau giữa xu hướng này với xu hướng 
phá triển nông nghiộp dựa trên vùng sinh thái phù hỢp là không 
đ;\nc k ể ,  k h iế n  h a i xu  h ư ớ n g  n à y  được coi là tư ơ n g  tự  n h a u .
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5.1.3 Đánh giá lại nền nông nghiệp truyền thống

Khi CÓ nhiều hộ sản xuất nhỏ gieo trồng hay chản thả gia súc thì cac 
vùng đât họ sử dụng sè là một dải ngàn cách vói nền “công nghiệp hiện 
đại” vi các điều kiện tự nhiên nghèo nàn hoặc cơ sớ hạ tầng  thấp kéni đã 
giừ lại những khuôn mẫu cơ bàn của nền nòng nghiệp ti uyền thông, ví 
dụ hình thứo canh tác dựa vào kiến thức bân dịa hay các hoạt động canh 
tác theo kinh nghiộin được phát triển nìộl cách tự nhiên qua nhiều thê 
hệ. Trong nhừng nàm gần đây, các công trình nghiôn (’ửu về các hệ thông 
kiến thức bản dịa đà cung cấp nhiều kiến thức phong phú về các’ liệ 
thông canh tác truyền thông. Ví dụ có nhiều giổng cây trồng mà chính 
các nhà nông học đã được đào tạo một cách cơ bản vẫn khó nhận biết 
được, nhưng lại vẫn được ugườì dân Incac gieo trồng qua nhiều thế  hệ và 
khoảng 30 giổhg tương tự cũng đã được gieo trồng ỏ các nơi khác. 
BOSTTD (1989), trong khi đó phần lớn sản lượng lương thực trên tx)àn 
thế  giói được đáp ứng bơi khoảng 10 loài cây trồng.

Đặc biệt biện pháp canh tác nông nghiệp có mức đầu  tư thấp  
từ  bên ngoài lại được xây dựng dựa trên  các hệ thông  của nông 
nghiệp cổ truyền , được các hộ sản xuất nhỏ áp dụng  (ví dụ những 
người có cơ hội sử dụng các nguồn tài nguyên tự nh iên  vôn dã rấ t 
hạn  chể). Từ đó, cho thấy  một sự thay đối cơ bán so với các biện 
pháp truyền  ihông cùng như biộn pháp sinh học đôi vói quá tr ình  
phái triển nền nông nghiệp.

Sự thay  đổi trong cách tiếp cận này phần lớn đểu có thể  xảy ra vì 
những nghiên cứu về hệ thống canh tác và các nguồn tài nguyên trôn 
đồng ruộng đặc biệt là các dự án nghiên cứu về hệ thông canh tác 
đưỢc tiến hành  từ cuốỉ thập  kỷ 70 dả cho thấy rằng nhiểu lý thuyết 
trước đó về canh tác truyền thổng của các hộ sản xuất nhỏ đều không 
thực hiện. Nhò các nghiên cứu vể hệ thống kiến thức bản địa và 
nghiên cứu các hệ thống canh tác mà càng ngày người ta  càng nhận  
ra rằng:

- Các hộ sản xuất nhỏ theo phương thức truyền thôVig thường là 
kém hiệu quả hơn trong việc sử dụng các nguồn tư liệu sản  xuât so 
với các nông dân sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, mục đích sản  xuất của 
họ là đa dạng hơn và không hoàn toàn chỉ định hướng theo lợi ích tối 
đa trong một giai đoạn phá t triển như đã được thừa n hận  trong lý
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lu ậ n  vế  nổỉi k in h  tố  Iriiyến thò^^^ Mục (lích (*ua h ọ  khôiì[]f chí là sà n  

xuât f“àníí n h iề u  ràn^ tôt các sàn  Ị)háiii clìo thị trư ờ n g  m à q u an  trọn g  

lìí)n la họ muôn (lam báo (láỊ) ứiìg (ỉược những gì họ cần, nghía là đê 
d a m  l)ào dủ  á n .  Họ dạt dưỢt: mu(! t iêu  này thỏn^ q u a  b iện  p h áp  ca n h  

tác  (la d ạ n g  lìg liĩa  là họ Irồn^ n h iề u  loại cay  tr ồ n g  k h á c  n h a u  và  

ih u ò n g  là t r ồ n g  lìỗii lìỢp xen  can h  giữa rác (*áy trồ n g  h à n g  n ám  với 

C*;K’ cáy trồng lau nảin, hay duy trì nhiổu loài khác nh au  trong một  

d àn  g ia  súc. Đ ẽ  m ua dủ lương thực cho gia đ ìn h  từ  th ị trườìig đ ịa  

plìUờn^. v iệc  s à n  x u ảt  c h u y ê n  caíih  nh ư  sán xư ảt sừ a  h a y  trồn g  raư  

(lè runự: cáp  ch o  m ội thị lì-ườn^ rộniỊ lớn sỏ k h ô n g  hỢp lý khi gặp  

nluìn^^ vùng  khôn^ ihuận lợi hoạc phai clìi Ị)hí quá lỏn cho sàn xuắt.

- CÍU' hộ s;in xuâ ì nho ih i ìò n g  tiốiì hành đồnp: ih ò i  n h iều  côn^  

VMỘC \ịrunì] ihu nhập từ ilổn '̂ ruộnp' thuờtì "̂ dưỢc bố sung lừ các: 
n íĩu ổn  k h ác  nhu' sa n  xuất h à n g  l l ìu  côni?, l)uỏn b án  h a y  là m  th u ê .  Các  

IIIÔI (Ịuan hệ xà hội khác* của họ cùng giÚỊ) dỏ họ h ả n g  và h àn g  xóm  

khi can  íh iè t  và cùn^ có ih ế  m o n g  dợi sự ^ ủ p  đỡ ngược lại. N h ữ n g  

niôi íỊuan hộ như vậy nVt quan trọng (ỉc duy trì một nông hộ đặc biệt 
là ó các  k h u  vự c  có đ iều  k iện  tự n h iên  khó khán.

- N h ừ n g  hộ sán  x u ấ t  nh ỏ  ih ư ò n g  sử dụ ng  các n g u ồ n  tư  l iệu  sả n  

xuât vào nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, một loài câv nhắt định 
n à o  dó có thô  đưỢc sử dụn^ đế lấy  củi, thu quả và  lá  n ế u  có th ể  án  

đượt% th ứ c  ã n  gia  súc, làm  th u ô c  ch ữ a  bệnh và n u ô i ong . C ác câ y  n g ù  

côc k h ô n g  ch ỉ dược sử d ụ n g  đê c u n g  cấỊ) lương th ự c  m à  còn  c u n g  cấp

clô nuôi ti Au bò. P h án  gia sú c  cỏ th ế  (lược: d ụ n g  làm  c h ấ t  đôt,

vật liộu xáy  ( li ìng  cù n g  như áùnự, làìiì Ị)han bón.

- N h ử n p  hỏ sán  xuất ĩihò k ĩìỏng  clìôn^r lai sự  cái t iến . T uy n h iôn ,  

do h ọ  sỏ n g  tro n g  nhĩín^  d iếu  k iện  siiìh  thái, k inh tô k h ó  khc\n và  ch ú  

y êu  là tự c u n g ,  tự cấp nôiì họ có rất ít cơ hội đế tích  lu ỹ  tư  bàn . H ọ cô̂  

t)‘á iih  n h ừ n g  rủ i ro và chi ph í lốn, vì vậy  họ th ích  n h ữ n g  cải t iế n  m à  

cỏ thô  th ử  n g h iệ m  và châ"p n h ậ n  từ n g  bước hơn là n h ữ n g  cải t iê n  cần  

đau tư lớn cùn^ m ột lúc.

- Các hộ sán xuất nhỏ theo lôi phương thức cố truyền thường 
t h a y  đổi b iộn  p h á p  canh  tác m ột cách  chậm  chạp. N h ữ n g  hộ n ô n g  d ân  

này thưòng phát triển các ý tưởng thông qua thí nghiệm trên quy mô 
nh ỏ , (Ịuan s á t  c ẩ n  th ậ n  và th ư ờ n g  x u y ên  trao đổi th a m  k h ả o  với các  

n òn^  d ân  k h ác. N h iổu  nỗnẹ: d ân  tự chọn giữ và trao  đổi h ạ t  g iông. Đ ôl
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với nhiều nông đản, sự phát triển vỏng nghệ cùng như sự truyền bá 
n h ừ ỉig  cài t i ế n  và th òn ơ  tin  th eo  con dư òĩìg  k h ô n g  c h ín h  th ứ c  còn  

quan trọng hơn các dự án phát tnển  chính thửc hay các dịch vụ 
khuyến nông. Mặc dù chúng: ta có thể bái gặp những nông dân mang 
tính cách này ỏ khắp mọi nơi thuộc các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới 
nhưng các hộ sản xuất nhỏ theo phương thức canh tác truyền thông 
không còn tồn tại nừa. Việc quản lý niộl trang  trạ i không chỉ là sự 
quản lý các sản  phẩm của tự nhiên, các điều kiện kinh tế, quyềii sử 
dụng đất, quản  lý lao động và tư liệu sản xuất mà nó cũng phụ thuộc 
vào khả nán g  của chủ nhân và sự quan tâm của các thành  viên khác 
trong gia đình. Các hệ thôing canh tác ỏ quy mô nhỏ có thể đưỢc châp 
nhận  một cách tôt hơn hay xâu hơn trong một điều kiện cụ thể còn 
phụ thuộc r ấ t  nhiều vào tốc độ thay đổi và năng lực chấp nhận  của 
địa phương, ở một sô vùng, nông dân có thể đón nhận  sự ủng hộ từ 
bên ngoài khi có thê làm láng nâng lực (‘úa họ đế phù hợp với những 
hoàn cảnh mối và đế giải quyết nhừng khó khăn mới hay để tận dụng 
các cơ hội.

P h á i  tr iể n  côn g  n g h ệ  có sự tham  gia g iú p  cho v iệc  th ự c  h iệ n  m ột  

nền nông nghiệp bền vừng trong đó nhấn mạnh vào năng lực của địa 
phương đê điều chỉnh các nội dung dổi mới. Bản chât của sự ổn định là 
việc quản lý để đạt được mục tiêu phái luôn cái tiến. Khi một số cây 
trồng hay một sc» giống vật nuòi nào đó được chấp nhận, năng suất lúc 
đầu có thế cao trong một vài nám, nhưng theo kinh nghiệm thì các đối 
tượng sâu bệnh cŨRg dễ hình thành, và do đó tăng cao năng suấ t có thể 
đẩy nhanh  sự xói mòn đất. Quá trình thâm canh bằng cách rú t ngắn 
thời kỳ cho đất nghỉ có thể dẫn tới giảm độ màu mõ của đất. Tất cả 
những điểu đó đều là dắxx hiệu của sự không bền vững trong canh tác 
và nông dân  phải điều chỉnh đề đảm hảo cho sản xuất có thế được duy 
trì và phát triển.

5.1.4 Đ ịn h  ngh ỉa  nông  nghiệp  bển vững

Một phần tư th ế  kỷ trước đây, Câu lạc bộ Rome đã cảnh báo: Do 
nguồn tài nguyên của Trái Đất là có hạn, nên những nguồn tài ngiiyên 
không thê tái tạo phải được sử dụng một cách tiết kiệm và phải được tái 
sử dụng khi có thể (Meadoivs và cộng sự, 1972; Mesarovk và Pesteỉ, 
1974). Vào cuốỉ những năm 1980, phát triển bền vững đã trở thành một
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th u ậ t  ngừ  q u en  thuộc trong hợp tác p h át  ir iôn  và  đưỢc đ ịn h  n g h ĩa  là: 

”M ột quá tr ìn h  m à trong dó viộc khai thác các n g u ồ n  tài ì ig u y ên , xác  

đính  (iầu tư, đ in h  hướng phát triển côn g  nghệ và th a y  đổi tố  chức xà  hội 

phái cliễn ra h à i hoà và n ân g  cao được tiềm  n ăn g  trước m át c ũ n g  n h ư  lâu  

dài cĩ(* đáp  ứ n g  n h u  cẳu ngày càng tản g  của con ngưòi" (Brund Hard 
Reporỉ. 1987).

CGIAR (1988) đ ịn h  nghía: “N ô n g  HííhiệỊ} bển  v ữ n g  là  sự  q u à n  lý 

ih à i ih  côn^ n g u ồ n  Iihan lực cho n ô n g  n gh iộp  dê t lìoả  m à n  các  n h u  cầu  

t l ia v  đôi c ủ a  con  ngư òi trong  khi v ẫ n  giừ v ừ n g  h o ặ c  n â n g  c a o  được  

c h ấ t  lư ợ n g  m ôi trư ờ n g  và b ảo  tồn các nguồn tà i n g u y ê n  th iê n  n h iê n ”.

Đ ịn h  n g h ía  m a n g  tính  toàn cầu  n à y  h ẳ n  v ẫ n  còn  ch ứ a  đ ự n g  m ột  

sự  m ập  mò. N ó  cầ n  cụ th ể  hơn đê có thổ vận  d ụ n g  k h i th iế t  k ế  và  th ự c  

hiện các dự án. Năm 1991, nhóm hoạt động về vấn đề lương thực thuộc 
u ỷ  b an  Hợp tác  củ a  các Tô chức p h á t  tr iển  Phi C h ín h  p h ủ  (N G D O S ) ở 

C ộ n g  đ ồ n g  C h â u  A u th ố n g  n h ấ t  đưa ra đ ịnh  n g h ĩa  n h ư  sau: “N ô n g  

n g h iệ p  b ền  v ữ n g  được th iế t  lập n h ằ m  đáp ứ n g  cả n h u  c ầ u  củ a  người  

dân  c ủ n g  n h ư  các m ặ t  h ạ n  c h ế  vể tự n h iê n  và điểu k iệ n  s in h  th á i  ở m ộ t  

vùng xác định. Mục đích là đưa nănẹ suât cây trồng lên mức cao trên cơ 
S(i bền vững và lâu dài mà không phá huỷ môi trưòng sôlrig. c ầ n  ưu tiên 
xác đ ịnh  và p h á i  Iriển các nguồn tài n g u y ên  sẵn  có ở đ ịa  p h ư ơ n g  n h ư  

n g u ồ n  lực lao dộng, nước, d inh  dưỡììg... hổn là dựa vào  các n g u ồ n  đ ầu  

tư từ bêti ngoài. Điểu này không bao gồm việc sử dụng các biện pháp kỹ 
th u ậ t  tô n g  hỢp từ  các n guồn  bên n goài n h ư n g  cẩn  g iả m  th iể u  m ức độ  

cúa nỏ đê nó k h ô n g  làm  tốn hại đên  môi trường tự n h iê n  c ũ n g  n h ư  sức  

k h o è  và đ iều  k iệ n  p h á t  tr iển  k inh  t ế  của cộiig đồng. N ô n g  n g h iệ p  ch ỉ  

thực sự bổn vững khi khía cạnh xft hội và van hoá của những ngưòi sử 
dụng và thụ  hương đưỢc tập trung một cách đẩy đủ và các quyết định 
đều do họ thực hiộn”.

Nông nghiệp bền vừng không chỉ phù hỢp về m ặt sinh thái, khả 
thi về m át kinh tế  và chính trị mà còn phải có khả nấng  thích nghi. 
B ả n  c h ấ t  b iế n  đ ộ n g  dược thừa  n h ậ n  là: Q uá tr ìn h  b iế n  đ ộ n g  p h ụ  

th u ộ c  và o  sự  th a m  gia  của con n gư òá  củ a  cộng  đ ồ n g  tr o n g  v iệ c  q u ả n  lý  

cac nguồn tự nhiêiì, Irong đó các chủ sỏ hữu ruộng đấ t và các hộ nông 
dàn  p h ả i ch ịu  trách  n h iệm  tron g  v iệc  q u án  lý môi tr ư ờ n g  củ a  h ọ  dưới 

góc đò k h á  th i về  m ật k in h  tè và m ục t iẻu  lâu dài là  d u y  trì p h á t  tr iể n  

trê i i  cơ sỏ  n ^ u ồn  lực lự  nhiõìi.
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C ác b iệ n  phá]) n ô n g  n g h iệ p  s in h  học, dựa trôn  v ù n g  s in h  t h á i  

phù hỢp hay đầu tư thííp từ bôn ngoài phâi l)ao gồm khía cạnh b»iên 
động của sự bền vững, nó dựa vào nàng lực thay dôi của ngưòi dân địa 
phương. NgưỢc lại, các biện pháp này sẽ không có triển vọng P‘hát
tr iển  lảu  dà i n ế u  k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n  được cải t iến .

5.1.5 Mức độ bền vững

C ác đ ịn h  n g h ĩa  đ ư a  ra trẽn  đáy  dã cho t h ả y  rõ rà n g  nền ncông  

n g h i Ộ Ị )  c ó  t h ể  b ị  h ạ n  c h ế  ở  c ả  c á c  k h í a  c ạ n h  v ề  s i n h  t h á i  v à  t r ì n h i  c l ộ  

cũ n g  nh ư  p h ư ơ n g  th ứ c c a n h  tác. Sự  ổn đ ịnh  củ a  h ệ  th ỏ n g  ca n h  tá c  

k h ô n g  chỉ ch ịu  á n h  h ư ớ n g  bói các (Ịuá tiùnh và sự k iệ n  p hát s in h  t I*ôn 

đ ồn g  r u ộ n g  và  các t r a n g  ir ạ i  m à  còn bị á n h  h ư ở n g  bởi các qu á  tr ình i v à  

sự k iện  p h á t  s in h  v ề  các  m ặ t  như:

- M ứ c độ c a n h  tác  ( tr ìn h  độ và  p h ư ơ n g  thức) c ủ a  địa p h ư ơ n g  ( líàn g  

b ản  hoặc  n h ó m  là n g  b ả n  có q u a n  h ệ  k in h  tế);

- Mức độ canh tác  (tr ình  độ và phương thức) của vùng so với 
t o à n  quốc;

- M ức độ ca n h  tác  (trình độ và  phương thứ c) c ủ a  quóc gia;

- Mức độ của quôV lê;

- Và các mức trung  gian có thể giữa các mức này.

5.1.6 C ác k h ía  c ạ n h  và  t r ở  n g ạ i c ủ a  n ô n g  n g h iệ p  
bển vững

ơ  từĩig cáp độ inà các khía cạnh bển vừng sè trỏ quan tríọng 
nhiều hoặc ít. Các khía cạnh và mộl sô hình thức cùn i  như mức: dò 
đặc trưng là:

- Đ iề u  k iện  s in h  th á i  (đồng  ruộng, t r a n g  trạ i,  n g u ồ n  nưóc);

- Hiện trạng văn hoá xà hội (gia đình, cộng dồng, dân tộ(C ít 
ngưòi, quỗc gia);

- Hiện trạng chính trị và tổ chức xã hội (nhóm ch:nh quyền địa 
phương, làng bản, huyện, quốc gia, khu vực, toàn (ầu);

- Điều kiện kinh tê (nông hộ, làng bản, thị trưòng rộng lớn, q]UOc 
gia , k h u  vực q uôc tế ,  toà ii cầu).
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(Vi(‘ míìv dộ VÍI lìlìừii^  ̂ khia cạĩìlì nav luôn dưỢc kết nôi với nhau. 
Sự Ị)en v ừ n g  h ay  ktìôii^ bến  \a ìn^ ỏ lììột íỊuy lìiô n à o  dó sè  a n h  h ư ỏ n g  

(lỏn sự h ể n  vữn^ ỏ các (ịuy mò khác. Vì (lụ, nôu sự  xói m òn  đ ấ t  trái  

rộn^ cí ÍỊU\' mò inột cánh dồĩiịí, nó sõ ánh hưỏng lới toàn bộ nguồn 
niìớt: và cỏ thô  gây  hậu  quá to lớn vổ kiiìh tô và v ă n  h oá  xầ  hội; hoặc  

cúc đ iểu  k h o á n  quy đ ịn h  khôiì^^ đún<Ị đán Irong th ư ơ n g  m ại ỏ q u y  m ô  

i]\iốc t ế  có t h ế  á n h  hư ớng đén  các kh ía  cạnh k in h  t ế  đổì vởi s á n  xuâ"t ở 

i\\\y mô nông hộ và ÓỊ) buộc ngưòi dân phài sử dụng các xu hướng 
k h ô n g  ổ n  đ ịn h  tron g  Siin x u ấ t  n ô n g  nghiộp.

5.1.6.1 Đ iể u  k iê n  s in h  th á i

X é l  t r ê n  b ình  d iện  rộiiK lớn, khía  cạnh s in h  th á i  học của  nền 
n òn ^  Iif!íhiộp bên  vCing cỏ thô được ch ia  thành  các hỢp p h ầ n  sau:

- C h u  c h u y ô n  của chất k h o á n g  (dinh dưõn^ đả't, sự  p h â n  h u ý  của  

cár ('hái hừu (■(), (*hu (‘huyên C‘ủa (‘hãt hữu cờ, xói mòn dất...):

• C h u  c h u y ổ n  của ÌIƯỚC (ihất th oát,  khỏ cạn, bổ s u n g  nước m ặt...);

- Năng lượng (nguồn nàng lượng chi ra ớ đây là tông nguồn năng 
lư ợ n g  từ  lòn g  đát n g h ía  là n gu ồn  n ă n g  lưựng k h ô n g  có k h ả  n á n g  

tái tạo dược sủ dụng cho sán xuấl nông nghiệp cũng như quá 
tr ìn h  c l i ế  b iên  và lưu th ô n g  có liôn quan đ ến  n à n g  suất);

* C ác n g u ồ n  gen  (thực v ặ t  và đ ộn g  vột hao gồm  cả  các vi s in h  v ậ t  

trong đất). Khía cạnh sinh thủi học bao gồm cả hiệu quả tại chỗ 
vả hiộu quá bên ngoài khu vực sàn xuất. Một ví dụ đôl với hiệu 
quá tạ i chỗ là sự Ihấl thoát đất đai (lo xói mòn.

M ặ c d ù  các k h ía  cạnh  s in h  th á i trong ph<ấí tr iể n  b ề n  v ữ n g  bị ản h  

h u ỏ n g  n ìộ l  củ(‘h m ạ n h  mo bời các yếu tố(*ỏ thô x u ấ t  h iệ n  ỏ q u y  m ô của  

một vùn^ , in ộ l quôc ^ia h a y  chi tron g  một khu vực n h ỏ  như: trên  đ ồn g  

m ộ n g ,  dồní< có, các khu rừng h a v  nguồn  lìuớc.

5.1.6.2 H iệ n  t r ạ n g  v án  hoá  xă hội

Hiện Irạng vãn hoá xà hội ớ đây Iiìuôn CỈỂ cập là con người và vai 
trò  củ ổ ìcn  người Irong các tô chứ c xả hội, cù n g  n h ư  v iệ c  họ n h ậ n  thứ c  

n h u  t h ế  n à o  v ề  vai trò của  các tố chức dó. Nó c ũ n g  b a o  gồm  các  k h ía  

c ạ n h  v ề  giới như: vai trò ni<à xã  hội giao cho n a m  giới và  nữ  giới. Sự  

xoni x ế t  h iệ n  tr ạ n g  văn  hoá xã hội áiih hương to lớn đ ến  h ìn h  thứ c
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sán xuâ\ và phương hướiig sử dụng các nguồn tài nguyên. Một ví dlụ 
là uy tín xà hội được ^ắii liổn với quyển sỏ hừu các dàn gia súc củia 
ô n g  ch ú  ớ n l ì iể u  nước trôn thô ^iới.

Các giá trị xà hội có \ hcì thúc đắy hoặc hạn chê sự giao lưu với cấc 
cộng đồng khác. Ví dụ. Ị)lìt)ng lục tập quán có ihẽ dùi hói một ngư<ời 
ch ỉ cưỏi vổ h o ặ c  c h ồ n g  tron g  h a y  n goài p h ạ m  vi củ a  mỘL c ộ n g  đồnig  

nào đó. Điểu này sẽ có áiih hưởng đôn nguồn nhân lực lao động hiệm 
có và sự thừa kế  đất đai, do đó ảnh hưởng đến việc quản lý dắt đai v à̂ 
các h o ạ t  đ ộ n g  ca n h  tác.

Nhừng ván bản thoả ihuận luật tục trong một gia đình hay m ộ t 
nhóm người trong dòng họ cũng có thể rấ t  quan trọng đôì với đòi sônig 
của ngưòi nông dân và nhừng trách nhiệm của họ. Ví dụ khi cáic 
th à n h  v iê n  tr o n g  n h ó m  đi làm  v iệc  ở m ộ t  nơi n ào  đó có t r á c h  n h iệ im  

gửi t iề n  v ề  ch o  g ia  đ ìn h .

Việc liên lạc (hay thiếu sự lion lạc) giữa các nhóm nông dân v^à 
các mốí q u a n  h ệ  với các vùng k h ác  càin^ sẽ  có án lì h ư ơ n g  tới luồn ig  

thông tin và những ý tướng mỏi, có ihể giúp nông dân giải quyết cáic 
k h ó  k h ă n  n ả y  s in h  trong quá tr ình  d u y  trì các hệ th ô n g  c a n h  tác. Cáu* 

k h ía  cạ n h  v à n  hoá  và  xã hội Irong p h át  tr iế n  n ô n g  n g h iệ p  b ền  v ữ n g  Hà 

hếl sức quan trọng ớ ca\) địa phương và trong phạm vi một vùng.

5.1.6.3 H iệ n  t r ạ n g  c h ín h  t r ị  và tồ  c h ứ c  xả hộ i

Điều quan trọng nhất của nông nghiệp bền vững là tiếp cận V(ới 
các nguồn tài nguyên thiôn nhiên: sự phân chia quyền lợi và cách iiổ 
chức đế đảm bảo quyển lợi đó. Các quyển sử dụng ruộng đ ấ t  lâu dà\i 
bao gồm cả hỢp dồng tliuê ctất và quyền sử dụng thường xuyên cũmg 
cần phải được đảm bảo. Nếu nông dân không chắc chắn rằng  họ có thiế 
tiếp tục được sử dụng đất đai thì sẽ không khích lệ sự đầu tư  vào đ(ó, 
ví dụ như trồng cây gỗ dài ngày hay xây dựng và bảo vệ nương rẫy.

C ác k h ía  c ạ n h  c h ín h  trị và tô chứ c xà  hội q u a n  tr ọ n g  k h á c  baiO 

gồm: Cơ sở h ạ  t ầ n g  n h ư  đ ư òn g  sá , chợ b ú a  đ ể  nơi n ô n g  d â n  có t h ê  b ám  

sản phẩm của họ và mua vật tư sản xuất (kê cá lương thực và thựtc 
phẩm nếu cẩn tlìiêt), các hỢp đồng thương mại, công tác khuyên nônig 
và n g h iê n  cứ u  đê g iú p  n ô n g  dân  giái q u y ế t  n h ũ n g  k h ó  k h á n  m à  tự  hiọ  

khó có thể giải quyết được. Vấn đề này là quan trọng ơ mọi cấp từ  địia 
p h ư ơ n g  cho  đ ế n  p h ạ m  vi toàn  cẩu.
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5.1.6.4 Đ iều  k iệ n  k in h  tế

VỂ lảu dài, hộ thốĩig nỏn^ n^hiỘỊ) chí thựí* sự bển vững khi nó 
lại hiộu quả kinh tố cho nông dàn. Chi phí và lợi tức của sản 

xuât n g h iệ p  xót ơ cà ỏ̂c; dộ tiềìi mạt và n h ừ n g  ngviồn th u  n h ậ p

thay thế hoặc bô sun^í cỏ anh hươn^ lỏĩì den viộc quyêt định duy trì 
hoạt d ộn g  c a n h  tác và sụ  sỏnịT còn cua nóìig  clân. Đ iể u  n à y  c ủ n g  xà y  

ra đỏi V(3i cá những hộ sàĩi xuất lìhó, khi họ C‘ẩn tiền mặt đế mua tư 
liệu sán xuâl và chi trà cho cá(‘ (iịch vụ lìià liọ không thế tự dáp ứng 
(luợc. Mộl ch ú  tra iig  trại khỏuK một nùnh lìani h ào  cho  n ền  n ô n g  

n g h iệp  bổn vừ n g , n h ư iig  họ c*ỏ th e  chiiii bão iro n ^  h ệ  th ỏ n o  bền  v ừ n g  

của í*á cộ n g  đồn^.

C ác hộ s á n  x u â t  n h o  k h ô n g  th ế  bị lá c h  b iộ t  k h ỏ i  th ị trương. V ì 

vậy  k h ô n g  c h ỉ  có các  h o ạ t  d ộ n g  k in h  tô d ịa  p h ư ơ n g  m à  cá các  h o ạ t  

đ ộ n g  k iì ìh  t ế  của  quỏv gia  th ậ m  ch í là qu ôc  t ế  n h ư  g iá  b u ô n  b án  

trao  dối cà  p h ô  h o ặ c  h ạ t  t iêu  trẽn  ih ị  tr ư ò n g  t h ế  g iớ i đ ểu  có ả n h  

l ìư ỏ ĩig  đ ế n  k in h  t ế  cú a  họ và  do đó c ũ n g  á n h  h ư ớ n g  đ ế n  sự  b ền  

v ủ n ^  tr o n g  c á c  h ệ  l l ìố n ^  ca n h  tác.

C ác k h ía  cạn h  về  k inh  tê  k h ô n g  chỉ nói d en  các  lu ồ n g  t iên  n iặt  

mà còn nói đến sự xem xét đổ sử dụng các nguồn tài nguyên thay thế  
và môi quan hệ ^iữa dáii lù lao dộii^ VỚI các nguồn lợi. Đờn giá do 
nóng (lâĩì đưa la đỏi VỚI các ĩìguồn lực sáĩì xuất kê cá lao động của 
ch ín h  họ c ủ n g  1)Ị ãnh  hướĩì.Lí bới các điếu  k iọn  k in h  tô rhuììg và được 

xác (ỈỊnlì ó lừ n ^  vìuig , lừìì^ (ỊIIÔC p a  hay tì êii Ị)hạiìi VI to à n  cẩu .

5.1.6.5 N h ữ n g  t rở  n g ạ i củ a  n ô n g  n g h iệ p  b ể n  v ữ n g

B ển  v ừ iig  klìònp: phai là IIÌỘL tr ạ n g  li iá i cúa h ệ  th ô n g  ca n h  lá c  m à  

khi đ ạ l  được th ì có th ể  tồn tại v ĩnh  v iễn . Couvvay và  cộ n g  sự  củ a  ô n g  

(1 9 8 7 )  đă c h ứ n g  m in h  rõ rầ n g  m ột h ệ  th ô n g  ch ỉ dưỢc coi là b ền  v ữ n g  

khi nó có th ể  du y  Irì được sử d ụ n g  trên từ n g  (‘á n h  đ ồn g , từ n g  tr a n g  

trạ i h a y  trên  p h ạm  vi toàn  quôc g ia  n g a y  cả tro n g  đ iểu  k iệ n  b ấ t  th u ậ n  

c ù n g  n h ư  k h i nó có th ể  bị th a y  đối trước các  đ iề u  k iệ n  b iến  động.  

N h ủ n g  đ iều  k iện  bcit th u ậ n  đỏ có th ê  bao ^ồm h ạ n  h á n ,  sự  b iế n  đ ộ n g  

kin lì tế, các  n g u ồ n  th u  n h ập  th a y  th ố  phù hợp h a y  b iế n  cô' v ề  ch ín h  

trị. Ví dụ s ả n  xuắi bò sừa tr u y ề n  th ô n g  à xử A lp s  là  b ển  v ữ n g  tron g  

nhiểu th ế  kỷ vì COII ngùời chì duy trì sò̂  dẩu ^ia súc ỏ mức cho phé]), 
(lo dỏ Iiìồi n^uoi chí th u  đu tlìửc ãn  cho 6-8 roĩì ì)ò.
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Tuy nhiôn, khi niức sóng và mons đợi của con người thay đổi, số 
lượn^ ự:m súc nhỏ bc này khôn^ cỏn đáp ửng dủ cho gia đình của họ. 
Do đó, ìiôu nổn nông nghiệp ớ xứ Alps đưỢc duy trì ốn itịnh tliì hộ 
t h ô n g  Siin x u ấ t  p h à i  t h a y  đôi .

Cùng tương tự như vậy, các hệ thông canh tác ở các nước nhiệt 
đới dà thay đổi qua nhiều thê kỷ. Những thay đối gần dảy ơ châu Phi 
là chuyển dịch từ những cãy trồng có nàng suấ t thấp  nhưng giá trị 
cao như cây kê Digitaria exilis (còn được ^ọi là lúa đói ờ cháu Phi) 
sang các cày trồng có năng suất cao như kẻ hay hiộn nay đang tập 
ti u n g  clưa \^à() s á n  \ui\i  các  cây  có củ n h ư  sá n  h a y  củ  tù th a y  ch o  các  

cây  ngù oốc. C á c  cây  lày  (‘ú dược g ieo  trồ n g  cẩ n  n h iể u  n h â n  lực lao  

(lộng Iihưn^ có thỏ dáp ứng dược nhu cẩu lươĩig thực vì cỏ ìiáng suất 
cao  hơn.

• N hững  trờ ngại ớ cấp địa phương, ơ  quy lìiô địa phương, những 
can trỏ de doạ sự ổn định có thê bao gồni:

- Không ốii địiih vể (Ịuyển sử dụng ruộn^ đíử;

- G iá m  g iá  nòng sán;

- Thiếu h ụ t  nhán lực lao động niùa vụ do sự di chuyên chỗ ỏ hay 
quá căng th án ^  về thòi gian;

- Thiếu các n g u ồ n  th u  n h ậ p  th a y  t h ế ;

- Tảng sự phân chia Irang trại do mật độ dân sô" cao .ìơn và níỊuồn 
tài chính đẩu tư cho phát triển trang trại củng khó thoá mãn;

- Tăn^ dân S(V dẫn đến tăng nhu cầu về lương thực và việc làni;

- Thiếu cơ sơ hạ lan^  để thương mại hoá sáiì phẩm d i  thừa;

* Tliieu thị trưòn^.

• Nịị/ùân cứu trở ììịỊcii từ  khu vực uà quỏh gia. Ò quy im  khu vực và 
quốc: gia, những cán trỏ có thể bao gồm:

- Chính sách Iiông nghiệp chỉ thích hỢf) cho một sô" cây trồng chủ 
yếu là các cAy phục vụ cho xuất khẩu;

- Các quyền sử (lụng ruộng đất chỉ phù hỢp đối vói các hộ có bất 
động sán lón mà có hại cho các hộ sản xuắí  nhỏ. Nhừng thay đối 
trong quyền sử dụng rừng và sản phẩm từ  rừng hay việc hình 
th àn h  các khư rừng quốc gia mà không bao gồm qiyển sử dụng 
đâ t của các hộ sản xuâ't nhỏ.
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• Nhữỉìí^ trớ ÌÌÍỊỌI (f(ỊU\' nio to(Ịìì vaii. () niuc (lú loàìì caii n}ìừní4‘ (”Uì 
t ) - ( )  c h i n h  ( l ô i  V ()1 n c i i  ì i u l ì i ( ‘ Ị> 1) C I 1 \  u i i i i  () ( ‘ á c  Ì Ì I K H '  ( l a t ì i í  p h á t

ti‘iỏn l;ì:

• D o  c o  c á i  l à  “ n i ạ i i  ( l ịcl ì  t ụ  d o ” ( lã (1.111 ( l ò n  v ì ộ ự  l ) ; \ n  h ạ  c á c  

san phâni !ìôn^ n^hivp (lií thua tìi C‘;ìc !UÍỎC côuịỵ, n.LihiỘỊ) saiì^ 
c á c  n ù ớ c  d a ĩ ì . u  p l ì í U  I r i ù n ;

- C á r  (‘h ư d n g  li ìiilì (liểu ch in h  ('() (‘iVu:

- N h ừ n ^  l l i a y  (lỏi C‘ó tiĩilì Ị)lìáỊ) lý tlôi V(')1 l)íin ( luyế i i  vố  cá(* g iỏ n ^

cây  và vật nuỏi.

5,1.7 N ông nghiệp  bển vửng và công nghệ s in h  học

ơ  ( |uy niỏ toàiì caiK iihiìnỊ^ llìỉìv (lôi chủ yôii hiộiì ìiay là v iệc  t iên  

hànlì Aị) (lụii^ tliàiìli tựu cua côiì.ií ìì.ulu; ->inlì học. V iộc tạo  V',\ các  cây  

ti’(')ĩìị  ̂ và  vật nuôi (lê Ị)hục vụ chi) (*ác Ị)luínim thức !iay niửc (lộ s a n  \ u â i  

(lặc hiệt  và (V) nixoại liinh (lậ(‘ il ìù (kich ro. IIIMU SÌK’...) là niột hoạt  clộn^ 

í-ỏ x ư a  t i o n i ;  n n ìì ị í ,  !ì.ỵiìií‘Ị) \'ã la niội l ì i íon^ (Ịuai i I r ọ n ^  c h o  việc* t h i i a n  

hoá lhí(*lì lìiílìi vo'1 nliìiiì.u hoàn caiili ( ’iic cây  sa iì (‘ó

Ị)hù liỢp vỏi các diếu ki(‘n clạc' \vùì\ịx (khô hạiì, àiiK lạnỉì, nỏiisr...) liay 
k lìá í ìg  vỏi sâ u  l)ệnh la (Ịuan trọn^ tion^ quá trình th iu in  (liKliiỊí' ihú-h  

nghi. T n íỏ c  íìâv, hiiu lìêl I'ác cáv liổiì.Li thuộ(‘ lình vự(‘ CỎII ,̂ n g lììa

là rât dề (tên voi nôiiLí dân và (lưọt* Iilìàiì lỏn hoạc ti ao (lòi một cách  tự  

clo. C{\r l ìg u ổ n  hạt có cliíùìỊí ỉìlìận (lược bào vộ l)ầ iig  "hàn quyồiì

^iỏn^ cay  t r ồ n g ’, (ỉiểii này có Ĩìíĩlìĩa là uònự, clân v a n  có (Ịuyền n h á n  

u:\0ng đổ p h ụ c  vụ (.‘ho inục diVh su  {kiiiK hoậc th ư ơn g  lììại củ a  riô iìg  lìọ, 

ììlìư ớ M ỹ dược là “liạl tron^ túi màu Iiâu” {Broivỉì-bav sced). N h ừ n g  

Ị ) h á l  t n ế n  g ầ n  clây 1101114 cônp ỉií^̂ hộ sinh liọc dỉì thúc  (lây (Ịuá t i in l i  tạo  

KÌông cây  trồn^^ cCinK như làiiK CIÍOIÌIĨ cỏn^ viọc rủa các c h u y ô i i  ^ia và  

ự:'\àn\ cỏn^ v iệc  của n^^uoi dàn l)inh tluíon.u. HuVù' (laii t iên  là sự  [)hát 

tì iỏìì của các  ị^iốiì^ lai, cnc) s;in co t ỉií‘ cho ĩ ìă i ìg s i iâ ì  cao  lìíỉii các

.lunònG: cô Iru yến . T uy  lìlìirìL ĨÌÔIV̂  (líìiì kliónir llì(‘‘ su  (lụiì.íi: c lu in ^  đe  

n l i â n  ^ ' i ô n ^  c l ì o  1’i ô i ì K ỉìí í  v;i  \ ' \  V’ậ> . h<) Ị)lì;ii n ì u a  Ị4'ÌÓ111Ỉ i n o i  c h o  I i ì ổi  v ụ  

ịỊÌco H(in thỏ nừn, cac ^lôn  ̂ liin 1;Ỉ1. Ịíiõn  ̂ cao Siin ctìì tlược sâỉi
xiKÌt tỏl k h i dơợc bón Ị)lìân và luV)i inùK* J)liìi lìỢp với n h u  cẩu  của  

clmiig. N ỏ u  v ỏ  t!av (ỉù và hoá chai,  n ịĩ:ù l) \ (ián có thổ  cỏ lài n h ờ  có

iiaììK rao  hòn n h iín g  cấ(‘ hoá clìâì IIỎĨÌ  ̂ l ì^hiệp  th ư ờ n g  g ả y  nôn
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những ánh hiíđng xấu về mặt sinh thái như đã mô tả  ỏ phần thảo luận 
về “Cuộc cách mạng xanh'\ Náng suất cao củng dẫn đên xu hướng làm 
^áiìi giá nông sán. Đây là điểu có lợi cho ngưòi tiêu dùng nhưng lại bất 
lọi cho n ô n g  d a n , đặc b iệ t  dỏi với n h ữ n g  ai k h ô n g  th ê  ủng d ụ n g  n h ữ n g  

vòng nghệ mới, ví dụ: nòng (lân sông à trên các vùng đồi núi cao không 
Ị)hù IìỢị) cho cá(‘ lúa lai.

("ỏìi.ir n g liộ  gPU là biùk* phái Iriỏn cao hờn ironự: v iệc  th ú c  d ẩ y  quiX 
ir ìn h  lạ o  íĩ iốn g  cây  tr ồ n g  và v ậ t  n u ô i,  là m  cho nó h o à n  lo à n  tu ộ t  k h ỏ i  

sự điều khiôn rủa nông dân.

Công nghệ gen, có thể thay đổi mạnh mẽ kinh lê của những 
ngưòi sản xuất các cây trồng và vật nuôi theo phương pháp truyền 
ihông. Ví dụ khi đưòng có thể được sản xuâì từ  cây ngô cấy gen thl 
ngưòi Irồng mía sẽ thấ t nghiệp. Môi quan tâm đặc biệt ở đây là các 
cáu hỏi có tính pháp lý về các công nghệ mới này. Sự chuyên dịch theo 
h ư ớ n g  các s á n  p h ẩ m  cây  tr ồ n g  và v ậ t  n u ô i s ả n  x u ấ t  từ  cô n g  n g h ệ  cấ y  

gen được đưa ra thảo luận rấ t  kỹ. Có những trường hỢp các công ty ở 
rác nước c ô n g  n g h iộ p  p h á t  t n ể ĩ ì  th u  th ậ p  các cây  tr ồ n g  ở các nước  

nhiệl (tới và biến nó thành những cây đưực sản xuât ỏ Mỹ. Do các sản 
phaiii của Mỹ cũng dược sủ dụng ỏ các nuốc* khác, nén khi người nông 
dan  m uốn trồn g  và tiôu ih ụ  sàn  p h ẩ m  dó inà k h ò n g  trá Ị ) h í  d ă n g  ký  

th eo  y êu  cầu thì v iệc (tó sẽ  ti’ỏ th à iìh  bất hỢp pháp, m à  tron g  khi đó họ  

lại dả trồn g  ch ín h  các cáy  trồ n g  n à y  tron g  n h iểư  th ậ p  kỷ trưốc đó. 

Những sự thay đổi như vậy là không dúng đắn đồng thòi nó cũng đe 
doạ sự ổn định troiìg các hộ thống canh tấc ở các nước đang phát triển.

5.1.8 Nông nghiệp bển vững và an ninh lương thực

Nguyên nhân chủ yếu để phát triển nông nghiệp bền vững là vân 
để an ninh lương thực tức là cần đảm bảo rằng mọi ngưòi dễ dàng tiếp 
cận với nguồn lương thực và có đủ lương thực để ăn kế cả trong điều 
kiện bât thuận, v ề  lâu dài, người ta cho ràng nạn đói kém có thể xuất 
lìiộn do không đủ lương thực ở một sô" vùng riêng biệt. Tô chức Nông 
nghiệp và Lương thực Liên hỢp quốc (FAO) vẫn biện hộ cho hoạt động 
cúa họ và yêu cầu về nguồn tài trợ dựa trên cơ sở sô" liệu thông kê cho 
thấy việc tính trung bình lượỉig calo trong lương thực vẫn chiếm tỷ 
trọn^ lớn nhảt.
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T u v n h iô ìi ,  k iên) iì^^hi(Mìi cho tlìấv ỉăn^. clìi sâ n  xuât g ián  clíHì dủ  

lùdìK tlìực’ Irvn Ị)hạiiì VI toàn  cẩu khoìi^ thô p a i  (ỊUvèt dưỢc rác vấn  

u ố  (ìói  ĩ ì ^ l ì ò o .  D i ố i i  c â i ì  t h i é t  là Ị )hai  p l ì â ì ì  b ô  t ỏ t  h ơ n  Iiíỉ^iiổii l ư ơ n g  

tli ic ,  vi llìê' n h ữ n ^  uự:ùìù (lỏi Iighòo Ị)lK’n có (Ịuyổn (iược sử dụng  lưdng  

i h i c  hoạc  Ị:>Iìài cỏ kliíi ni\ì\ịỊ (tỏ Síỉiì xuat nó. Đ iổu  n à y  đã (hìỢc nlìỏìiì  

h o;l đ ộ n g  v ề  vấn  d ể  lương thực dưa ra l io n ^  tìịnh n g h ía  "Q uyển  lợi v ể  

lưdi^ĩ thực".

“An n in h  lư ơ ng thực phái được xác định tì*ên cơ sờ q u yền  cỉược sử  

i lụ ig  lương thực còn  rao hòn chi đơn gián là vấn  đề  đáp  ứ n g  đủ mọi 

n h ỉ cầu. Vì vậy, các  ch ín h  sá í‘lì về  an ninh Ảươnự; th ự c  phái tập  tru n g  

(*àìg n h iều  vào v iệc  n á n g  cao q u yển  đùỢc sử (ỉụng các n g u ồ n  tài n g u y ê n  

(v íd ụ  thu  n h ậ p  và  ruộng  đất) thì chng thúc (lay s ả n  x u ấ t  lương thực, 

Đini (íó dẫn dến hảng loạt các biộn Ị)háỊ) nham câi thiện Ihu nhập và 
Iivrổn lợi đưỢc đưa ra đô đáp ứng các nhu cau (lặc ì)iệt của người n^hèo 
lừ  :ác v ù n ^  n ôn g  thôn  và th à n h  llìị cùuịx như các: hộ th ò n g  p h á i Iriển  

n ò \ g  l ì ^ h i ộ p  d ỏ  t a i ì ^  s à n  l ư ợ n ^  v à  n í ^ u ồ n  (‘UIÌỊT c*ấỊ) l i í d i i "  t h ự c " .

V ấn  d ể  này k h ô n "  thỏ hiôu như việc làiiì từ tlì iộn  trôn toàn  caii. 

Viỉĩì trỢ lương thiíc có niộl vai trò Iihấl định trong các chính sách an 
tx);n lư()n^ th ự c  klìi xày  ra các thãrn họa lìhư (‘h iôn  tra n h , d ộn g  d â t  h a v  

h ạ i h án . T u y  n h iê n ,  về  láu dài th ì việc (lưa ngưòi d ãn  đ ịa  p h ư ơ n g  vào  

vị rí đô s â n  xuất ih a y  ihư ơn ^  m ại địa phương) lương th ự c  cho ch ín h  họ  

1 ‘Ỏ1 q u an  trọ n g  hơn. ờ k h ía  cạnh  này, viộn trỢ lương th ự c  c ũ n g  n h ư  các  

ch n h  sách  bán  hạ giá ờ các nước T ây Au và (‘á(' nước côn g  n g h iệ p  khác  

c ó :h ể  là có hại. N ó  sẽ  ^ á m  giá lương thực: ớ thị trư ờ n g  đ ịa  ph ư ơn g  và  

dođó dẫn đến nhừng ảnh hưỏng băl lợi đôì với kinh tế của người dân 
iVh ph \í^ n g  Khi (ĩm\  (ìó xà y  ra, vịệiì tnỉ lưnng thực (và xuãt k h ắ u  trợ 

cá)) có th ể  là  mỏi đ e  doạ đòì vói aìì n inh lươn^ thực và  n ề n  n ô n g  n gh iệp  

b c i  v ừ n ^ .  ơ  h ầ u  h ô t  (‘á c  n i í ớ r  ( l í u i ^  Ị ) l i á t  l i i é n .  đ ồ i  s ô n ^  c ủ a  m ộ t  b ộ  

pỉàn lón d ân  sô p h ụ  ihuộc* cliủ yỏu hoác (iuy n hát vào  n ô n g  Iighiộp. Họ  

có 'àt ít ng iiồn  l iế n  mạt (tổ inua kíơiìg ihực ờ cnc Iiơi khác. Vì vậy , trọng  

l â ; ì  c ú a  ; i n  n i n h  ỈU‘(ÍĨ1^  t l i ự c  Ị ) h ả i  (U ìỢc  ( l ạ t  v à o  v i ệ ( '  ì i á n g  c a o  n ã n ^  l ự c  

củi ĩìgũời d á n  đe sán  xuất lương thực cho cliính ỈIỌ, h oặc  tro n g  trường  

h ọ  củ a  n h ữ n g  ng-ười chãn  nuôi gìỉ\ súc thì (lựa vào  các cơ c h ế  đế đảm  

hc'j rằ n g  các sàn  p h à m  ch ă n  nuôi như  ihịt, sữa hoặc p h â n  h ữ u  cơ có th ê  

diJc trao  dôi dể lây  các sá n  p h ẩm  trồiì^ trot (chủ  y ế u  là  h ạ t  n g ũ  côc).
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Những ììỗ lựr của cộn^ đồng can có đế lìiua lương thực troìig nhữngí 
nãnì được ìììùa d ùn^  dự trừ cho nhừìiịĩ nam  k h a n  h iỏm  vì m ất Iiìùa

V iệc dự a  vàí) n^uồn  n h ậ p  k lìắu  luíỉníĩ thực từ  các miỏc còngí  

n^hiỘỊ) tạo ì’a sự phụ thuộc và inàt an loòn lươn.  ̂ llìựr. Do (Ỉ6, khỏngí 
c h í  n ô n ^  dâ i ì  !iià n ^ a y  ca C h íi ì l i  Ị)lui <) các  lìuVũ' d a n ^  Ị)hát t i- iên oủ ì ig í  

khôiiỊ;’ quãiì  lý diùir vân  dế  cnnií  câỊ) l ií í lng ihụV cho ch íì ìh  họ.

5.2 P h át tr iể n  bển vững của nông nghiệp  
V iệ t N am

5.2.1 Đ ịnh nghĩa và phương pháp tiếp cận

Khái niệm phát triôn bcìi vừng đa Irỏ nên rá t phô biến, nhìít lài 
lừ sau ỉỉội nghị Thượng dỉnh về Trái Đất tại Rio dc Janeiro  nàmi 
1992. Nlìùn^ tuỳ thoo cách tiêp cận mà khái niệm dược hiểu theo) 
nhiều cácỉì khác nhau.

Vi dụ. X em  x é t  Irỏn 5 Ị)hương (liộn củ a  quá ir ìn h  phát triến;

- S ự  Ị)hù hỢp v ề  ìnặ t  xà  hội và  tính x á c  dán^  củ a  các ị í iai  Ị)háp:

- S ự  l l ìậ i ì  ti ọn^ vế s in h  thái;

- I l i ẹ u  íịiKi k i n h  lê ;

- I^hiííín^ d iộn  v ă n  huá:

- Phvíơiì^ diện lành ihố;

Về tính bền vững, phân V)iệt 3 cách tiÔỊ) cận.

• Tiếp cận kính tế  học: Theo cách định nghía của cách tiếp cậni 
nìiv, phá t tr iến  bổn vừng là phá t tr iển  nhằm  duy tri lừ thê hệ) 
này sang th ế  hệ khác tông lượng nguồn tài nguyền th iên  nh iêm  
vôn cần th iế l dô đảm bảo được cuộc sông tươi đẹp, với giải 
thuyế t là có khâ năng  có thê thay  th ế  lẫn nhau  giữa nguồn lợii 
tà i  n g u y ê n  t h iê n  n h iê n  vì\ n g u ồ n  lợi n h â n  tạo .

• Tiếp cận sinh thái học: Cách tiếp cạn này cũng nhằm  duy trì ì 
n gu ồn  tà i n gu yô ii  ih iô n  n h iê n  b ằ n g  cách  áp d ụ n g  các  q u y  lu ậ tt  

s i i ì l i  i h á i  m à  k h ô n p :  d ự a  v à o  m ộ t  k h í i  n à n ^  t h a y  t h ế  h o à n  h ả o )  

lìịíuồn tà i  Iiguyỏìì th iô ỉì  n h ir n  và lì^uổn n h â n  tao  nào.
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•  ViỌp c ậ n  c ấ p  ticn h a y  i ' á n  l ì o á  x ã  h ù i :  C a t  lì l i é p  c ậ n  n à y  n h ấ n  

ìiạìilì các chủ (lế nlìií (liốu cỊìiìih ly lộ t;niu" r rùờuịĩ kinh tô Ị)hù 
ÌỌỊ) c l ì o  í ì i i ^ u  v u n . u  (1Ị;1 ly.  vuii . i i  s i i ì l ì  i ỉ i ; n .  s ụ  p h A i i  h o n  í í i à u

v à  SLÌ c h è i i l ì  lộ c l i  k ì i i l ì  t è  ÌÌỎIÌỊ^ i l ì ô n  - l h a i ì l ì  t l ì ị  CÙII^- n ỉ u í  

'5ác  - N a m .

Phát l i ‘iỏ n  bến  vừnií (luọc lỉỊnh n^lìĩa nlìu là v iệc  (Ịuàĩi Iv và gìn  

^iù cơ S() của các* nguồn tài ìiguyôn ihióii ỉihiôii. (ỈỊnlì lìiìớng các thay 
đ ố i  \ 6  c ò u ị ĩ ,  n ^ i i ộ ,  v ề  t h ê  c h ê  ì i h a i ì ì  ủ { \ \ )  v à  t h o ả  l ì i à n  c á c  l ì l ì u  c ầ u  

o ú a  *()Ì1 n g ù ò i  cho ihỏ^ hệ n g à y  n a y  v à  (‘ho các thê^ hộ m a i  s a u .  P h á t  

t n e i  b ồ n  v ữ n g ,  VỚI c á c  k ỹ  t h u ậ t  Ị ) h ù  hộỊ ) ,  (‘ó lọi  í c h  l â u  d à i  v ề  n i ậ t  

kinl lố và được xà hội (‘hấp Iihậii FAO (Ĩ993) (‘ho phép gìn íĩiù dât.
mứu, các n g u ồ n  tà i  ĩ ìgu yon  (Ỉ1 tru yền  thựr vật và  đ ộ n g  vậ t ,  g iữ  cho

m òi rườn^ k h ô n g  bị s u y  thoái.

T ron^ Ị>hẩn n ày  sè  thíio luận (‘hú yờu vổ (‘ác  vâ'ìì (lỂ củ a  phát  

I n ỏ r  l ) ế n  v ừ n ^  ( l ự a  v à o  t l i ự ( ‘ t ỏ  C‘ủ a  V i ệ t  N ỉ in i .

Nôii ta XIMÌÌ x é t  sụ  |)hál íriiMì của lìôii.u Ii.uhiộ]) Việt N am  ti'()iìg

ll ìậ ị  ky (Ịua, ta ró th r  nhậỉì ll ìàv  là san lií()ì\ií lh ự (‘ (lã taiìỊí

ớ miến Hríc và ờ inieii Naĩiì (l)aiì  ̂ r>), trong khi dỏ tlân SCMÍ
miều l^ác l ă n g  2 ,5 ‘'n và ờ m iến  N aiìì là 2 ,8 “o (l)iinị? 6). N h ư  vậ y  sá ii  

lưựrg lưcíng th ự c  đà lã n g  Iihaiìh hơn (lân sỏ. N h ù n g  ỏ in iế ii Bắc\ tron g  

R Ìaid oạ ii  n ỏ i ìg  n^ h iộp  lìỢp tấc xà niức lan g  s;in lượn^ liíơn^ th ự c (líì 

klìôig vượt CỊuá được mức tấng dủn sỏ. Chi tu sau các cuộc cài cách 
k i n l  t ê  v à o  n h ừ n g  n í ìm  1 9 8 0  Vcà với  sự (li áixu  l ì i ạ ì ìh  !iìè v à o  Ị)hía 

N a n ,  l ìô n g  nghiỘỊ) Iiìới k h ác  phục dược sự chênh  lộch này .
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Mục tiéu

Ranh giói xàc định R an h  giới thử bậc

Phàn tích mẫu

K hòng gian 4  . --------^  Thời gian

\
C á c  đ ặ c  trưng hiện thực

\  i
G iôn g <----------------------- Q uyết định

C á c  giả thuyết

Nghiên cứu phác thảo 
và thực hiện

Các thỉ nghiêm

Thí nghiệm  đổng ruộng 

Đ iều tra thực địa 

C á c  thí nghiệm  mở rộng 

Thực nghiệm  mở rộng

Hình 12

C á c  bước phản tích hệ sinh thái nông nghiệp (Nguồn: Convvay và cộng sự, 19 8 5)
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Báng 5

Tình hlnh tiến triển củ a sản  xuất lương thực tạl các vùng chính c ủ a  Việt N am  (nghìn 

tấn quy thóc)

Năm

Đắc

Việt

Nam

Miền

Núí

J
i

Trung

du

ĐB

Sông

Hổng

Bắc

Trung

Bộ

Nam

Việt

Nam

Nam

Trung

Bộ

Cao

Nguyên

Đông

Nam

Việt

Nam

ĐB

Sông

Cửu

Long

1')61 -

Tăng trưởng 

hàng năm (%)

3.12 2,83 2,79 3.75 2.59 3.87 2,80 9,43 3,92 4,19

1993
i

Hè sỏ tiến 

đông ;%)

110.37
i

8.35
i

12,18 12.43
1

9.63
■1 ;
8.78ị

L.._......

9,98 35.39 21,61 10.89

1967 -

ĩăng trưởng 

hàng năm (%)

1.94 1.13 2.13 2,51 0,35 3 65 1.57 3,10 0,11 4.15

1970 Hê số tiến 

động (;%)

11.51 8,20 11,30 10,79 9,10 8.07 9,09 19,94 16,16 9,44

1971 -

Tăng ttrưỏng 

hàng năm (%)

1,82 2,53 0.11 1,92 3.06 5.18 6,98 8,92 11,74 4,74

1980 Hê sò tiến 

đỏng ự % )

11.35 7.72 12,57 14,97 11,88 14,08 8,59 14,32 35,57 20,05

1981 -

Tâng Urưởng 

hàng năm (%)

4.54 3.06 5.12 5,43 4.29 4,01 3,26 3.11 1,83 4,97

1988 Hé sô tiến 

động ('%)

6,46 4,43 7.92 8,53 10,77 6,88 5.71 6,82 8.19 8,45

1989-

Tăng ttrưởng 

hàng năm (%)

5.84 6.47 5,75 7.22 3,42 5,64 -0.80 2.47 1,35 7.78

1993 Hê sỏ' tiến 

đòng ('%)

10,84 12,68 17,56 4.02 2.40 3,81 6,23 2,88 9,44 4,67
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B àn g  6

Tình hinh tăng dân số và dân số nông nghiệp

Năm

T ổ n g  dàn s ố Dãn s ố  n ô n g  n g h iệp

Đ ắc V iệt 
Nam

Nam
V iệt
Nam

B ắ c  V iệt 
N am

N am  V iệt 
Nam

1961 - 
1993

Tăng trưởng hàng 
năm (%)

2 ,42 2 ,79 2 ,13 2 ,18

Hê số tiến đông 
(%)

0 ,92 2,51 1,22 3 .2 8

1961 - 
1980

Tăng trưởng hàng 
năm (%)

2.78 3 ,13 1 ,79 2 ,36

Hê số tiến đông 
(%)

0 ,76 3.11 1,35 4 ,1 6

1981 - 
1993

Tăng trưởng hàng 
năm (%)

1,88 2 ,25 2 ,66 1,89

Hệ số tiến động (%) 0,89 0,75 0,72 0,70

B ả n g  7

Tinh hinh tiến triển của các hệ thống aông nghiệp ỏ 2 vùng đổng bằng lớn nhất của 
Việt Nam

Dân s ố  

n ô n g  

th ô n  

(triệu  

n gư ời)

Đ ất ca n h  

tá c

(triệu ha)

D iện  tich  

đ ấ t trên  

khẩu  

(m V ngưdi)

S ả n

lư ợ n g

lư d n g

th ự c

(triệu

tấn )

N ăn g

su ấ t

lư ơ n g

th ự c

(tấn /ha)

L ư ong  

th ự c  tr in  

khẩu  

(kg)

Đồng bằng 

sông Hổng

1930 6 ,5 1,2 1846 1.8 1.5 277

1990 11,9 0 ,82 6 89 4,9 5 ,9 411

Tăng
trưỏng (%)

1,0 - 0 .6 - 1 . 6 1.7 2.3 0,6

Đồng bằng

sông Cửu 
Long

1930 3,2 2,0 6250 2.6 1,4 812

1990 11.8 2.3 1949 9,6 4.9 816

Tăng
trưởng (%)

2.2 0,2 -2.0 2,2 2,1 0,1

Nguổn: Đào Thế Tuấn và Pascal B„ 1998
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N ếu  xeni x é t  t ìn h  hìỉih  t iê n  t n e n  của các hệ  th ô n g  n ô n g  n g h iệ p  
cua hai (tồng b à n g  c h ín h  củ a  V iệt  N a m  (bàn^  7), có th ê  n h ậ n  th ấ y  là  
tíor^  60 ììãm  q u a , d ân  sỏ m iền  N a m  (ỉâ tán^  m ạ n h  hơn d â n  sô ở m iền  
Bắc n h ũ n g  n g à y  n a y  m ột độ dãn  sò m ien  N a m  lạ i th ấ p  hơn ở m iền  
Hác 2,-*̂  lán. S a n  lư ợ ng  lương thực t iô n  đẩu n gư ò i đã  tá n g  1 , 0  lần  ỏ 
niiề i Pku' và l iẩ u  n h ư  k lìỏn^ hể  th a y  dỏi ỏ m iổn  N a m .

ớ  n iiển  B a r ,  s â n  x u ấ t  đà là ìi í í  n h a n h  hơn  ớ v ù n g  đ ồ n g  b ằ n g  
SÓIIỊ Hồng, và chậm hơn ó Bắc Trung Bộ. Nhưng cũng nhận  thấy là 
cliírh ỏ vùng đồng bàng và trung du, sãn xuât lại kém ổn định 
n h á . ớ  m iề n  N a m ,  s ả n  x u ấ t  lư ơ n g  th ự c  t á n g  m ạ n h  n h ấ t  ở các  k h u  
Vìic miền núi nhưng  sự tàng  trương này cũng rấ t  ít ổn định. Tại 
vun( đồiig bằn g  sông cửu Long, mức tảng  trưởng đạ t trên  mức 
t r u ỉg  ÌDÌnh c ủ a  cả nư ớ c  và  k h á  ổn  d ịnh . V ù n g  N a m  T r u n g  Bộ là v ù n g  
có nức tà n g  tr ư ở n g  n h ấ t .

X em  x é t  s ự  t á n g  trư ơng củ a  các v ù n g  ch o  th ấ y  ở các c h â u  thổ,  
sa n  ượng được tá n g  n h a n h  và  ổn đ ịnh , tron g  k h i đó các  v ù n g  gặp  k h ó  
klìăi là miền núi, vùng sâu và các tỉnh miền Trung. Tuy vậy, sau 
nán  1980, ở c á c  v ù n g  n à y  c ù n g  đâ b ắt đầu  t ả n g  trư ở n g  m ạ n h  hơn, trừ  
vùn;‘ Nam Trung  Bộ.

Việc đ á n h  g iá  m ức độ bển  vữ n g  của các h ệ  th ố n g  n à v  là  rấ t  khó  
khăi, ỉ)ởi vi hiện tại còn chừa có các chi sô phù hỢp cho từng khu vực 
vồ tnh  bên vừ n g . H y vọ n g  rằ n g  đô đ án h  gìĩí được th u ộc  t ín h  p h á t  
tr iể i  này , (íhí c ầ n  th eo  dõi so s á n h  sự tá n g  trư ở n g  từ  trước đ ế n  nay .  
T u y  n h iên ,  các  sô" l iệ u  của  b ả n g  5 đă cho th â y  là  tro n g  th ò i g ia n  qua,  
mứ( độ lá ĩ íg  tr ư ở n g  được cải th iệ n  ỏ tấ t  cà cá c  v ù n g ,  trừ  v ù n g  N a m  
Truig Bộ là vùng lúa đông xuân thường gặp lạnh trong thòi kỳ trổ 
bôn;; l)ị n h iề u  t h iê n  ta i do rừ n g  bị ph á  và là v ù n g  cò n  có các  th ể  c h ế  
b ả o  hủ. V iệc  s ử  d ụ n g  chỉ sô" n ày  để đ án h  g iá  U n h  b ề n  v ữ n g  là rất khó,  

vì ơViệt Nani, các cản trớ mang tính chảt kinh tê - xâ hội đôi vỏi sự 
phá triển dường như lại lớn hơn các cản trở mang tính chất sinh thái. 
Thự vậy, trong các thập kỷ vừa qua, sự táng Irưởng của sản xuâ^t nông 
n g h ệp  V iệt  N a m  trước h ê t  g ắ n  liền  với các cuộc cải cách  v ề  th ế  c h ế  và  
cá c  -iện p h áp  c h ín h  sách  n ô n g  n gh iệp  (khoán 100  v à  k h o á n  10).

5.22 v ề  các vấn  đề của phát t r iể n  bền  vữ ng

Đ ê th áo  lu ậ n  v ể  các v â n  đ ể  của p h á t  tr iể n  b ề n  v ữ n g , c h ú n g  ta  

x(>irxét t in h  h ìn h  của  các v ù n g  s in h  th á i k h á c  n h a u  trên  lã n h  th ổ  

V iê iN a n i .
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Các vùng đồng bằng châu thổ đóng góp với tỷ phần lớr. nhất 
trong nông nghiệp Việt Nam. Tại các vùng đồng bằng này, sản xuà’t 
nông nghiệp đã tăng, chủ yếu là nhò vào việc thâm  canh và đă tăng 
nhanh  hơn mức tăng dân sô' Sự tăng  trưởng trưốc hế t tập  trung  vào 
phá t tr iển  c â y  lúa, sau đó đến đa dạng hoá nông nghiệp (cây  hàng 
hoá, chăn nuôi, ngư nghiệp). Tại các làng không có đủ đất để nuôi 
sôVig người dân, có hoạt động phi nông nghiệp, bố sung cho thu  nhập 
của nông dân; hình thành  các làng nghề thủ  công nghiệp; phá: tricn 
các làng nghề truyền thôVig và phát triển ngành dịch vụ. C ùng với sự 
thay đổi đó là hiện tượng di dân tự do theo mùa vụ từ nông thôn ra 
các thành phô', tới các vùng núi và vào phía Nam. Cho tói nay. sự phát 
tr iển  của các vùng này còn chưa đặt ra  những vấn để trầm  trọng, mậc 
dù m ật độ dân  sô", như ở đồng bằng sông Hồng chẳng hạn, đã vuỢt quá 
1000 người/km‘̂ và ở vùng núi phía bắc đã lên đến 75 ngưòi/km^. Nếu 
so sánh hệ thốhg nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng vào năm 19B5 
với hệ thống nông nghiệp có mật độ dán số cao của Đông Á, có thể thấy 
là hệ thốhg nông nghiệp của Việt Nam còn xa môi tối mức bão hoà; các 
khả năng  thâm  canh còn lỏn. Tuy nhiên, để đảm bảo phá t triển được 
theo hướng này, cần phải giảm dân sô’ nông thôn. Mặc dù  vậy, đó là 
công việc còn rắt khó thực hiện trong tình hình hiện nay.

Làm th ế  nào đê tiếp tục thâm  canh và đa dạng hoá các hệ thốhg 
sản  xuâ't trong điểu kiện m ật độ dân số  lớn hơn và đồng thòi tăng  thu  
nhập  của các hộ nông dân? Thực vậy, nếu tâ't cả nông dân tiếp tục 
làm nông nghiệp, diện tích đấ t canh tác cho mỗi hộ sẽ giảm đi và thực 
tế  trong những năm qua diện tích đâ't nông nghiệp bình quân trên 
đầu ngưòi đã giảm sú t một cách đáng kể.

Liệu quá tr ình  thâm  canh và tăng cường sử dụng đâ't bằng biện 
pháp tàng  vụ  trong một năm, bằng việc sử dụng các giốhg lúa cao sản, 
sử dụng phân  hoá học và thuốc trừ  sâu có kéo theo các hậu  quả xấu 
đốì với sản xuất, môi trường và sức khoẻ của ngưòi lao động hay 
không? Thực tiễn sản xuất đã có cáu trả  lời là có.

Tại vùng đồng bằng  sông Hồng, có hai kiểu hệ thống sinh thái 
mà trong đó có các vâ'n để gắn liền vâi phá t triển; Hệ thốhg sinh thái 
ven đô và hệ thốhg sinh thái vùng trũng.

Trong hệ thông ven đô ở phía nam  H à Nội, do diện tích đ ấ t  
canh tác bị giảm, việc p h á t tr iển  nông nghiệp đã không theo kịp tỷ 
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16 t ă n g  d á n  số. V iệc  da d ạ n g  hoá n ò n g  n g h iệ p  v à  p h á t  t r iể n  cá c  

hoạt  động phi nông nghiệp đâ không thô đảm bảo tản g  thu  nhập  
c h o  c á c  hộ n ô n g  d â n .

Thu nhập  trung  bình củ a  các hộ dân ở thành  th ị cao hơn thu  
n h ậ p  t r u n g  b ìn h  c ủ a  các hộ  d â n  ở n ô n g  th ô n  n ê n  n ô n g  d â n  có x u  

h ư ớ n g  bỏ k h ô n g  là m  n ô n g  n g h iệ p  n u a .  ó  n h iễ m  m ô i t r ư ờ n g  d o  p h á t  

t r iển  công nghiệp và do sinh hoạt từ thành  phố  gây ra  cho nông 
th ô n ,  n h ấ t  là  ô n h iễ m  các n g u ồ n  nước, ú n g  lụ t  v à  ô n h i ễ m  k h ô n g  

k h í  đ à  trở t h à n h  v ấ n  đ ề  đ á n g  q u a n  tâ m .

T ro n g  h ệ  th ô n g  s in h  th á i  các v ù n g  trùng , v ấ n  đ ề  cơ b ả n  là  v ấ n  đ ề  

ú n g  lụ t .  V â n  đ ề  n à y  là m  cho  n á n g  s u ấ t  rấ t k h ô n g  ổn  đ ịn h .  T rước đ ây ,  

c h ú n g  ta  đà  đ ầu  tư cho  t iêu  ú n g  k h iế n  cho d iện  t ích  g ie o  t r ồ n g  t á n g  

lên .  T u y  n h iê n ,  t ín h  ốn  đ ịn h  củ a  n á n g  suả^t th ì  k h ô n g  h ề  tá n g .  C ũ n g  

còn  có m ột v â n  để k h á c  đôì với các v ù n g  này, đó là  k h ó  k h ă n  tr o n g  

v iệc  đ a  d ạ n g  hoá  n ô n g  n g h iệp  và  đ ấy  m ạ n h  s ả n  x u ấ t  n ô n g  s ả n  h à n g  

h oá .. .  do t h iế u  đ ấ t  th íc h  hỢp cho  các cây  trồng  cạn  (cây  v ụ  đ ôn g),  t h iế u  

g iô n g  th ích  hợp và  th iế u  cả th ị trường. V ì các lý  do đó, t h u  n h ậ p  củ a  

các  hộ  n ô n g  d â n  tro n g  các v ù n g  n à y  còn k h á  thấp .

Còn một kiểu hệ thống sinh thái khác chưa đưỢc đánh  giá đầy đủ 
đỏ là hệ thông sinh thái vùng ven biển. Vấn đề của hệ thông này là 
cấc vấn đề đất phèn, đất chua mặn. Việc sử dụng các kỹ th u ậ t  chốhg 
c h u a  m ặ n ,  n h ấ t  là  b ằ n g  các  g iố n g  ch ịu  ch u a  m ặ n  v à  v iệ c  p h á t  tr iể n  

n u ô i tr ồ n g  th u ỷ  s ả n  (nu ô i cá  lồng, n u ô i tôm , cua , các  lo à i  n h u y ễ n  th ể ,  

t r ồ n g  ro n g  b iể n ,  rau câu ...)  h iệ n  đ a n g  là động  lực p h á t  t r iể n  k in h  t ế  ổ 

cố c  v ù n g  n à y ,  n h ư n g  đ ồng  th ò i c ũ n g  gáy  n ên  n h iề u  v ấ n  đ ề  m ô i tr ư ờ n g  

đ a n g  lo  ngạ i.

Đ ô i với các v ù n g  đồi và v ù n g  n ú i,  các  vân  đ ề  còn  p h ứ c  tạ p  hơn.  

T ạ i các  v ù n g  n à y , d ân  sô̂  t ă n g  n h a n h  hơn ỏ v ù n g  đ ồ n g  b ằ n g ,  k h ô n g  

ch i  do m ứ c t ă n g  tự n h iê n  của  các dân  tộc th iểu  sô̂  s ô n g  tạ i  đó m à  còn  

do v iệc  n h ậ p  cư của  n gư òi dân  từ  các v ù n g  đ ồn g  b ằ n g  tối.  S ả n  x u ấ t  

lư ơ n g  th ự c  k h ô n g  đủ đ ê  đáp ứ n g  n h u  cầu  và đ iều  đó đã  k é o  th e o  n ạ n  

phá rừng. Môi quan hệ giữa nạn phá rừng, sức ép dân  sô" và sản xuất 
lư ơ n g  th ự c  ở các  t ỉn h  k h á c  n h a u  có môi tương q u a n  k h á  c h ặ t  ch ẽ .  ở  

vùng Tây Bắc là nơi có áp lực dân số lớn nhất thì nạn  phá rừng cũng 
tr ầ m  tr ọ n g  n h ấ t ,  n h ư n g  k h ô n g  t ìm  th ấ y  h à m  s ả n  x u ấ t  c h ứ n g  m in h  

c h o  m ối l i ê n  h ệ  g iữa  n ạ n  p h á  rừ ng  và các yếu  t ố  k h á c .  Đ iề u  n à y  cho
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thấy là những lý do gây nên sự phá huỷ rừng còn phức tạp hơn và đòi 
hỏi cần phải được nghiên cứu kỹ hơn.

Một yếu tô khác có ánh hưởng tởi quá trình này là vai trò của các 
thề chế. ở  vùng Tây Bắc, nơi trước đây không có chế độ tư hữu điít 
đai, việc hỢp tác hoá đã được nông dán châ̂ p nhận và nạn phá rừng 
hiện nay đã trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi đó ớ vùng Đông Bíic 
và Việt Bắc là nơi chế độ tư hữu đất đai đã phát triển hơn, việc h(Ịp 
tác hoá đã gặp nhiều khó khăn và rừng đã đưỢc gìn giữ tốt hơn. Mọi 
người đểu cho rằng du canh là lý do 'chính gây nên nạn phá rừng, 
nhưng nhiều yếu tố' khác như nhu cầu về củi đun và sự phát triển của 
thị trường do có đưòng giao thông, cũng đóng vai trò quan trọng.

Cũng có những vấn để chung cho tấ t cả các hệ thông, đó là những 
cản trở kinh tế  xã hội của phát triển nông thôn. Vì nông nghiệp Việt 
Nam mỏi chỉ quay trở lại với bản chất là nông nghiệp của người nông 
dân từ ít lâu nay, các thế chế ở nông thôn còn chưa được xây dựng 
hoàn thiện, các thể chế cũ không còn hoạt động nữa nhưng các thể chế 
mới lại chưa hoàn chỉnh. Phần lốn các nông hộ còn ở giai đoạn tự cung 
tự cấp ở dưới mức tái sản xuâ't đơn giản và dưới mức nghèo khô. Cản 
trớ chính của phát triển nông nghiệp hàng hoá là thiếu vốn. Tín dụng 
còn chưa đến với người nông dân nghèo, đặc biệt là ở vùng núi, vùng 
sâu và vùng xa.

Thị trường mới hình thành cỏn chưa thoả mãn. Giá vật tư nông 
nghiệp và nông sản biên động, phụ thuộc chủ yếu vào thị trưòng quốc 
tế  và do đó gây ra nhiều vấn đề cho sản xuất. Các tổ chức nông dân với 
chức năng đảm bảo các dịch vụ cần thiết cho các nông hộ còn ở giai 
đoạn phôi thai. Trước tấ t  cả các khó khăn này, nông nghiệp không thể 
phát triển bền vững đưỢc. Vì vậy, vấn đề về tính bền vững kinh tế  xâ 
hội hiện nay còn có tính thòi sự hơn cả các vân đề về tính bền vững sinh 
thái và nếu không giải quyết được các cản trở kinh tê xă hội, ta  không 
thể sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên một cách tốt hơn và đặc biệt 
là hỢp lý và khôn khéo hơn.

5,2.3 Nông nghiệp và đô th i hoá

Huyện Thanh Trì, vùng ven đô Hà N ội được chọn làm ví dụ đê 
chứng minh rằng hiện tượng đô thị hoá như đang diễn ra đã khồng để 
lại bất kỳ chỗ đứng nào cho ngành nông nghiệp.
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Quá thực, diện tích nông nghiệp đang (ỉần dần bị lấn chiêm bơi 
các công tr ình  xây dựng có nguồn lợi cao hơn hẳn  các hoạt động nông 
nỊíhiệp. Đô th ị hoá đang diễn ra trên những vùng đấ t có tiểm náng 
san x u c ấ t  m ạnh nhất (ít bị úng lụt nhất) đă kéo theo những thiệt hại 
do úng  lụt gây ra không chỉ trên diện tích còn lại mà còn mỏ rộng 
sang  các khu vực vôn là vùng cao ráo, dà đặt ra nhiều vấn để trầm  
trọn g cho tương lai của một nên nông nghiệp ven đô thị.

Nạn ô nhiễm gây ra do đô thị hoá đang gây thiệt hại cho sàn xuất 
nCmg n g h iệ p  v à  cho  sức k h oẻ  ngưòi dán  tron g  v ù n g ,  tức là ản h  hư ởng  

đốn khá nảng lao động của ngưòi dân. Cuôi cùng đô thị hoá tạo cho 
n^ưòi dân những công việc (tạm thòi), cạnh tranh  gay gắt với công 
việc sán xuất nông nghiệp và nghề nông dần dần ít hấp dẫn hoặc 
thậrn chí bị bỏ rơi đôi vói ngưòi dân trong những vùng này.

Dưòng như rõ ràng trong những điều kiện như hiện nay thì nông 
nghiệp ít có tương lai tồn tại trong những vùng ven đô mà ỏ đó nghề 
nông vẫn đang còn phát triển, s ả n  xuất nông nghiệp đáp ứng những nhu 
cầu cho thành phô' thì càng ngày càng phải di chuyển về những vùng 
ngoại vi mà sự đô thị hoá sẽ ngày càng loại trừ tiềm náng và hoạt động 
nông nghiệp của ''vành đai xanh'\ Có nhiều vân đề đặt ra mà các công 
trình nghiên cứu chưa tìm được câu trả lòi thoả đáng về giải pháp.

Vấn đề thứ nhất đề cập đến sự ô nhiễm với xu th ế  là sự ô nhiễm 
n^ày càng có chiều hướng gia tăng. Nhửng hậu quả chính xác về hiện 
trạng suy thoái môi trưòng ven đô như áiih hương đến sức khoẻ của 
nị^ười dâỉi còn cần phải đưỢc nghiên cứu đánh giá thận  trọng hơn. Tuy 
nhiên, ngay từ  bây giờ, nghiên cứu tìm kiếm những biện pháp, chính 
sách kinh tế  và các giải pháp công nghệ để khắc phục tình trạng  ô 
nhiễm và phòng ngừa suy thoái môi trường là hết sức cần thiết.

Vấn để thứ hai để cập đến những hậu qưả về sự biến m ất của 
nông nghiệp do đô thị hoá. Chúng ta đánh giá chi phí, lợi ích một cách 
cấn trọng khi tập trung  đô thị hoá ở những vùng nông nghiệp có khả 
nùng sản xuất lớn. Cuôi cùng cũng phải có những giải pháp giảm 
thiểu tiêu cực do quá tr ình  đô thị hoá và giảrn thiểu những đe dọa đôì 
vởi sự bảo đảm an toàn cho sản xuất lương thực (do diện tích bị lấn 
chiếm, n hân  công lao động bị thu  hú t bởi các dịch vụ khác).

Vấn đề thứ ba đề cập đến những biện pháp về chính sách được 
dùng đô kiểm soát sự phái triển đô thị hoá. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng
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việc bồi thường cho người nông dân theo giá thoả thuận  của thị 
trường đất đai khi xây dựng các công trình hay nhà máy trên  đồng 
ruộng của họ để góp phần hạn  chế phần nào quá tr ình  biến m ất các 
cánh đồng ruộng ở ven đô thị. Thí dụ này nhâVi m ạnh rằng  một chính 
sách mang cấp quốíc gia có thể có một tác động ngay lập tức. Tuy 
nhiên, ví dụ này khiến chúng ta  phải đặt ra câu hỏi cho một tương lai 
mà trong đó việc đầu cơ ruộng đất sẽ phải bị hạn  chê và đảm bảo để 
không có khả năng lốn loại trừ  người nông dân vì sô" vôVi ít ỏi của họ. 
Còn nữa, sẽ rấ t  là cần th iết phải thực hiện một mô phỏng về những 
chính sách có khả năng kiểm soát được quá tr ình  biến m ất nhanh  các 
vùng sản xuâ't nông nghiệp trù  phú.

5.2.4 N gành  n ô n g  ngh iệp  độc ca n h  và đông  d â n  
của  m ột v ù n g  t r ũ n g  ch âu  th ổ  sông H ồng

Kết quả nghiên cứu hiện nay trên  địa bàn huyện Thanh Liêm 
cho thây rõ một hiện trạng  là dân cư ỏ đây đông hơn và nghèo hơn các 
nơi khác của đồng bàng sông Hồng. Chúng ta  thử  phân  tích những 
hậu qiiả của hiện trạng  này để tìm hiểu ảnh hưởng của chúng đến 
môi trường cũng như đến tính bền vững kinh tế  của hệ thôVig. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy rằng, mặc dầu nền sản xuất tăng  m ạnh song 
ngưòi nông dân vẫn không cải thiện được mức thu  nhập  và vẫn không 
thoát ra được khỏi sự đói nghèo. Tình trạng  này, mệt phần  là do dân 
sô" tăng nhanh, một phần khác là do điều kiện tự nhiên và môi trường 
kinh tế  không thuận  lợi. Khả năng tăng trưỏng sản xuất của hệ thông 
đi kèm với những rủi ro bất thường như thời tiết xấu và cả việc giông 
cây trồng còn đơn điệu về di truyền và đa dạng loài. Mặt khác, thiếu 
sự đa dạng còn là hậu  quả do những định hướng sai lệch của các 
chính sách nông nghiệp trong thời gian qua.

Những rủi ro bâ’t thường làm cho ngưòi dân troríg vùng vô’n đã 
nghèo khổ lại rơi vào tình trạng ngày càng khó trụ  vững hơn. Quả vậy, 
họ luôn luôn vướng mắc trong một vòng luẩn quẩn mà trong đó sức sản 
xuất yếu kém, hiệu quả thấp, dễ gặp những khó khăn  lớn trong việc 
tích luỹ vô'n đã dẫn đến khó khăn cho việc đa dạng hoá và tăng  hiệu 
suất lao động.

Việc nghiên cứu trưòng hỢp này có ích ở chỗ nó đóng góp vào việc 
xem xét, tìm kiếm các giải pháp cho tương lai của vùng đồng bằng
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s ô n g  H ồ n g  hhnịỊ I ihừ ng so sán h  VỎI rác VÌUÌ^ (ìồng b ằ n g  kh ác. M ột sô" 

vấn đề đặt  ra can được Ị)hân tícli ĩìhư dưỏi (lây.

T h ứ  n h ấ t  là q u á  tr ìn h  t iến  u  iôn  của hẹ th ô n g  n ô n g  n g h iệ p  k éo  

t h e o  sự  b âp  b ê n h  củ a  h ệ  s in h  thá i nỏiìỉ? ì ig h iệ p  ( s á u  b ệ n h  h ạ i) .  

Nhừiig hậu quá của sự tạng (lân sỏ cỊUấ lái chưa hoàn toàn được 
x á c  đ ịn h  rõ. Q u ã  th ậ t  c h ú n g  la  dỗ dàỉì^  n h ặ n  t h ấ y  là  c h ấ t  th ả i  

(c h ấ t  th ả i  s in h  h o ạ t ,  c h ấ t  th á i  CIIM súc  vật, c h u ồ n g  lợn, s á n  p h ẩ m  

n ô n g  hoá)  có th ê  ả n h  h ư ở n g  đến  sức k h o é  cộn g  đ ồ n g  v à  g á y  ô n h iễ m  

cho  các  s ả n  p h ẩ m  n ô n g  n g h iệ p .

Một cảu hỏi được đặt ra là, đôl mặt vói những yếu to» bât lợi của 
vùng này, trong cơ chế thị trường tự do đang hình thành , liệu người 
n ô n g  d â n  v ù n g  n à y  có m a y  m án  đê duỏi kịp được c ô n g  cu ộc  p h á t  

triển kinh tế  của những vùng khác ở đồng bằng với khả năng  sản 
xuất lớn hơn hay không? Những phân tích so sánh sẽ rấ t  cần th iế t 
đê trá  lòi ch o  câ u  h ỏ i n à y ,  n h ư n g  n g a y  tù bây  g iò  ỏ T h a n h  L iê m  

d ư ờ n g  n h ư  n h ữ n g  n gư ò i n ô n g  dân  sô n g  dễ ch ịu  hơn là  n h ữ n g  người 
m à một p h ầ n  lớn th u  n h ậ p  củ a  họ k h ô n g  phụ th u ộc  v à o  n ô n g  n g h iệ p .  
Đ ôi với n h ữ n g  người k h á c ,  nhừìì^  hoạt dộng  d ịch  vụ  n g o à i n ồ n g  

n g h iệ p  x u ấ t  h iệ n  n h ư  m ột côn g  cụ duy  nhất đế du y  trì sự  tồn  tại của  

n g h ể  lìông.

M ột câu  hỏi k h ác  được đặt 1-a là liệu trong tương lai, p h ầ n  lớn 

những ngưòi nông dân trong vùng se kiên trì, bền bỉ tiếp tục hoạt động 
trong ngành nông nghiệp hay sẽ hướng vể nhừìig hoạt động khác với hy 
vọn g  rằn g  c h ú n g  là cứu cánh , có thể sẽ  tiếp nhận họ. C h ín h  đó cũ n g  là  

một động lực thúc đẩy chuyến đổi cờ cấu ngành nghê sản xuất.

Đôi với C h ín h  p h ủ  V iệt  N am , van  đồ m ệt dộ d â n  sỏ" q u á  cao  ở 

đ ồ n g  b ằ n g  s ô n g  H ồ n g  lu ô n  luôn  là m ối quan tâm . V ì v ậ y ,  v iệc  d â n  sô" 

q u á  đông, th ư ờ n g  x u y ê n  được C hính  p h ủ  quan tâ m  b ằ n g  cách  tạ o  đ iều  

kiện thuận  lợi hoặc tổ chức những đợt di dân tới những vùng ít dân, 
cháng hạn như vùng rừng núi Ị)hía bác hoẠc vùng cao nguyên miền 
T ru n g . N h ữ n g  h ậ u  q u á  v ề  m ôi trường (sự suy th oá i m ôi trư ờ n g  và  hệ  

s in h  th á i ở n h ữ n g  nơi đón t iếp  dân (lên) dồng thòi cả n h ữ n g  h ậ u  quả  

vể  xà hội n á y  s in h  từ  g iả i p háp  n ày  dẫiì clốn su y  n g h ĩ  r ằ n g  p h ả i xem  

x é t  dự t ín h  đ ế n  n h ữ n g  ^ ả i  p hấp  khác.

V iệc  g iả m  bớt sự  dư thừ a  dán sô" h ần g  cách p h á t  tr iể n  n h ữ n g  khu  

vực k in h  t ế  k h á c  có th ế  là một giải pháp. Tuy n h iên , m ứ c độ p h á t  tr iển
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của khu vự c công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp và khu vực 
hành chính cần phải được quy hoạch đê đảm bảo cho việc di dân này 
không làm nảy sinh những vấn đề xã hội trầm trọng khác, Hơn nữa, 
một sự mô phỏng rõ ràng về những ảnh hưởng của những biện pháp 
khác nhau  của các chính sách kinh tế  sẽ rấ t bổ ích.

5.2.5 N ông n g h iệp  và t ìn h  t r ạ n g  phá  rừ n g

Kết quá nghiên cứu tại miền núi phía tây bắc của Việt N a m  đã 
cung cấp khá nhiểu thông tin về tình trạng phá rừng diễn ra như thê 
nào và đặt ra không ít vấn đề.

Hệ thông nông nghiệp miền núi, theo một số kết quả nghiên cứu 
thì đang trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Cuộc khủng  hoảng này 
gây ra sự bàn cài về tính lâu dài của những hoạt động sản xuất cũng 
như việc gìn giữ các nguồn tài nguyên trưốc sự phân hoá xă hội, sác 
tộc, hình như đang làm trầm  trọng thêm hoàn cảnh thực tại.

Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này bước đầu được thừa nhận là 
t ừ  n ạ n  p h á  r ừ n g  ở m ứ c  độ cao và  k h a i  th á c  k h ô n g  hỢp lý t r ê n  đ ấ t  dốc, 
việc phát triển hạ tầng cơ sỏ không có tính khoa học. Quá trình này bắt 
nguồn từ vấn đề thiếu lựơng thực trầm trọng, không đủ thoả mãn nhu 
cầu của dân sô' táng nhanh, đặc biệt là trong thòi kỳ bao cấp.

Hiện nay, các hệ thống sản xuất đang ỏ trong một quá tr ình  đổi 
mới và tương lai của nông dân trong vùng phụ thuộc rấ t  nhiều vào các 
biộn pháp ngán ngừa và khắc phục hậu quả do cuộc khủng hoảng 
kinh tế  trước đây gây ra.

Cuôi cùng, rõ ràng trong những cuộc di dân được Nhà nưỏc tổ 
chức, ngưòi dân đồng bằng sông Hồng lên vùng núi là những nhân  tô' 
làm gia tăng  cuộc khủng hoảng của hệ thống nông nghiệp vốh rấ t  
nhạy cảm ở vùng cao.

Một cuộc khủng hoảng như vậy đòi hỏi một sự thay đối sàu sắc của 
hệ thống. Tuy nhiên, nếu những yếu tố' kỹ thuật chông xói mòn được biết 
đến, thì vắn  đề còn lại chỉ là xác định những phương pháp thực nghiệm 
h iệ u  q u ả  p h ù  hỢp và  có th ế  c h ấp  n h ậ n  được với các đ iều  k iệ n  tự  n h iê n ,  x ã  

hội, kinh tế  trong vùng. Hay nói một cách khác, cần tiến hành nghiên 
cứu  đ ể  t ìm  r a  m ộ t c h ín h  s á c h  cho p h é p  có n h ữ n g  t h a y  đổi c ầ n  t h i ế t  

dẫn đến một hệ thống mới trong đó có sự phát triển bển vững.
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T h e o  hướng n ày , can  eỏ Iiiộl sô  h iốu  biỏt và dự b áo  đ ầ y  đ ủ , c h ín h  

xác v ể  nhCiìig th a y  dôi tron^  cách  làm  cúa  n ô iig  d â n  trước n h ừ n g  th a y  

đối củ a  m ỏi trư ờng ih iẽ n  n h iên  và tac clộn^ của  n h ữ n g  cá ch  lả m  m ới 

tỏi b iế n  (lối củ a  m ôi trư òìig .

C ù n g  c ẩ n  p h á i h iô u  rõ và dự ỉ)á() dưực n h ữ n g  h iệ u  q u á  c ủ a  
c h í n h  s á c h  m ới đôl với n h ữ n g  cách  làm  dưỢc n gư ờ i d â n  sử  d ụ n g , đối 
với n h ừ n g  cá ch  là m  có tá c  d ụ n g  làm  lã n g  g iá  tr ị ch o  m ô i tr ư ờ n g  
th iê n  n h iê n  củ a  n g ư ò i n ô n g  d â n  và  l ìh â l  là  n h ữ n g  h iệ u  q u á  c ủ a  
cu ộ c  cá i cá ch  dổi m ới, sự  m ỏ vộng củ a  ih ị trư ờ n g , h o ặ c  sự  th a y  đổ i 
củ a  m ỏi tr iíò n g  k in h  tế .

C h ín h  sách  niới vế so hữ u  dát dai ỏ n iiển  nú i đ a n g  được tr iế n  
k h ai th ự c  h iẹn  sè  mờ 1*M một an h  hùoii^  I'õ nót tới sự  k h a i th á c  inột 
cách  bến  vừ n^  tài ĩi^ u yêiì tlìiôn  n h iên . 'Vuy Iih iỏn , b iện  p h á p  n à y  có 
th ể  là con  d ao  h a i lưỏi nỏu  ch ất lượng (tấl dai q u á  tồ i. T h ậ t  v ậ y , n ếu  
k lìô iig  cỏ sự  hỗ trự và q u à n  lý th ích  đ án g  th ì v iệc  k h a i k liẩ n  đ ấ t  đ a i 
củ a  n^ưùi n ô n g  dân  sỏ khỏ  k h ă n  và  sẽ  dưa người n ô n g  d á n  tới v iệ c  
k h a i th á c  bừa bải ỏ n h ữ n g  v ù n g  m à rừ n g vẫn  ch ư a  dược p h â n  ch ia  
h oặc v ẫ n  ch ịu  sự  q u ả n  lý củ a  N h à  nước.

C ái th iệ n  cơ sổ h ạ  tầng  và n h ừ n g  đ iều  k iện  g iao  th ô n g  v ậ n  tá i th ì 

có th ê  xoá bỏ được h ìn h  th ứ c  k in h  t ế  lự  cu n g , tự  cấp  và  h ạ n  c h ế  được 

n ạ n  ph á  rừ n g  làm  n ư ơ n g  rẫy. N h ư n g  m ặt trá i củ a  sự  t iế n  hộ n à y  là  

n ế u  k h ô n g  có b iện  p h áp  k iếm  so á t n g h iêm  n g ặ t th ì rừ n g  s è  bị tà n  p h á  

m ột cách  th á iiì h ạ i.

Tâl c:á n hừ ng yêu  tỏ trên (lay dều phài cĩư(k' để cập đèn inộl cách chi 

t iè t  trong (Ịuá trình n^lìiỏn cứu. Đỏ là nhùn^ yếu íố  cẩn th iế t cho bất kỳ  

n^íìn  nào ra  quyốl đ ịnh  m ong  n iuỏn cli (ỉỏn nhừiìg  ^ ả i  p h á p  cho ciìv v ấ n  

đo ó m iền núi và chủníí phai ]n m ục Uôu cun các chương t iin h  n gh iỏn  cứu.

o  dây cũiìg phái lìôt sức hiu ý mọi hiện Ị)háp vỏ chính sá(“h. cỏ 
t h ế  dan d én  n h ừ n g  t:árh tiỏp  cận  k h ác Iihíỉu m à c ũ n g  cỏ th ế  g íìy  n ên  

n h ũ n ^  h ậ u  quíi ngiỉợc lạ i với sự  lìiong  nuuVn. Vì vậy , h iể u  dược th á i độ  

c ù a  n h ữ n g  người ch ịu  lá c  cíộn^ củ a  í*ác ch ín h  sách  n h a m  in ụ c đ ích  dự  

b á o  Ĩiliừììí2f h iệu  quá  th ự c sự  là cìiểu cẩn  th iế t.

5.2.6 P h á t  t r iể n  nông  ngh iệp  và thị trư ờ n g

P h án  tích  n h ữ n g  b iến  đ ộ n g  của  g iá  cá và sá n  xuâ"t ch o  p h ép  n h ậ n  

b iế t  sự b iến  hoá củ a  các đ iều  k iộn  th ị trư ờng đồi vói n g à n h  n ô n g
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n g h iộp  có n h ữ n g  tá c  đ ộ n g  n h ư  th ê  n ào  đ ến  sự  p h á t  tr iể n  củ a  mỗi v ù n g  

và d cn  tín h  b ển  v ừ n g  củ a  q u á  tr ìn h  p h á t tr iên  n ày .

N h ừ n g  d iều  cần  lưu  ý  làm  rồ là  th ị trư ờ n g  nói c h u n g  và các (Ịuun  

h ệ  củ a  nó đôi với n g à n h  n ô n g  n g h iệ p  V iệ t  N a m .

Rõ r à n g  là  nền n ô n g  n g h iệ p  V iệ t  N a m  vừ a  m ối tr ả i q u a  m ột th ò i 

kỳ m<à tr o n g  đó sự  b iế n  đ ộ n g  về  g iá  cả  đối với n ô n g  n g h iệ p  là  tương đối 

th u ậ n  lợi. T h ờ i k ỳ  n à y  g ắ n  liề n  với qu á  tr ìn h  p h á t  tr iể n  củ a  đát nước  

và  củ a  n g à n h  n ô n g  n g h iệ p . Đ ó là  th ò i kỳ  t iếp  sa u  th ò i k ỳ  th ièu  h ụ t  

lư ơ n g  th ự c d ẫ n  đ ến  n h ữ n g  cuộc c ả i cách  k in h  t ế  lố n  củ a  đất nước. 

T h òi k ỳ  n à v  d ư ò n g  n h ư  đ ă  k ế t  th ú c  từ  n ă m  1991  và  đ ã  x u ấ t  h iện  một 
quá tr ìn h  b iế n  đ ộ n g  h ạ  g iá  n ô n g  n g h iệ p  (g iá  c ố  đ ịn h ).

Q u á tr ìn h  h ạ  g iá  n à y  là  do n h ữ n g  tá c  đ ộ n g  củ a  th ị trương q u ốc  

tế . Q u ả  th ự c , ả n h  h ư ơ n g  tr o n g  n h ữ n g  trư ò n g  hỢp n à y  xuâ't h iện  n h ư  

m ột tro n g  n h ừ n g  g iả  th iế t  có k h ả  n á n g  n h ấ t  đ ể  g iả i th íc h  quá tr ìn h  

b iến  đ ộ n g  g iá  cả g ần  đây. N g à y  na>% th ị trư ờ n g  V iệ t  N a m  đã mỏ đôl 

với t h ế  giới và k h ô n g  có m ột ch ín h  sá ch  n ào  đ ể  k iểm  s o á t  giá cả t ìn h  

h ìn h  n h ư  đ a n g  đi ngư ợc lạ i với sự  ôn đ ịn h  g iá  cả n ô n g  n gh iệp  V iệ t  

N a m , do g iá  cả củ a  m ột s ố  n ô n g  sả n  trên  th ị trư ò n g  t h ế  giớ i (ỉao đ ộ n g  

th ư ờ n g  x u y ê n , c ũ n g  n h ư  do sự  m ỏ cử a và  t ín h  độc q u y ề n  của m ột sô" 

th ị trư ờ n g  tr ê n  t h ế  giớ i.

V ề v ấ n  đ ể  liê n  q u a n  đ ến  ả n h  h ư ở n g  củ a  th ị trư ờ n g  tớ i tính b ể n  

v ữ n g  củ a  cá c  h ệ  tho»ng n ô n g  n g h iệ p  được p h â n  tích  dự a th e o  san  lư ợ n g  

h à n g  h oá  v ậ t  tư  n ô n g  n g h iệ p  và  lư ợ n g  p h â n  đ ạm  được đầu tư . S ự  

p h â n  b iệ t  n à y  ch o  th ấ y  rằn g: b iến  đ ộ n g  g iá  cả n ô n g  s ả n  có th ề  g á y  t ể n  

thấ t đến tính bền vững kinh tế  của quá trình phát triển  nôn^ nghiệp 
tro n g  h iệ n  tạ i c ũ n g  n h ư  tr o n g  tư ơ n g  la i, n ếu  n h ữ n g  h o ạ t  động nông 
n g h iệ p  th u  được ít  lợi n h u ậ n . B iến  đ ộ n g  n à y  c ũ n g  có th ế  g â y  :ốn t h ấ t  

đ ến  t ín h  b ền  v ừ n g  xã  h ộ i n ế u  n h ữ n g  ngư òi n ô n g  d â n  n g h è o  khô n h ấ t  

k h ô n g  có đ iề u  k iệ n  đ ầ u  tư  cầ n  th iế t  tro n g  tư ơ n g  la i đ ể  tă n g  sứ c  s ả n  

x u ấ t n ô n g  n g h iệ p . N h ư  v ậ y , tầ n g  lớp n ô n g  d ân  n g h è o  s è  bị \oú trừ  ra  

k h ỏ i sự  p h á t  tr iế n  và  tâ't y ế u  d ẫn  đ ến  sự  n g h è o  k h ể.

K ế t q u ả  p h â n  tích  g iá  cả  n ô n g  sả n  c ù n g  ch o  th ấ y  r ằ n g  mô. tr ư ờ n g  

k in h  t ế  c ủ a  n h ữ n g  v ù n g  n g h è o  n h ấ t  là  m ôi trư ò n g  k h ô n g  t lu ậ n  lơ i 

n h ấ t. T h o ạ t t iê n , có th ể  là  đ á n g  n g ạ c  n h iê n  k h i th ấ y  r ằ n g  vù n ?  có  s ớ c  

sả n  x u ấ t  th ấ p  k ém  n h ấ t  lạ i cũ n g  là  v ù n g  có g iá  th ó c  th ấ p  nhấ*. T r o n g
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b ấ t k ỳ  t ìn h  tr ạ n g  n ào , g iá  th iế t  về  tín h  k h ôn g  b ền  v ữ n g  k in h  t ế  đôi vói 

sự  p h á t  tr iể n  n ô n g  n g h iệ p  củ a  v ù n g , n gu yên  n h â n  ch ủ  y ếu  củ a  t ìn h  

tr ạ n g  n à y  là  sứ c sả n  x u ât yếu  kém  của  người n ôn g  d â n ,

T h ị tr ư ò n g  n ô n g  n g h iệp  V iệt N am  cũng đặt ra k h ô n g  ít n h ữ n g  

v ấ n  đ ể . Đ ầ u  t iê n , án h  h ư ở n g  của m ôi trùòn^ k in h  t ế  v à  củ a  quá  tr ìn h  

phát tr iế n  b ề n  v ữ n g  của  m ỗi v ù n g  h oàn  toàn ch ư a rõ ràn g . T iếp  đ ến  là  

th iế u  h iểu  b iế t  về b iôn  đ ộn g  giá cá nông sán  ở V iệ t  N a m , nguyên 
n h â n  q u y ô t  đ ị n h  v à  đưỢc q u y ế t  dịnh như Lhô̂  nào.

C uôi c ù n g , c h ú n g  ta  có thô  tự hỏi vể tín h  bển v ữ n g  xã  hội củ a  quá  

t r ì n h  Ị )há t  t r i ể n  k in h  tê của  đấ l  nước. Q uà  th ậ t ,  x u ấ t  p h á t  t ừ  m ộ t  xã  

hội n ô n g  n g h iệ p  b ìn h  q u â n  đi ra khổi thòi kỳ tập  th ể  h o á , các cơ c h ế  

th ị trư ờ n g  q u ổ c  t ế  b ắ t đ ầu  làm  x u ấ t h iện  sự  p h â n  h o á  rõ n é t. V ì v ậ y  

cá i g ì s ẽ  d iễ n  ra tro n g  tư ơ n g  la i và th ị trư òn g sẽ  có ả n h  h ư ơ n g  n h ư  t h ế  

n ào  đ ế n  q u á  tr ìn h  p h á t tr iể n  là  n h ữ n g  vấn  đề bức xú c.

5.2.7 Các chỉ số của tính bền vững

M ột x ã  h ộ i b ền  v ữ n g  cho phép  các th àn h  v iê n  củ a  n ó  có được m ột  

cu ộc sô n g  vớ i c h ấ t  lư ợ n g  cao  b ằ n g  con đư òng b ền  v ữ n g  s in h  th á i. Đ ể  

b iế t  được m ứ c độ sự  t iế n  tr iể n  đến  m ột xà hội b ển  v ữ n g , c h ú n g  ta  cầ n  

có cá c  ch ỉ sô" v ể  ch ấ t lư ợ ng  cuộc sốn g  và tín h  b ền  v ữ n g  s in h  th á i.

Những yêu cầu đôĩ với các chi sô

N h ữ n g  k h á i n iệ m  về c h ấ l lư ợ ng  (aiộc sô u g  và  t ín h  b ền  v ừ n g  s in h  

th á i b ao  g ồ m  n h iề u  k h ía  cạ n h , v ể  đ ịn h  n g h ĩa , cá c  ch ỉ sỏ> ch ỉ có th ế  

đ á n h  g iá  đ ư ợ c m ộ t p h ầ n  củ a  k h á i n iệm . V iệc tìm  k iế m  cá c  ch ỉ sô  ̂hỢp 

lý  v à  có h iệ u  q u ả  ch o  sự  b ển  v ữ n g  ch ỉ m ới là b ắ t đ ầ u . C ác ch ỉ sô" p h ả i 

có t ín h  đ ịn h  lư ợ n g  v à  ít  n h â t là m ột sồ ch i t iè u  p h ả i có th ể  c h u y ế n  

đối được th à n h  g iá  trị t iề n  tệ  để có th ế  liôn  h ệ  được c h ú n g  vố i sự  

h ạ ch  to á n  c ủ a  quốc g ia . V à đ án h  g iá  ch ú n g  p h ả i d ễ  và  k h ô n g  tô n  

k óm . D a n h  s á c h  củ a  các ch ỉ sô" sa u  đ ây  có th ể  là  n h ữ n g  ch ỉ sô" cơ b ản  

và  ch ắ c  là  ch ư a  đ ẩ y  đủ . M ột sô" còn  chư a đáp  ứ n g  được cá c  t iê u  
c h u ẩ n  n à y .

Chất lượng cuộc sống

C h ư ơ n g  trình  P h á t triển  cúa L iên hỢp quốc đà đưa ra h a i tiêu  

ch u â n  đ ể  đ á n h  giá sự phát tr iển  của con ngưòi h ay  ch ấ t lượng cu ộc sô n g  

củ a  con n gư òi: chỉ sô'phát triến con người ("HDD và  chi sỏ'tự do ^H F U
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“ T u ổ i th ọ , được đo b ằ n g  tu ổ i từ  lúc s in h . S ô n g  lâ u  rấ t có ý  n g h ía ,  
vi nó tă n g  th êm  cơ h ộ i đê con  ngư òi th e o  đ u ổ i n h ữ n g  m ục đ ích  
củ a  m ìn h  và  p h á t tr iể n  k h ả  n à n g . N ó c ũ n g  gắ n  liê n  vối m ột sứ c  
k h o ẻ  d ồ i d ào  và  d in h  d ư õn g  đ ầy  đủ.

- S ự  h iể u  b iế t, học thứ c, được đ án h  g iá  b ằ n g  v iệc  b iê t  đọc và  v iế t  
củ a  n gư ò i trư ơ n g  th à n h  và sô  n àm  tru n g  b ìn h  học p h ổ  th ôn g . N ó  
g iú p  ch o  con ngư òi n h ậ n  th ứ c được k h ả  n á n g  củ a  m ìn h  v à  tận  
d ụ n g  được cơ hội.

- T h u  n h ạ p , đưỢc tín h  b ằ n g  tổ n g  sá n  p h ẩ m  quôc d á ii l ín h  th eo  
d ầ u  ngưòi,  đ ă  được điỂu c h ỉn h  th eo  sự k h á c  b i ệ t  c ủ a  t ừ n g  quốc 
^ia v ể  sứ c m ưa và sự  ch ồ n g  ch éo  về tý già hô i đ oái ch ín h  th ứ c  
(tô n g  sâ n  p h ẩm  quôc d ân  Ihực), và p h á n  á n h  được câ p h ầ n  th u  
n h ậ p  bị g iá m  sú t.

H F I là  m ột b iến  th ể  của  bản  Hướng dẫn về quyền con người th ế  giới 
củ a  C h a r le s  H u m a n a . B ả n  hương dẫn  n ày  sử  d ụ n g  40  ch ỉ s ố  đê đ á n h  g iá  
m ức độ tự  do của  người dân . G iá trị ”m ột” được gán  cho m ỗi m ột q u yền  
' oặc sự  tự do đưỢc bảo vệ  và  giá trị "không" cho m ỗi m ột q u y ền  h oặc  sự  
.ự  do bị vi p h ạm .

Tính bền vững sinh thái
- M ột x ã  hội b ền  v ữ n g  v ề  m ặ t s in h  th á i kh i:

- B ả o  tồ n  được các  h ệ  s in h  th á i đ ảm  b ảo  ch o  sự  sổ h g  v à  t ín h  đa  
d ạ n g  s in h  học.

- B ả o  đ ảm  rằ n g  v iệ c  sử  d ụ n g  các n g u ồ n  tà i  n g u y ê n  tá i tạ o  là  bển  
v ữ n g  và  h ạ n  ch ê  tô ì đa  v iệc  sử  d ụ n g  k h ô n g  hỢp lý  là m  cạ n  k iệ t  
cá c  n g u ồ n  tà i n g u y ê n  k h ô n g  tá i tạo.

- H o ạ t đ ộ n g  k h a i th á c  và sử  d ụ n g  tron g  p h ạ m  vi ch ịu  đ ự n g  được  
củ a  các  h ệ  s in h  th á i đ ảm  b ảo  sự  sôn g ..

SMH THÁI HỌC 
MỆ SINH THAI NỒMO MGMlậP

H THAI h ọ c  8MH THAì  n ọ c

OỎ Cơ BẢN

SINH THÁI HỌC 
CẢNH QUAN BẾN VỮNG

Hình 13

Mô tả vù n g tổng hợp củ a  nghiên cứu được gọi là sinh thái học cả n h  quan b ề n  vữhg 

136



• Bảo tồn  các hệ bảo đảm  sự  sống và tin h  đ a  d ạ n g  s in h  học
V iệc b ảo  tồn  các h ệ  bảo đám  sự  sò n g  cán  có sự  p h ô i hỢp ^ ữ a  v iệc  

nịràn c h ặ n  ô n h iễm , hồi phục và d u y  trì sự to à n  v ẹ n  củ a  các h ệ  T rá i 
Đ;Vt và tạ o  d ự n g  m ột h ệ th ô n g  lo à n  d iện  cúa í;ác k h u  bảo vộ. V iệc  báo  

tồn  -inh đa d ạ n g  s in h  học dỏi hổi các b iẹn  pháp  n h ư  đà nói cú n ^  với 

các ì ằ n h  đ ộ n g  đ ế  hồi p hục  và d u y  t r ì  các loài và các n g u ồ n  gon.

Các ch í sỏ" đầư tiên  [1] đ á ĩih  giá (ìiếu kiộn củ a  h ệ  h a y  các loà i liê n  

q u a i. C ác ch ỉ sỏ̂  th ứ  h a i |2] d án h  g iá  sự lá c  đ ộn g  củ a  con n gư òi. C ác  

ch ỉ 5Ỏ th ứ  ba [3] đ án h  g iá  các h à n h  đ ộn g  n h ằm  g iá m  th iế u  n h ữ n g  tá c  

đ ón í  có h ạ i  do  con  ngưòi gáy ra,  các  chỉ sô' n à y  đ ề u  đưỢc chỉ r a  b ằ n g  sô̂  
ở tn n g  n g o ặ c  v u ô n g  ở dưới đây.

/. Nĩăn ngừa ô nhiễm

Lượng thải h à n g  nám  các hỢp ch ất c o , ,  C H j, CFS^, o x it  lư u  

h u ỳ ih , o x it  n itơ : lư ợ n g  toàn  p h ần  và  lư ợ ng tru n g  b ìn h  th e o  đ ầu  n g ư ò i 

và t ie o  đơn v ị  tổ n g  s ả n  p h ẩm  quô"c dân  [2].

Chất ỉượng: LưỢng oxy  hoà ta n , h àm  lư ợng m u ố i n itr a t  [1].

Xứ lý nước thải: T ỷ lệ  p h ầ n  trăm  sô̂  dân được c u n g  cấp  n ư ốc củ a  

các ih à  m á y  xử  lý  nước sạch  (bậc I, bậc II và bậc II) và được h ư ở n g  

d ịc l vụ nước th ả i [3].

Các sự cô công nghiệp: Sô lần  xảy  ra, sô ìigư òi c h ê l ,  t ín h  th e o  đơn  

vị t(ng s á n  p h a m  quôc  dân [2 .

2, Ị-oi phục uà duy tri sự toàn vẹn của các hệ sinh thái

Tỷ lệ  p h ầ n  trám  d iện  lích  đ â t tự  n h iẻn , đ ấ t đã bị b iến  đổi, đả t̂ 
ca n i tác, đ ấ t  x â y  d ự n g , đ ấ t th o á i hoá [1].

M ột p h ầ n  nói trên  có th ế  là ph ần  trảm  có rừ n g  và  tỷ  lệ  p h ầ n  

tràn  clất r ừ n g  tự  n h iê n  (rừ ng g ià ), d à t rứ ng đầ b iê n  dối, đ á t rừ n g  

trồ ig , đ ấ t rừ n g  th o á i h oá  [1].

Tỷ lệ  p h ầ n  tră m  h ệ  s in h  th á i tự  n h iên  và đã bị b iế n  đổi h o ặ c  các  

k iể i th ả m  th ự c  v ậ t  tro n g  các k h u  vự c lớn hơn lO.OOOha [1].

3, Thảnh lập hệ thống các khu bảo tồn

Tỷ lệ  p h ầ n  tră m  của  m ỗi v ù n g  s in h  th á i có các k h u  b ảo  tồn  [31.

4, ỉồ i phục và duy tri các loài và các nguồn gen

Sô' lư ợ n g  lo à i và p h ần  trăm  bị đe đọa d iệ t c h ủ n g , p h ẩ n  tră m  các  

loài bị đe dọa su y  th o á i n ặ n g , p h ầ n  trăm  các c h ủ n g  q u ầ n , các q u ẳ n
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th ê  ổn  đ ịn h  h oặc đ a n g  tă n g  và p h ẩ n  trăm  các c h ủ n g  q u ầ n , quầr, t l iể  b ị 

g iá m  sô  lư ợ n g  đ á n g  k é  [1].

Sô' lo à i đ ặc  h ữ u  v à  sô p h ầ n  trăm  bị đ e doạ t iê u  d iệ t  [1], và p h ầ n  

trà m  sô' lo à i đ ặc  h ữ u  tro n g  v ù n g  được bảo v ệ  [3].

T ỷ lệ  p h ầ n  tră m  các lo à i bị đ e  doạ với m ột sô' q u ầ n  t h ế  có th ề  

sôVig được tr o n g  đ iề u  k iệ n  chuyên vị (n u ô i) [3].

C hỉ sô  đ a  d ạ n g  các  loà i th u ầ n  h oá  (sô  các lo à i c â y  tr ồ n g  ha>- vật 

n u ôi tá n g  lê n  tr o n g  v ù n g  được th ể  h iệ n  b ằ n g  tỷ  lệ  p h ầ n  tr á m  củ a  sô  

đã có cách  đ ầ y  10 h o ặ c  50 n ăm ) [1].

C hỉ sô’ b ậc  p h â n  lo ạ i dưới lo à i (thứ ) th u ầ n  h o á  (sô* th ứ  cua m ỗi 

lo à i câ y  h o ặ c  v ậ t  n u ô i tả n g  lê n  ớ tro n g  v ù n g  n h ư  là  tý  lệ  p h ầ n  trăm  v ề  . 

sô lượng  c ủ a  t h ứ  loài t r o n g  thò i  g ia n  10 hoặc  50 n ă m  t rư ớ c  d â y )  [1|.

C hỉ số  đ ồ n g  n h ấ t  câ y  trồ n g  và  v ậ t n u ô i (m ôi liê n  h ệ  g iữ a  các dòng 
câ y  trồ n g  v à  v ậ t  n u ô i) [1],

T ý lệ p h ần  trăm  các dòng truyền  thống trong bộ sư u  tập  chuyên vị [3].

Chỉ sô’ tình trạng  ngân hàng gen (phần trăm  của bộ sưu tập (ỉưđc 
tá i tạ o  tr o n g  v ò n g  th ờ i g ia n  15 n ăm  q u a) [3].

• Bảo đảm  v iệc sử dụng các nguồn tài nguyên  tá i tạo là bển  
vững và giảm  đến mức thấp nhất nguy cơ làm  cạn  k iệt các  
tài nguyên  không tái tạo.

1. Tầm quan trọng của mỗi lĩnh vực tài nguyên đối với thu nhập
(giá trị bổ sung) và việc làm

V iệc xá c  đ ịn h  tố n g  giá trị bố su n g  của m ột lĩn h  vự c tà i n g u y ên  sẽ  

lạo cơ S(i tính toán trị giá bàng đồng tiềii oủa những thay đôi tình trạng 
tà i n gu y ô i\ v à  oO sd s in h  tliá i hạ tầ n g  củ a  lìn h  vực dó (xem  p h a n  dưới).

2. Tinh trạng tài nguyên của lĩnh vực

Tài nguyên là tài sản thiên nhiên được tính theo từng thành phíin 
được sử dụng trực tiếp: cây cối đốì vối kỹ nghệ gỗ; nưốc, dầu, khí thiổn 
nhiên, than đá và gỗ đốì với lĩnh vực năng lượng. Cần có hai bộ số liệu; 
trữ lượng của mỗi dạng tài nguyên hiện tại và số  liệu diễn biến (thay 
đổi trong sản xuất, tiêu thụ và trữ lượng của mỗi dạng tài nguyên).

3. Tinh trạng cơ sở hạ'tầng sinh thái của lĩnh vực
Một cơ sở hạ tầng sinh thái của lĩnh vực gồm các quá trình  sinh 

thái và sự đa dạng sinh học bảo đảm cho hạ tầng sinh thái: ví dụ đât,
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nuó* và t í n h  da  dạỉì i í  di I r u y ố n  (‘ua í‘Av vật nuô i  t r o n g  l ình  vực
nùìụ  lìghiỘỊ). ỉ)ỏi với các lĩnh vự(’ (‘ó lài niruyôn sinh vật (gỗ. nghề cá, 
ỈÌVIÒ th u ý  sa ìi, hoa ìiìàu  khác, nòn^ n^hiỘỊ) và làm  vư òn , du lịch ,

^ iá i  tn '  và niộ t  sỏ l ình vực n ã n g  lượng khác)  th ì  các b iện  p h á p  c ầ n  

ih ic t  là n ắm  dược tìn h  trạ iig  của chu t iìiih  th u ỷ  v ă n  (đ ịn h  tín h , đ ịn h  

l u ộ r g  và k h á  n â n g  c u n g  cấỊ) nước); cấu t rúc  và độ ph ì  c ủ a  đ ấ t ,  c h ấ t  

lu ọ n g  k h ô n g  k h í và  k h í hậu; h ệ s in h  thái, các loài và  t ín h  đa d ạ n g  nội 

lo-ài c ẩ n  cho s ả n  x u ấ t  lâu  dài .  Đỏi với l ĩnh vực sử  d ụ n g  các  t à i  n g u y ê n  

k h ô n g  sm h  v ạ t  - tà i n g u y ên  k h ôn g  tái tạo (k h ai m ỏ v à  p h ầ n  lớn các  

k h i. vực n ã n g  lư ợ n g), các đ án h  g iá  sau  đáy là cần  th iế t: c h ấ t  lư ợ ng, sô" 

lurợr.g và k h ả  n á n g  c u n g  cấp  nước, về chấ t  lượng k h ô n g  k h í  và  về  t h a y  

đ o i  :ó th è  x ả y  r a  c ủ a  k h í  h ậ u .

4. Tính phù hỢp của lĩnh vực và những màu thuẫn với tính bền
vững của các lĩnh vực khác

Đ iếm  2 và 3 đă cỉấnh giá  cái gì được gọi là độ b ền  v ữ n g  b ên  tro n g  

mun lìn h  vực. T a  củ n g  can  đ án h  giá (lộ bển vừ n g  b ên  n g o à i củ a  nó - 

áĩiil h ư ơ n g  củ a  n ó  lên  các lìn h  vực tài nguyôn  k h ác , lê n  các d o a n h  

n.ghệỊ)  b ê n  n g o à i  l ĩn h  vực tà i  n g u y ê n ,  lên sức k h o ẻ  con  ngưòi ,  cơ sơ h ạ  

tồìnị^ và  lên  t ín h  to à n  vẹn  củ a  s in h  quyến hay h ệ  s in h  th á i trá i đ ấ t.

5. Các ảnh hưởng kinh t ế ’ xă hội chính lên tính bền vững của lĩnh vực

Có m ột v à i n h â n  tô̂  làm  cho  lìn h  vực dễ d à n g  h a y  k h ó  trở th à n h  

biền vữ n g. C ác n h â n  tô" ch ín h  là:

- Tý SÔI s in h  lợi trên  m ột sô' tà i n gu yên  cho  trước. M ộ t tr o n g  các  

cách  đ ể  đ i  tới  sự b ể n  v ữ n g  là t ă n g  lợi n h u ậ n  t ừ  m ộ t  sô" n g u ồ n  

vốn t à i  n g u y ê n  cho trước . Ngược lại, việc g i ả m  lợi n h u ậ n  t h u  

đưỢc từ  m ộ t sô̂  n g u ồ n  vốn  tà i n gu yêĩi là  (iấu  h iệ ư  củ a  sự  k h ô n g  

b ển  v ữ n g .  Có ha i  lợi ích c ẩn  t h i ế t  phải xeni x é t  tới  là: v iệc  l à m  

và tổ n g  thvi n h ậ p  (cá n h â n , rác d oan h  n g h iệ p , th à n h  phô", 

t ỉn h ) .  C á c  chỉ  sô bao  gồm cả các khuynyi h ư ớ n g  về  t i ề n  lư ơ n g  

và s á n  x u ầ t ,  tý scY VIỘC l à m  và thu  n h ạ p  t r ê n  đơn  vị s ả n  p h ẩ m  

và các  I h a y  đôi c ủ a  giá  t r ị  bố sung  I rên  m ộ t  đơn  vị t à i  n g u y ê n .

- M ức độ m à  n h ữ n g  người sử  d ụ ng  tài n g u y ên  trả  đ ầy  đủ  g iá  trị 

cho xă  h ộ i là  do họ q u y ế t đ ịnh. Các ch i số' b ao  gồm  tỷ  lệ  của  

lư ợ n g  t i ề n  cho  p h á t  t r i ể n  và lượng t iền  cho b ả o  t ồ n  được d o a n h  

n g h iệ p , C h ín h  p h ủ  và  cả các tố chức cá n h â n  k h á c  trả  (gồm  cả
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các t h ế  h ệ  sau ) ;  v à  sô" t i ề n  p h ả i  t r ả  t h ự c  ( th u ế )  h a y  trỢ câ'p  n h ậ n  

được c ủ a  l ĩn h  vực mỗi k h i  t ổ n g  sô" t i ề n  t h u ế  được t r ừ  t ừ  t ổ n g  sô 

t i ề n  trỢ cấp .

- Sự  th a m  gia  có h iệu  quả  của các cộng  đ ồng và  n h ữ n g  n h óm  ngư ời 

có chung quyền lợi vào những quyết định có ảnh hưởng nhâ't tối 
họ. Liệu các cộng đồng và những quyền lợi phụ thuộc vào lĩnh vực 
đó có được tiếng nói hiệu lực đốì vối sự phát triển và bảo tồn của 
lĩn h  vự c đã được q u y  h oạch  và  qu ản  lý  h ay  không?

- Đ ề  ra các p h ư ơ n g  sá c h  ch o  v iệc  là m  q u y ế t đ ịn h  n h ằ m  th â y  trư ớc  

v à  n g ă n  c h ặ n  n h ữ n g  k h ó  k h ă n . S ự  p h ù  hỢp h o ặ c  m â u  th u ẫ n  v ố i 

các lĩnh vực khác và quyền lợi được thấy trước và giải quyết như 
thê nào?

• Hoạt động trong phạm  vi ch ịu  đựng của các hệ sinh  thái

Các chỉ số sau sẽ cho phép đánh giá hiệu quả của các hoạt động 
n h ằ m  ổn  đ ịn h  d â n  số  v à  g iả m  t iê u  thụ:

- Mức độ tiêu thụ lương thực, nước, gỗ, quặng tính theo đầu ngưòi.
- Sử dụng năng lượng theo đầu ngưồi.

- M ức độ sử  d ụ n g  n ă n g  lư ợ n g  t ín h  cho  m ột đơn vị tổ n g  sả n  p h ẩ m  

quốic dân (GDP).

- C h ấ t th ả i đô th ị, t ín h  th e o  đ ầu  người và  th eo  m ộ t dơn vị G D P .

- Châ't th ả i công ngh iệp , tín h  th eo  đầu  người và  th eo  m ột đơn vị G D P.

- Chất thải hạt nhân, tính theo đầu ngưòi, theo một đơn vỊ GDP 
và theo đơn vị năng lượng.

- C h iều  h ư ớ n g  v ề  d â n  số ,

- T ỷ  lệ  s in h  đ ẻ  tổ n g  hđp.

- Mật độ dân cư.

5.3 v ề  tác động của đô thị hoá đến hệ sinh thái 
nông nghiệp ven đô

Trên th ế  giói, vấn để đô thị hoá luôn luôn là một đề tài bức xúc, 
theo nhu cầu phát triển chung của một đâ't nước, các khu công nghiệp  
mọc lên và kéo theo sự gia tàng dân cư đô thị. Việc mỏ rộng đô thị sẽ
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dần đến sự thu giảm diện tích đất trồng trọt và tác động mạnh đến sự 
phát triển nông nghiệp. Đô thị hoá cũng kèm theo sự ô nhiễm, các 
chất thải của thành phô' kế cả châ t̂ thải công nghiệp gây ô nhiễm  
n u ố c  v à  k h ô n g  k h í, ả n h  h ư ở n g  x ấ u  đ ến  sức k h o ẻ  con  n g ư ờ i v à  châ't 

lư ợ n g  n ô n g  s ả n  (đ ặ c  b iệ t  là  c h ấ t  lư ợ n g  cá n u ô i) , từ  đó  ả n h  h ư ở n g  

gián tiếp đến người tiêu dùng. Nhưng đô thị hoá cũng có những tác 
động tích cực đến nông nghiệp như tạo ra thị trường tiêu thụ nông 
sản, thúc đẩy nhanh sự chuyển đổi cơ câu nông nghiệp. Ngay cả 
nước thải của thành phô nếu được xử lý tô't cũng có thế sử dụng 
một phần đế nuôi cá.tưói ruộng.

V ấ n  đ ề  tá c  đ ộ n g  c ủ a  đô th ị h oá  đôì với sả n  xuâ't n ô n g  n g h iệ p  

còn  đư ợc ít  n g h iê n  cứ u . D ư ới đ â y  đ ề  cập đ ến  m ột số  tá c  đ ộ n g  c ủ a  đô  

th ị h o á  đ ô l v ớ i n ô n g  n g h iệ p  v ù n g  v en  đô, lâV T h a n h  T rì (H à  N ộ i)  

làm ví dụ.

5.3.1 T iểu vùng sinh thái Thanh Trì, Hà Nội

Theo hưống từ đông bắc xuống tầy nam của huyện Thanh Trì, Hà 
Nội, địa hình thấp dần và mỗi vùng địa hình có ưu thế cho một nhóm 
cây trồng. Ta có thế chia thành các tiếu vùng sinh thái khác nhau. 
Tuy nhiên, theo các giai đoạn lịch sử, sự phân vùng cũng khác nhau.

Trước n ă m  1960. Chưa có hệ thống mương máng, có thể chia 
làm hai vùng sinh thái:

- Vùng bái ven sông: G ồm  to à n  bộ vù n g  b ã i v e n  sô n g  H ồn g . C ây  

trồng chủ yếu là ngô và lúa lô'c.

■ Vùng sản xuất lúa: Toàn hộ vùng trong đô, cây trồng chủ yếu 
là lúa.

Sau năm 1960. Hệ thông thuỷ lợi được hoàn chỉnh, cầy trồng đa 
dạng, phong phú hơn. Có thể chia thành ba tiểu vùng sinh thái.

- Vùng rau: V ù n g  bãi p h ù  sa  n ằm  ở ph ía  đ ô n g  h u y ệ n , dọc th eo  

s ô n g  H ồ n g , có  đ ịa  h ìn h  tư ơ n g  đối cao. C ây tr ồ n g  c h ủ  y ế u  là  rau , 

c â y  m à u . G ồm  các xã: L ĩn h  N a m , Y ên M ỹ, D u y ê n  H à , V ạ n  P h ú c  

và phần bãi Yên sở, Trần Phú.

- Vùng lúa - cá: Vùng giữa phía đông bắc huyện, địa hình thấp 
hơn vùng rau, là vùng nuôi cá lớn nhất trong các huyện ngoại
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thành. Bao gồm các xã: Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Tứ Hiệp và 
phần trong của đê Yên Sở, Vĩnh Tuy, Trần Phú.

- Vừng lúa: V ù n g  n à y  n ằm  ở p h ía  tâ y  và  tâ y  n a m  h u y ệ n , đ ịa  h ìn h  

thấp trũng, là vùng trồng lúa chính của huyện.

Sự phân chia này phản ánh các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. 
T ro n g  s ố  cá c  x ã  k ể  trên  có 4 x ã  k ể  cậ n  nội th à n h : K h ư ơ n g  Đ ìn h , D Ịnh  

Công, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, hoạt động nông nghiệp giảm và biôn 
động, có sự đan xen lốn giữa cư dân đô thị và nông thôn; đến nay (tã 
trỏ thành khu đô thị sầm uâ't.

5^.2 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp của Thanh Trì

Ngoài quá trình đô thị hoá đang xảy ra vỏi tốc độ ngày càng cao 
và  ch ỉ c h ữ n g  lạ i tro n g  g ia i đ o ạ n  có c h iế n  tr a n h  (1 9 6 5  - 1 9 7 5 ), b án  

thân nông nghiệp Thanh Trì cũng như các vùng khác của cả nưỏc đều 
chịu ảnh hưởng tác động của các quá trình sau;

- Q u á tr ìn h  hợp tá c  h oá  và  c h ín h  sá ch  k h o á n .

- Quá trình thuỷ lợi hoá.
- Q u á tr ìn h  th a y  đ ố i g iô n g  {Cách mạng xanh) v à  sự  sử  d ụ n g  phố  

b iế n  p h â n  h oá  học, thuốíc trừ  sâ u  Ợioá học).

Quá trinh thuỷ lợi hoá

Nhò có hỢp tác hoá nên quá trình thuỷ lợi hoá được đẩy mạnh, 
đồng thòi có sự đầu tư lốn của Nhà nưóc vào các công cuộc thuỹ lợi 
hoá. Vì thế nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nàng suâ't 
và sản lượng lúa.

Quá trình thuỷ lợi hoá được tập trung đẩy mạnh và đầu năm 
1970, khoảng 100% diện tích lúa được tưới nhò hệ thôVig này. Hệ 
th ô n g  th u ỷ  lợ i vớ i các trạ m  bơm  n h ỏ  được p h á t  tr iể n  g iú p  ch o  v iệ c  tưới 

nước thuận tiện hơn. Các trạm bớm tiêu úng được chú ý xây dựng 
nhiều, công suất lý thuyết đủ bao phủ 100% diện tích lúa của huyện 
nhưng thực tê việc tiêu úng cho đến nay vẫn ngày càng khó khăn.

Thuỷ lới hoá là quá trình đóng vai trò quan trọng phục vụ cho 
việc mở rộng khả năng sử dụng đất và phát triển nông nghiệp.

Quá trinh thay đổi giống lúa và sử dụng phân hoá học
Trước năm 1965, nông nghiệp ngoại thành sử dụng các giống cổ 

truyền, cao cầy và thời gian sinh trưởng dài ngày. Vụ chiêm: sử dụng
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các ^ iỏng c h iê m  H ái P hòng, ch iêm  đỏ. V ụ niùa: sử d ụ n g  các g iô n g  n h ư  

tnni tlìơm , n ếp  hoa vàn g . N ã iig  suát chi dạt k h o ả n g  dưới 1 ,8  tâ n /h a .

Từ n ă m  1 965  bắt dầu cấy  lúa xuân  VÓI các g iô n g  n g ắ n  n g à y  th a y  

một p h a n  l ú a  ch ièm  và (lên 1970 * 1975 VÓI ííióìig IR8, t o à n  bộ ^ ô n g  
cli iôm cù đưỢ(“ th a y  hãi ì^ ^iônK nìỏi (('liu \'ốu IR(S). T iên  t r ì n h  n à y  c ù n g  

nhÌỊ) d iệu  với cuộc cách m ạn g  xanh của vù n g  irổn g  lú a  Đ ôn g  N am  A. 

IR8 là n iột g iôn^  lúa  cho đát có tưỏi. N hò th àn h  tự u  củ a  th u ý  lợi hoá  

m à các g iỏ n g  lú a  mới như  IR8 được tiếp  n hận  và ph ô  b iến  m ột cách  

tư ờ n g  đôi th u ậ n  lợi. T uy n h iên , vởi Ị)hưổng pháp q u ản  lý  quá  tập  tru n g  

nìm n h ữ n g  t iể n i n á n g  về giống mới, về th u ý  lợi hoá ch ư a  được n ôn g  dân  

p h á t h u y , đ ặc  b iệt vào  cưôi Î riai đoạn hỢp tác hoá 1975  - 1980.

V ụ x u â n  th a y  th ế  v ụ  ch iêm  b ằn g  các g iốn g  m ói ch o  p h ép  th êm  

m ột vụ  th ứ  3 là  vụ  đông; n h ữ n g  lúc cao đ iểm , có v ụ  đ ô n g  đ ạ t tới 35%  

d iệ n  tích  c a n h  tác  to à n  h u y ện ,

B á t đ á u  n ăm  1965, p h â n  đạm  hoá học (chủ  yếu  là  U rê) được sử  

d u n g  rộn g  rà i và tă n g  d ần . Sau  đó, từ  n ăm  1970  b á t đ ầu  d ù n g  th êm  

Ị) l ìán lâĩ i .  Q u á  t r i n h  hoá học hoá  góp p h ầ n  t ă n g  n ă n g  suả't c á y  t r ồ n g  

nói c h u n g  v à  lú a  nói r iẻn g , đặc b iệt là g iỏ n g  lú a  m ới, th ấ p  cáy , ch ịu  

p h â n  n h ư  IR 8.

T óm  lạ i các  q u á  tr ìn h  hỢp tác hoá, thực h iện  k h o á n , cách  m ạ n g  

x a n h , h o á  h ọc hoá đã tấic đ ộn g  đến n ôn g  n gh iệp  h u y ện  T h a n h  T ri, góp  

p liầ n  tă n g  n ã n g  su ấ t  lú a  và  các cây  trồn g  k h ác tro n g  40  n á m  qua. 

N g o à i n â n g  s u ấ t , h ệ  sô̂  sử  d ụ n g  đai cũ n g  tãn ^  lèn: n h ò  th u ỷ  lợi h oá  đã  

tà n g  vụ  ỏ m ộ t s ố  d iộn  tích  m à do hạn hoặc úng ch ỉ cấ y  được m ột vụ; 

n h ò  cá ch  m ạ n g  x a n h  đă th a y  dối vụ  ch iêm  sanị^ vụ  x u â n , tạ o  ra th êm  

nu)t vụ  đ ò n g . C ác quá tr ìn h  trến  clầ có tác  tỉộng tích  cực đ ên  sự  p h á t  

tr iể n  n ô n g  n g h iệ p  củ a  T h a n h  Trì.

T u y  n h iê n , n g o à i các quá trình  trên , nông n g h iệp  T h a n h  T rì còn  

cliỊu  á n h  h ư ớ n g  đặc b iột củ a  quá trình  đỏ tlìị hoá. Q u á  tr ìn h  n à y  b iểu  

h iộ ii ớ n h iề u  v á n  đề, n h ư n g  có ;] vấn đề nổi bật hơn cả  là: sự  m â t đâ^t, 

sụ  g ia  lă n g  ú n g  n gập  và sự  ô ĩih iễn i niôi triíòn^.

Tác động cúa đô thị hoá tới việc giảm diện tích đất canh tác

Q u á  t r ì n h  đô th ị  hoá g ắ n  liến VỎI việc xâv  d ự n g  các công  t r ì n h ,  

n h à  m áy , x í lìg h iệ p , cd q u an , các dường sá giao th ô n g ... V iệc  x â y  d ự n g  

d à  lấy di n h ữ n g  p h á n  đất d á n g  kể.
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Trong giai đoạn 1960 -  1980, diện tích đất canh tác giảm nhanh. 
Còn từ 1980 đến 1993 tốc độ giảm diện tích đất canh tác chậm hơn, 
mặc dù quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh hơn. Nguyên nhân là do 
trong giai đoạn này, đất đai được quản lý chặt chẽ hơn, buộc các công 
trình xây dựng mới phải mua lại đất của các nhà máy các cơ quan đã 
được cấp đâ't quá rộng trong thời gian từ 1960-1980. Mặc dù vậy, đên 
n a y  v ẫ n  còn  m ộ t ít  d iệ n  t íc h  bị bỏ h o a n g . Đ ồ n g  th ờ i với sự  m ất d iệ n  

t ích  đ ấ t  c a n h  tá c  còn  có  sự  g ia  tá n g  d â n  số. C hỉ t ín h  từ  1 9 6 0  đ ến  1 9 9 3 ,  

tổ n g  d â n  số  t ả n g  với tỷ  lệ  2,5%  /n ă m , tro n g  đó d â n  sô" n ô n g  n g h iệ p  

tăng 2,1% /năm.

K ết q u ả  là  b ìn h  q u â n  d iện  tích  ca n h  tá c /n g ư ò i g iả m  đ á n g  k ế , từ  

n ăm  1 9 7 0  đ ế n  1993  g iả m  vố i tỷ  lệ  2 ,8% /n ảm , d ẫ n  đ ế n  b ìn h  quAn  

lương thực/ngưòi giảm 0,4%/nàm. Tuy nhiên, mức giảm này không 
n h a n h  n h ư  m ứ c tă n g  d â n  sô' v à  g iảm  d iện  t ích  đ ấ t, đó  là  n h ò  n h ữ n g  

t iế n  bộ k ỹ  th u ậ t  là m  tă n g  n à n g  s u ấ t  câ y  trồn g .

Sự gia tăng úng ngập
Thanh Trì là một vùng thấp của Hà Nội, có độ cao so với mặt 

b iển  phố  b iế n  k h o ả n g  4 m  đ ế n  5m , các xã  v ù n g  lú a  p h ía  tâ y  n a m  n h ư  

V ĩn h  Q u ỳ n h , Đ ạ i Á n g , T ả T h a n h  O ai, H ữ u  H oà  có  độ ca o  ch ỉ + 2 ,5  m  

đến +3,5m. Sau những trận mưa lón, Thanh Trì ngoài việc chịu úng 
ngập của bản thân, còn phải gánh chịu phần nưỏc của các nơi khác ở 
H à N ộ i đồ v ề  (th eo  ước t ín h , lư ợ n g  n iư a  củ a  H à  N ộ i đố  v ề  gâ'p từ  1 ,4  

đến 3 lần nưốc úng của chính địa bàn Thanh Trì).

Nưốc úng được tiêu theo lưu vực 2 sông: phía tây đô vào sông 
Nhuệ, phía đông đố vào sông Hồng, v ề  niùa lũ, mực nước sông Hồng 
cao hơn m ặ t b ằ n g  đ ấ t T h a n h  Trì từ  6  - 8m , m ực nư ốc sô n g  N h u ệ  tu y  

thấp hơn một số  k h u  vực tro n g  h u y ện , n h ư n g  lạ i cao hđn m ự c n ư ốc y é u  

cầu tiêu thoát tự chảy ở các cốhg tiêu thoát trong khu vực (chủ yếu là 
cống Thanh Liệt). Các yếu tố trên tạo nên một thuỷ chế hết sức bất lợi 
cho huyện trong mùa lũ.

Trưốc 1960, hệ thổhg tiêu thoát hoàn toàn tự chảy qua các cốhg 
tiêu nưàc. Từ 1960 đến nay, đã xây dựng nhiều trạm bơm tiêu nhưng 
vẫn không đáp ứng được yêu cầu tiêu úng và do đó nhiều diện tích đất 
nông nghiệp bị ngập úng kéo dài nhiều ngày (năm 1984 ngập trong 5 
ngày, năm 1994 ngập trong 10 ngày, nảm 1998 ngập trong 15 n?ày, 
năm 2000 ngập trong 19 ngày).
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Sừ dụng nước thải đếrìuùi cá

Đánh giá nước thải qua trực quan trước khi dùng: V ì tro n g  nưốc  

ch ứ a  các độc tô̂  và  n h iều  trư ò n g  hợp vượt quá n g ư õ n g  ch o  p h ép  n ên  

khi sử  d ụ n g  cần  p h ả i lìm  cách  làm  giảrn nồng độ các  độc tố, n h ấ t  là  

các k im  lo ạ i n ặ n g  trước k h i bơm  vào  đầm , ru ộn g n u ô i cá; n gư ò i ta  có  

đ á n h  g iá  về m ù i, v ề  m àu để q u y ết đ ịn h  có sử d ụ n g  h a y  k h ô n g . N ê u  có  

m ùi h ắ c  h oá  c h ấ t  h oặc  m àu  quá đen  th ì phải n g ừ n g  bơm .

P h a  lo ã n g  nước th ả i với nước đệm  trong ao cá . T u ỳ  th e o  m ù a  m à  

tý lộ p h a  lo ã n g  k h á c  n h a u . M ùa khô bơm 270  m Vgiờ ch o  10 h a  v à  bơm  

từ  10 đ ến  15  giờ. M ùa m ư a, nước th ả i loãn g  n ê n  có th ế  bơm  n h iề u  

hơn. Đ ến  g ia i đ o ạ n  sáp  b án  cá, dê tắy m àu cho cá , n g ư ò i ta  n g ừ n g  

b(jm nước th ả i vào  ao  và n u ô i b à n g  cá(‘h cho cá ãn  trự c tiếp .

Cần có thời gian lắng đọng: S a u  khi thu h oạch  lú a , b ắ t đ ầu  th á o  

nước v à o  đê lắ n g  đ ọn g  10 - 15 n g à y  mói bắt đ ầu  th ả  cá , n h à m  g iảm  

bớt n ồ n g  độ m ộ t sô"chàt độc tro n g  nước thải.

N h ư  v ậ y  tro n g  m ột ch ừ n g  m ực n h á t đ ịnh , k h i n ồ n g  độ các  độc tô" 

và th à n h  p h ầ n  củ a  ch ú n g  tro n g  nước th a i còn cho  p h ép , k ế t  hỢp các  

k in h  n g h iệ m  đ ể  p h a  lo ă n g  th ì nước th ã i có hữ u  ích  đôì với n g h ề  n u ô i 

cá. T u y  n h iê n  nước th ả i dễ gây  ra n h ữ n g  tác h ạ i n h ấ t  đ ịn h  ch o  c h ấ t  

lư ợ n g  cá . C á  n u ô i b ằ n g  nư ỏc th ả i tu y  lớn n h a n h  hơ n  n h ư n g  m à u  sắ c  

th ịt  đ on  v à  có  m ù i hôi. N gư òi ta  p h ả i n gừ n g  d ù n g  nước th ả i trước th ò i 

g ia n  th u  h o ạ c h  cá , n h ằm  cả i th iệ n  ch ấ t lượng cá . M ặ t k h á c  m ột sô" 

t r ư ò n g  hỢp nưỏc  t h ả i  c h ứ a  n h i ề u  châ' t dộc và k im  loại  n ặ n g  đ ã  l à m  
cho cá c h ế t  h o ặ c  g â y  b ện h  ch o  cá. Vối n h ữ n g  số liệ u  n h ư  vừ a  n êu , v iệc  

n u ôi cá b ằ n g  nước th á i về  th ự c  chắi là m ột k h âu  tr o n g  qu á  tr ìn h  chu  

c h u y ê n  ô n h i ề m  g iừa  nô n g  th ỏ n  và t h à n h  thị ,  c ầ n  được n g h i ê n  cứu  

k h ác p hục.

o  nhiẻm và trông trọt đỏi với canh tác lứo

H ơn 60%  d iện  tích  ca n h  tác  cúa h u yện  T h a n h  T ri đưỢc tưới b ằ n g  

n^^uồn nư óc th ả i. C ác xă Y ên  s ỏ ,  T h ịn h  L iệt, V ĩn h  T u y  sử  d ụ n g  nư ỏc  

th ả i dê c a n h  tá c  lú a  trên  h ầu  h ế t d iện  tích . C ác xã  cuối n g u ồ n  nước 

th ả i n h ư  T ứ  H iệp , Đ ạ i Á ng, N gọc H ồi sử d ụ n g  rấ t ít  n g u ồ n  nước th ả i  

đi) ca n h  tá c  lú a .

K ết q u ả  p h â n  tích  nước vào  m ù a  khô của 6 đ iểm  ch o  th â y  tro n g  

nước th á i c h ứ a  b ìn h  q u â n  1 5m g  N /1 và 7n ig  P 2O 3/I (g ầ n  b ằ n g  lư ợ n g  N  

và  p tro n g  d ịch  d in h  d ư ỡ n g  n u ô i cây). N ếu  g iả  sử  m ù a  k h ô  bơm
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4 0 0 m  Vha v à  m ù a  m ư a k h o ả n g  2 0 0 0 m  Vha th ì đà đưa v à o  l u ộ n g  60kvg 

N và 2 8 k g  P 2O 5 vào  m ù a  k h ô  và  3 0 k g  N và  1 4 k g  P 2O:. m ù a  m ư a.

Q ua k ế t  quả đ iề u  tra  k in h  t ế  hộ ỏ các xà  Y ên  M ỹ, H o à n g  Liệít, 

Y ên  Sỏ , L ièn  N in h  th ấ y  rà n g  các hộ ỏ Y ên  Sở d ù n g  n h iề u  n g u ồ n  r.ưức 

th ả i đê ca n h  tá c  lú a  th ì ch i p h í đ ầu  tư  cho m ột sà o  trồ n g  lú a  so  với c á c  

hộ của  xã Y ên  M ỹ th ấ p  hơn  từ  l õ  - 20% . C ác h ộ  ở Y ên  Sơ ch ỉ sử  dạn ig  

2 - 3 k g  U r ê /sà o , còn  ỏ Y ên  M ỹ p h ả i sử  d ụ n g  5 - 7 k g /sà o .

Đối với trồng rau

R au là  câ y  trồ n g  q u a n  tr ọ n g  và  có h iệ u  q u ả  k in h  t ế  cao . T ĩư ớ c  

đây , n ô n g  d â n  bơm  n ư óc th ả i trự c tiếp  từ  sô n g  Tô L ịch  v à  sô n g  Kiim  

N g ư u  đê tư ó i rau , rau  p h á t  tr iể n  tô t  n h ư n g  th ư ờ n g  bị h ạ i như: b ị héo  
h oặc lô"p lá  do các c h ấ t  ch ứ a  tr o n g  nước th ả i.

Q ua n h iề u  n à m  th â m  ca n h , ngư òi d â n  Y ên  sở , T h ịn h  L iệ t  đã  rú it 

k in h  n g h iệ m  k h ô n g  d ù n g  n g u y ê n  nước th ả i đ ể  tư ỏi rau  m à p h ả i Dhia 

lo ă n g  vối nước tro n g  h o ặ c  sử  d ụ n g  nước củ a  cá c  v ù n g  n u ỏ i cá. VỚI (ác:h  

nàv% rau  p h á t  tr iể n  tố t, m àu  sắ c  lá  và  câ y  p h á t tr iể n  b ìn h  th m m g  

n h ư n g  về  m ức độ ô n h iễ m  ch ư a  được n g h iê n  cứ u  đ á n h  g iá .

o  nhiễm và sức khoẻ con người

T r o n g  nưỏc  t h ả i  n g o à i  các c h ấ t  vỏ cơ, các  gổc k im  loại  n ặ n g  V'à 
n h â t là  các gôc h ữ u  cơ (H y d ro ca cb u a , h y d ro ca cb u a  v ò n g , p h e n o l...  V'à 

dư lư ợ n g  th u ố c  trừ  sâ u , th u ố c  b ảo  vệ  th ự c v ậ t  m à gọi c h u n g  là c h i t  ô 

n h iễ m  h oá h ọc , còn  có ô n h iễ m  s in h  học do các  v i k h u ẩ n  tr u y ề n  b ệ ĩh .

ở  T h an h  Trì, qua k ế t quả k hám  bệnh và đ iều  tra các hộ đã th ấy  cógầin  

95% người dân bị đau mát hột và các bệnh viêm loét khác; 83% mắc CỈÁC 

bệnh ngoài da; tỷ lệ p h ụ  nữ  bị bệnh  phụ khoa tương đôi cao, hơn 79,6% .

H à n g  n g à y  n gư ò i d â n  p h ả i t iếp  xúc vó i n g u ồ n  nước th ả i, do đ ó r ấ ít  

d ễ bị n h iễ m  các b ện h  m ẩ n  n g ứ a , n h iễ m  tr ù n g  q u a  các v ế l  sâ y  s á t ,  vĩíùi 

h ô i th ố i củ a  n g u ồ n  nư ớc th ả i, n h ấ t  là ở các xã  đ ầu  n g u ồ n  và  g ầ n  chiu  

cô n g  n g h iệ p , đà  g â y  n ê n  các b ện h  v ề  d ư ò n g  hô h âp , g â y  ô n h ễrm  
k h ô n g  k h í ở d iện  rộng.

K h ảo  s á t  th ự c t ế  ch o  th â y  tạ i các xã  ở đ ầu  n g u ồ n  nước th ả i  ih iư  

Y ên  Sở, T h a n h  L iệt, H o à n g  L iệ t ..., tý lệ  n g ư ò i m ác b ện h  th ấ p  h ờ n c á ic  

xã  ở CUỐI n g u ồ n  n h ư  Đ ạ i Á n g , N gọc  H ồi, L iên  N in h ... N g u y ê n  n h â i  llà  

ở đ ầ u  n g u ồ n  người d â n  b ằ n g  t rự c  q u a n  có t h ế  t h ấ y  đưỢc m ứ c  ô n h ễ m i  
củ a  n gu ồ n  nước th ả i m à  có p h ò n g  n gừ a  th ích  đ á n g  k h i sử  d ụ n g .
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Tỏni  lại.  VỎI tỏc dộ đỏ th ị  lìoá, công iiKhiộp h o á  n g à y  c à n g  tá iìg ,  
í‘há( ’ chí in  n^u ồ ỉ i  nưỏc th á i  dỏ thị  sè taiiíĩ  I ihanh. lư ợ n g  c h ấ t  độc l ã n g  
nliất là chát gáy (lộc cho ('á, ngiiòi t:i khóíìL" thê sứ clụn^ niíỏc thài để 
ĩUiôi cá ĩìh ư  h iệ n  n a y  được.

Niĩuồn  nước  th ã i  gây  ỏ nhiỏin  lììòi ti uòn^  c ủ a  v ù n ^  clâìi cư, 
^áy  các  ỉ)Ộ!ih đ ư ò n ^  I*uột, rác  ỉ)ộiìli vế ỉuM và các b ệ n h  k h á c ,  do đó d á n  
( lỏn t h i ệ l  l i ạ i  v ể  l ì ị ĩu ồ n  l ì h â ì ì  lực’.

N l u í  Xrờu (!ã nôu:  (lô thị lìoá Síỉìv n r n  sii lììàt d a l  r a i ì l ì  l á c .  c ù n ^  

vỏi SỊÍ taiiií dan sô (ian (lèìì hình (Ịuân liíon^ ihực/n^ười giaiìì. Đỏ thị 
hoá gáy  ĩìỏn  úne: n gập  và ỏ nh iỏn i (lấl, IIUỎC và cũ n g  là yỏu  lô̂  g áy  cán  

tnìỉ chi)  sự ])lìát triển hến vữn^ ổ vùiục V('n (lỏ.

S ự  (‘h u y ế n  dôi cờ câ u  n ôn g  nghiỘỊ) b iếu  lìiộn ỏ v iệc  th a y  dôi cd cấu  

tro n g  c h ín h  b án  th â n  n g à n h  n òn g  n gh iệp  và ổự c h u y ế n  d ịch  từ  lao  

cỉộn^ l l ì u a n  n ô n ^  s a n g  lao dộng  b á n  n ô n ^  n^lìiộp,  Ị)hál  I r i ến  n g à n h  
nịxhè p h ụ  v à  d ịch  vụ .

S ự  p h á t  tr iôn  nồng n g h iệp  vù n g  ven  (iỏ h u yộn  T h a n h  Trì m ấy  

clìỊu* n ă m  q u a  c ũ n g  g iỏ n g  n hư  các vùn^  khác tro n g  nưốc, ch ịu  án h  

lu ìciiig  củ a  cá c  quá Irình:

* Qiin 1 r i n h  hỢ]) t á c  hoá  và thực lìiỘM cl i ính s á c h  k h o á n .

- ( ’u(h- cá ch  m ạn ^  x a n h  vố ^iôn.u; lúa và (ịuá th i ih  h oá  học hòiì (sử  

tliuì^ Ị)hâĩi lìoá học và thuỏc trù sâu, Irù l)ộiìh, tỉ‘ừ chuột...).

N h ì n  c l ì u n ^  các  (Ịuá l i i i ì l ì  n à v  clã làm rho  n ó n g  n^lìiỘỊ) phát  

tì'iỏn: sự lăn^ hộ sỏ sứ dụn^ tlai, năiìí.;’ suai cây tì-ồng lànj4', giá trị 
i h u  n h ậ | )  t r ê n  (l()’n vị d iện  t ích gia tã i ig  và CUỎI c ù n g  là  đòi sô n g  n ò n ự ;  

d à n  dưực cá i ih iộ n .

NỊỊoài các (luá Irình trôn, vùni: ven (ỉn ròn (‘hiu ánh luíơníí sâu 
s à c  và trự c t iế p  cú a  qu á  l ì ìn h  đỏ thị hoá. ( ịu á  tr ìn h  n à y  dà gảy n liiể u  

tá r  dộng và  h iệ u  q u á  k h ấ c  n h au  n h ii dà Iriììlì hày.

Céc hậu quả chính có thế  lờ :

' S ự  n iíít  d â t n ô n g  n g h iệp .

- S ự  g ia  tă n g  ú n g  n^âp .

- S ự  ô n h iỗn ì niôi trư òng  và niối nguy cơ d(' doạ sự  phát tr iến  bển  
v ữ n ^ r ú a  lìôn^ ỉiííh iộp VÙIIÍÍ V(*tì clỏ.

iịuí\ trìnl) (ìỏ thị hoá (ãiỉìg tạo Vi\ lììỏi tiuờng tiỏu thụ nông sân,  
nhi: criii lỉio lìộn.K và thúc đáy lìhanli lìtni su chuyên (lối nỏn^ nghiệp
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v ù n g  v en  đô cho p h ép  nó th o á t  d ần  khỏi n ô n g  n g h iệ p  tự  tú c  chiy»ển  

s a n g  n ô n g  n g h iệ p  h à n g  hoá.

5.4 Đ ặc đ iểm  hệ sinh th á i nông nghiệp  
vùng  tru n g  du

5.4.1 Các thuộc tính  của hệ sinh thái nông nghiệp

K ết q u ả  n g h iê n  cứu v ề  mốì liê n  h ệ  và  n h ừ n g  b iế n  đối cơ bả i c;ác 

đ ặc lín h  củ a  h ệ  s in h  th á i n ô n g  n g h iệp  dược tóm  tắ t dưới đây:

Một số  quan hệ và b iến  sò cơ  bản đế xác đ ịn h  các  đ ặc límh 
củ a  hệ s in h  thái n ôn g  n gh iệp

Tính năng suất

- Đ iề u  k iệ n  th u ỷ  lợi;

- S ự  ih á m  ca n h  câ y  trổ n g  và  v ạ l nuôi;

> C ác v ù n g  đ ồn g  cỏ có n ả n g  s u ấ l  tlìâp;

• Đ ấ t c h u a  và  đ ấ t  b ạc m àu  ( m ất độ ph ì).

Tính ổn định

- H ạn  h á n , lụ t  lộ i và  m ư a b â t th ư òn g;

- S ự  đ a  d ạ n g  h oá  sả n  xuất;

- V ấ n  đ ề  sâ u  b ện h  h ạ i.

Tính chống chịu

- S ự  s u y  th o á i rừng;

’ Xói n iò ii áìh và  sự  su y  g iám  độ phì n h ieu ;

- wSự b áo  vộ đ ấ t, nưỏc’ và  ch ấ t d in h  (ỉưỏng:

- R u ộ n g  bậc th a n g , ru ộ n g  có bò bao, có tưới tiêu ;

- T rồ n g  Ih eo  m ản g;

- T rồ n g  th à n h  h àn g;

• N ò n g  lám  k ế t  hỢp, VAC;

- Đ ộ c h u a  (pH  = 4 ,4  - 5,8);

- Hợp tá c  xã;

- S ự  p h â n  cấp  q u ả n  lý  tới từ n g  n ô n g  hộ.
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Tinh công hẳng

- Đ ấ t th ổ  cư;

- S ả n  p h ẩm  p h ụ  (vưòn n h à , ch ãn  n u ỏi lợii...);

" Sự  đa d ạ n g  n ô n g  ngh iệp ;

- Sự k ế t hợp các th ể  chô  ̂ch ín h  sách  và qưycn lợi củ a  từ n g  ngư òi. 

Tỉnh tự trị
- Đ á n h  g iá  th ị trường;

- Các  n g u y ẻ n  vậ t  l iệu và n h ừ n g  n h u  c:au cơ b à n  k h á c  ( l ính  Ị)hụ 
th u ộc  vào  ih ị trừòng):

- T h u ý  lợi;

- N g à n h  n g h ề  sa n  xu ất phụ;

- C h ín h  sách  N h à  nước có liẻ n  q u an  đôn sử  d ụ n g  đất và tô ch ứ c  

hỢp tác xã.

Tinh hỢp tác

- M ức độ hỢp tác trong các hoạt động sản  xuất (đối công, đội sản  xuất);

- C ác h ìn h  th ứ c m à n h ò  đó đ ạ t được sự hỢp tá c  (n h ư  các cuộc hộ i 

họp của hỢp tác xã, các buổi liên hoan lề hội chung);

- Mức độ q u y ế t  đ ịn h  ( m a n g  t í n h  cá n h â n ,  hỢp tác  xà ,  huyộiì ,  t ỉ n h ,  
N h à  nước);

* C h ín h  sách  có liên  quan  dẻn  tỏ rhửc xà hội vể n gư òi lao dộng.

C h ú n g  ta  thảV  ran ^  k h ỏn^  hộ s in h  th á i n ào  đ ạ t được inuc dộ cao  

ỏ m ọi th u ộ c  tín h , c ố  g an «  đạt lò i cta (i th u ộc  tíiih  n à y  th ì lạ i kéo  th e o  

m ức cỉộ th ấ p  hơn ở th u ộ c  lín h  k ia . Ciii l iế n  công tá c  q u à n  lý  h ệ  s in h  

th á i nòng n g h iệ p  ờ vùng tr u n g  du cá n  phái có  sự  ca n  n h á c  th ậ n  

trọng giữa các thuộc tính này. Ví dụ nhu trồiiự sán Irỏn sườn đồi có 
n á n g  s u ấ t  ổn  đ ịn h  về  p h ư ơ n g  d iện  đất đai và sứ c la o  đ ộ n g , n h ư n g  lạ i  
cỏ l ín h  c h ô n g  ch ịu  k ém . N ó c ũ n g  có á n h  h ư ởng x â u  tới các: h ệ  dưới 
ch â n  đ ồi, đ ặ c  b iệ t  là  d ịch  vụ  ru ộ n g  lú a . T uy n h ie n , v iộc  tr ồ n g  s ắ n  

n à y  lạ i b iểu  h iệ n  l ín h  độc lập  và lín lì cỏn^ b ằ n g  ca o , nó  đ em  đ ến  

n h ữ n g  g iá  tr ị lo  lớ n  ch o  các hộ g ia  đ ìn h  tiù ín g  dôi n g h è o , k h ô n g  d ủ  

t iề n  vôn  đ ầ u  tư  ch o  ca n h  tác lo ạ i cây  k h ác cỏ n ã n g  s u ả \  hơn  và  

choing ch ịu  ca o  hơn  n h ư  Irổn g  lú a  ch ắ ii^  h ạn . D o đó c h ín h  vsách h ạ n  

c h ế  tr ồ n g  sắ iì đê Cíii tạ o  t ín h  cluVn^ ch ịu  cúa to à iì bộ hộ s in h  th á i  
n ò ìig  n g h iộ p , báo v ệ  m ôi trư ờ n g  là hỢ|) lý  n h ư n <4 lạ i có th ỏ  d e  doạ dôn  

đ(íi sỏ ììg  củ a  niộl bộ Ị)hậiì nôiì^  dáiì tì^hèo.
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R ừ ììg  (‘Ọ th ế  h iệ ii m ột h ệ  th ỏ n g  ch ô n g  ch ịu  tô t, h iệu  q u à  v ế  sức 

lao  dCỵnịĩ và t ín h  tự  trị cao  n h ư n g  lạ i kém  h iệu  quã vổ nanK s u â t  khi 

d á n h  g iá  trôn  m ột dơn vị đất đa i và tín h  cô iìg  hầng th ấ p . Đ iểu  này  

dẫn  đ ế n  v ấ n  đề: ''Liệu có thê trồng xen các loài căy khác với cáy cọ 
được không đ ế  nhằm nàng cao hiệu suất sử dụng đất và đa dạn.g hoá 
nguồn thu nhập từ hệ này mà không làm giảm tính ổn định và sức 
chổng chịu của chúng?'\ H iệ n  n a y  m ột v à i n ô n g  d ầ n  đ a n g  th ứ  g-Àì đáp  

cAu hổi n à y  b ằ n g  cách  tr ồ n g  ch è  dưới rừ n g  cọ, n h ư n g  có lẽ  v iệ c  n à y  đà 

làn ì tấ n g  k h á  n ă n g  xói m òn  đ ấ t và  c ũ n g  làm  tu ổ i th ọ  tCn đa của

cọ, tức là làm  g iá m  tín h  ch ỏn ^  ch ịu ,

ỉ)ỏi với bất kỳ mội phan hộ siĩilì thái nòng  nghiệp nào cùng có 
Iiìỏi liên  hộ nội tạ i ^iừa các ^iá trị rủa  các (lặc t ín h  và các giá  trị này  

lại do các p h â n  h ệ k h á c  q u y ê t d ịn h . Vì vậy , t ín h  n ă n g  su a l và tín h  

chỏn^  ch ịu  ràt cao  cúa  lúa  p h ầ n  n ào  (tưực ’7ro giá'* b ằ n g  sự  g iâm  tín h  

nẫnự, s u ấ t  v à  ch ò n g  ch ịu  c*ủa tấ t cà các h ệ k h á c  tr ê n  sư ò n  đồi. N gư ờ i 

ta không thê tin rằng sẽ đạt được năng suất và tính chông chịu cao 
m ột cách  lâ u  d à i ơ cá ru ộ n g  lú a  nưỏc và  cá cảy  tr ồ n g  trên  đồi, n ếu  

k h ô n g  áp  d ụ n g  b iện  p h áp  đ a  d ạ n g  lìoá củy Irồng v à  n g à n h  n g h ề  th eo  

đ ịn h  h ư ớ n g  p h á t tr iến  b ển  vữ n g .

5.4.2 T ính phức tạp và đa dạng của các hệ

H ệ s in h  th á i n ô n g  n g h iệ p  v ù n g  tr u n g  du cự c kỳ  p h ứ c tạ p  v à  đa  

d ạn g . H ệ b a o  gồm  các th à n h  p h ầ n  p hứ c tạ p  (tín h  đ a  d ạ n g  cao) tư ơ n g  

tác với inột Ihành Ị)lìẩn khác dưói nhiều liình thức khác nhau thông 
qua k h ô n g  g ia n  và ih ờ i g ia n  (tíiih  phức lạ p  cao). M ột h ộ  n ô n g  n g h iộ p  

điổn hình khôn^; thể chỉ t(ập Irun^ hốt tâm sức vào quan lý ruộiiK lúa 
m à còn p h á i tạp  Iru iìg  v à o  v iộc (Iiuiìi lý hộ th ỏ n g  v ù ò n  gồm  râ v  lâ u  

n ãm  và câ y  n g á n  n g à y , v à o  ao cá và  h à n g  loạt các v ậ t  n u ô i k h á c , v à o  

n ư ơ n g  sắ n , ru ộ n g  ch è  và  có  th ể  cá vừng cọ, tre  n ứ a  v à  k h o á n h  rừ n g  

trên  đ ỉn h  dồi n ữ a . M ột hộ tư ơ n g  tự  c ũ n g  cỏ thô  tạp  tr u n g  và o  sâ n  x u ấ l  

n g h ê  p h ụ  c ũ n g  n h ư  th a m  g ia  vào  cô n g  v iệc  của  m ộ t đội sâ n  x u ă t .  

N h ừ n g  lìỢp p h ẩ n  h ệ  s in h  th á i n ô n g  n g h iệp  k h á c  n h a u  n à y  th ư ờ n g  

p h â n  tá n  th e o  k h ô n g  g ia n . T ấ t cá đều  h o ạ t đ ộ n g  th e o  các ch u  tr ìn h  

th ờ i g ia n  k h á c  n h a u ,

T ín h  p h ứ c tạp  c ũ n g  th â y  đưỢc ở m ọi th ứ  bậc tr o n g  xă  h ộ i, từ  hựp  

tá c  xà  đ ến  l ỉn h . T u y  n h iê n , ờ m ỗi v ù n g  củ a  từ n g  đ ịa  p h ư ơ n g  đ ề u  có
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nỉiừi-g m a u  }ùìih chung ,  vì (‘ó sụ  ịỊìốuự: ììỉìíiu vể nhữn^^ k h ó  k h ấ n ,  

thuẠri ]ợi nià người dân g ặ p  Ị)hãi ỏ nơi đó.

Tính phức tạp cao của củr hộ sinh tliái iiÔMg nghiệp vùng trung  
du ỊÌÌÙ hỢp với tính da dạng cao của ('hủíì^. Tron^ bất kỳ một kiểu 
pliâi hộ s in h  th á i n ào  (ví dụ  ĩìliư  vườn lìhà) rùnịĩ, cỏ b ien  độ b iên  đối 

lớn. v'í d iu th à n h  Ị)hần loài cây  vh con của viíờn là rỳíi dix d ạn g . Nòng 
dân i ìicỉi nà>' có th ế  ch ỉ vài ^iônK troìi^ sò  1’ất Iih iếu  g iỏ n g  rây

trồ n í k h ác n h a u  trôn  m anh  dất cúa ho. ('ác  sá iì p h ẩ m  v iíòn  ch ủ  yôu  

cỉỏ d in ^  troiìK ự,\'rì d in h . T rái lại người (lân í) nhử n^  n(íi k h á c  lại trồn g  

ĩìiột v̂ ài ^iỏng nhưng S() lượng cá the cứa mồi Ị îông cây lại rất lớn, mà 
ch ủ  vếu là ch u ô i, cam . T h ậm  ch í tron^ một hỢp tá c  xà , k h ô n g  có 2 

viíòr nào là g iô n g  n h a u  h oàn  toàn . M ột sò đ ìn h  có th ê m  ao cá. T ại 

các :iộ ^ia d in h  có rấ t n h iều  cách  kết hỢp chán  n u ôi v à o  h ệ  V AC . T ín h  

đa (ạ n g  đặc tr ư n g  cho hộ vườn nhà được lạp lạ i ỏ các  p h â n  h ệ  s in h  

thái nông nghiệp khác.

5.5 Đặc đ iể m  hệ sinh th á i nông nghiệp nương rẫy

C anh  tá c  n ư ơ n g  rẫy  là  phư ơng phá|) sản  x u ấ t  ''phát" và  "đôi”, 

k h ỏ  đầu  củ a  n ền  trồ n g  trọt. N ôn^ n gh iệp  nươiiịỊ rẳy  đã b á t đ ầu  từ  kỷ  

N e o lith ic , k h ôn ^  n h ừ n^  ỏ cấc nưỏc n h iệ t đới ch â u  P h i, ch á u  

M ỹ ,c h â u  A  * T h á i B ìn h  D iíd ìig  m à oà ỡ châu  Â u, b ao  gồm  n h iề u  d ãn  

tộc (ó n guồn  gôV k h ác n h a u  (S p c/ỉscr , Ĩ966). N ^ưòi n g u y ê n  ih u ý , khởi 

đ a u d ự a  vào  các dám  ch á y  vung lự  n h iên  lồ i về sa u  m ới l)iêt p h á t dôt 

đo p eo  trồn g , ồ  n h ừ n g  v ù n g  n h iệ l đỏi và á n h iộ t đ ỏ i, n ề n  cô n g  n g h iệp  

cỏ  ấy tồn tạ i dai (lắ n g  rh o  tfiị ììg à y  nay V('iì iih iềiỊ  tê n  goi k h á c  nh au:  

L a -ía n g . H u n ia  (Indonesia), J h u m  (Ấn Độ), C h e n a  (Sri Lanca), 
K ai^an (Phiỉippin), R ay  (Thái Lan, Đổng Dương). T ro n g  t iế n g  A nh  

cùn," d ù n g  n lìiể u  tên  gọi k h ác n h a u  (slash and burn, shifting 
ciiltvation, siuỉdden agriculture). T rong ngôn n g ữ  t iế n g  V iệ t  gọi là  

"nôìg nghiệp nương rẫ ỷ \

N ô n g  n g h iệ p  n ư ơ n g  rẫy  có th ê  đ ịnh  n g h ía :  là  m ộ t h ệ  th ô n g  

nôrg  n g h iệ p  p h á t  đ ô t m à th ò i kỳ g ie o  trồ n g  th ư ò n g  n g ắ n  h ơ n  th ò i  

k ỳ  )ỏ h oá . Đ ặ c  đ iể m  c h u n g  của loạ i h ìn h  Irồn^  trọ t n à y  là  p h á t  đ ô t  

c á c k h u  r ừ n g  n g u y ê n  s in h  h a y  th ứ  s iĩih , (‘học lỗ, tr a  h ạ t ,  k h ô n g  b ón  

p h in , ca n h  tá c  k h o ả n g  h a i, ba v ụ , đất l)ị k iệ t  m à u , bỏ h o a n g  h oá
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ch o  rừ n g  tá i s in h  trở lạ i. N h iề u  n h à  n g h iê n  cứ u  đ ã  c h ứ n g  m in h  

r ằ n g , m u ô n  đ á m  b ảo  c u ộ c  sôVig tỗ ì th iể u  ch o  c ư  d â n  n ư ơ n g  rẫ y  th ì 

m ậ t độ d â n  sô’ ch ỉ g iớ i h ạ n  từ  5 đ ế n  10 n g ư ờ i/k m - r ừ n g . C ó th ề  n h ư  

t h ê  rừ n g  m ới tá i s in h  k ịp .

K h í h ậ u  n h iệ t  đới g ió  m ù a  c h ia  là m  2 m ù a  rõ r ệ t , r ấ t  th íc h  hỢp 

với sả n  x u ấ t  n ư ơ n g  rẫy. M ù a  h a n h  k h ô  là  m ù a  p h á t  đốt. Đ ầ u  m ùa  

m ư a  là  m ù a  g ie o  trồ n g  v à  đ ầ u  m ù a  k h ô  là  m ù a  th u  h o ạ ch . N ô n g  cụ  

c a n h  tác  ở lo ạ i h ìn h  n à y  h ế t  sứ c  th ô  sơ, th ư ò n g  gồm  5 lo ạ i ch ủ  yêu: 

c ô n g  cụ  đ ể  c h ặ t  như: d ao , rìu; c ô n g  cụ  p h á  đ ố t là  m ồ i lử a; c ô n g  cụ  g ieo  

tr ồ n g  là  g ậ y  ch ọc  lỗ; cô n g  cụ  là m  đ ấ t  v à  là m  cỏ  là  cuốc; c ô n g  cụ  tliu  

h o ạ ch  n h ư  liề m , dao n g ắ t , gập  đ ập .

Trước đ â y  k h i m ậ t độ  d â n  sô' còn  thâ'p, q u á  tr ìn h  q u a y  v ò n g  có  
th ê  k éo  d à i từ  10 đ ến  15 n ăm . Đ iề u  n à y  có  n g h ĩa  là  s a u  2 - 3 n ăm  

c a n h  tác  lồ i bỏ h o a n g  v à  đi t ìm  nơi k h á c  đ ề p h á t  v à  đô't, gọ i c h u n g  là  
p h ư ơ n g  th ứ c  du  ca n h . S a u  10 đ ến  15 n ă m , k h i m ả n h  rẫ y  cũ , rừ n g  tá i  
s in h  được h ồ i p h ụ c , n g ư ò i n ô n g  d â n  lạ i trơ  lạ i k h a i p h á  m ả n h  rẫy  cũ  

củ a  m ìn h . N g à y  xư a  du  c a n h  th ư ờ n g  đ i l iề n  vố i d u  cư , d u  cư  là  đ ê  tìm  

đ ấ t  là m  n ư ơ n g . T ro n g  trư ờ n g  hỢp n à y  có  th ề  n ó i p h ư ơ n g  th ứ c  s ả n  x u ấ t  

du canh quay vòng nông lâm kết hỢp là hỢp lý, vừa cho sản  phẩm  
n ô n g  n g h iệ p  cao , v ừ a  có  gỗ, củ i v ừ a  b ả o  v ệ  đ iề u  k iệ n  m ô i trư ờ n g .

D iệ n  t íc h  đ ấ t  c a n h  tá c  n ư đ n g  rẫ y  th ự c  sự  c h ỉ c h iế m  k h o ả n g  15%  

đ ế n  25%  tr o n g  tổ n g  d iệ n  tích  rừ n g  b ị c h ặ t  đ ô t m à  th ô i. Đ ặ c  b iệ t  h ìn h  

th ứ c  du  c a n h , du  cư , d i c h u y ể n  từ  n ơ i n à y  q u a  n ơ i k h á c , k h i n gư ờ i 

n ô n g  d ân  t ìm  đ ến  nơi m ới, h ọ  ch ọ n  n h ữ n g  k h u  rừ n g  đ ẹp , tố t  đ ể  p h á t  
v à  đ ốt. N h iề u  k h i rừ n g  b ị ch á y  với d iệ n  t íc h  lố n  h ơ n  g ấp  n h iề u  lầ n  

d iệ n  tích  m à họ cầ n  c a n h  tác .

C ác h ệ  c a n h  tá c  n ư ơ n g  rẫ y  p h ụ  th u ộ c  r ấ t  n h iề u  v à o  cá c  n h á n  

tô"; m ô i tr ư ò n g  s in h  v ậ t ,  m ôi tr ư ờ n g  v ậ t  lý v à  v ă n  h o á  - x ă  h ộ i, c á y  
trồng chúih; cây trồng kết hỢp với d iễn  t h ế  của nó, chu kỳ trồng  
trọ t; p h â n  bô' k h ô n g  g ia n  c ủ a  đ ồ n g  r u ộ n g , sử  d ụ n g  g ia  s ú c , d ụ n g  cụ 
v à  v a i trò  c ủ a  k in h  t ế  t r u y ề n  th ô n g  n h ư : s ă n  b ắ t ,  th u  h á i ,  c h ă n  

n u ô i, đ ịn h  c a n h  tr ồ n g  c â y  th ư đ n g  p h ẩ m  v à  cá c  n h â n  tô" k h á c  k ế t  
hợ p  v ỏ i c á i g ọ i là  "khu  v ự c  h iệ n  đại" (Modern sector) c ủ a  n ề n  k in h  

t ế  (K. Ruddle, w. Manshard, 1981).

Canh tác nương rẫy ỏ Việt Nam

T ừ  x ư a , n ư đ n g  rẫ y  v ẫ n  là  n g u ồ n  số n g  q u a n  tr ọ n g  củ a  tấ t  cả  cá c  

d â n  tộc  v ù n g  cao. C a n h  tá c  n ư ơ n g  rẫ y  ỏ v ù n g  ca o  k h ô n g  c h ỉ m ộ t lo ạ i
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ca n h  tác , sơ k h a i, p h á t đ ô t, chọc lỗ, tra 1)0 liạ t  đơn th u ầ n  m à p h át  

t riến  rất đa  d ạ n g . D o d ân  sô̂  n gày  chnự: tă n g , m ật độ d â n  sô' n g à y  c à n g  

cao, (ỉâ't I’ừng ngày càng thu lìỌỊ), klìỏnịĩ đu đế đôt phá, chu kỳ quay 
v ò n g  c à iìg  n g ắ n , rừnp k h ô n g  dủ thòi ^naìì (lỏ p h ụ c h ồ i, n g o à i p h ư ơ n g  

th ứ c ca n h  tá c  cô tr u y ể n  ch ọc lỗ, bó hạt n h iểu  h ìn h  th ứ c  k ỹ  th u ậ t  ca n h  

tác khác đang được phát triển như nương cuôc, nương cày, ruộng bậc 
th a n g , v ư ò n  c â y , a o  cá.

Nương cuốc: Là loạ i h ìn h  ca n h  tác m à côn g  cụ  là m  đâ't là  cá i cuổc  

l)àn  lưỡi n h ỏ  h o ặ c  cuốc bướm . Với kỹ th u ậ t cuôc phơi ả i, n h ặ t  cỏ k ỹ  

trưốc khi gieo, kết hỢp vỏi các biện pháp chọn giông thích hỢp, chông  
XÓI mòn đã kéo dài thòi gian sử dụng đất nương rẫy.

Nương cày: Đ ã  có từ  lâ u  ỏ n h iều  dân tộc v ù n g  ca o  m à đ iể n  h ìn h  

lả  n gư òi H 'm ô n g . N h iề u  đ ám  n ư ơng rẫy đ ịn h  c a n h  b ằ n g  p h ẳ n g , m àu  

inô n h ư n g  h ẹ p  n g a n g , c h ạ y  v ò n g  lư n g  n ú i, có bờ c h ẳ n g  k h á c  gì ru ộ n g  

bậc th a n g . C ó k h á c  ch ỉ là  bò ỏ đáy  k h ôn g  phái đ ể  g iữ  nước m à đề g iữ  

(ỉất ch ò n g  x ó i m òn  lúc có m iía . N ó là d ạn g  ch u y ển  t iếp  g iữ a  n ư ơ n g  và

l UỘng, có th ê  c a n h  tác  lâ u  clài, d ù n g  cày, trồn g  khô ỏ v ù n g  cao.

R u ộ n g  ở m iề n  n ú i h ầ u  h ế t  là  ru ộn g  bộc th a n g . M ỗi th ử a  ru ộ n g  

ch i rộ n g  v à i  b a  m é t, th ậ m  c h í n h iề u  th ử a  r u ộ n g  c h iể u  n g a n g  ch ỉ 

vừ a  m ộ t đ ư ò n g  b ừ a , độ c h ê n h  g iữ a  các th ử a  r u ộ n g  từ  0 ,5 m  đ ế n  Im ,  

th ậ m  c h í có  k h i  tó i 3m . R u ộ n g  b ậc  th a n g  ở v ù n g  c a o  có th ề  c h ia  

th à n h  2 lo ạ i:

- R u ộ n g  b ậ c  th a n g  có đ iề u  k iện  th u ỷ  lợi th u ậ n  t iệ n , có h ệ  th ố n g  

m ư ơ n g  m á n g  d ẫ n  nước từ  n gu ồn  về, đáp ứ n g  n ư óc q u a n h  n á m , 

có t h ể  là m  d ầm  h a y  p h ơ i ả i, chủ đ ộn g  tro n g  tr ồ n g  trọ t. R u ộ n g  

b ậ c  t h a n g  lo ạ i n à y  có th ể  trồ n g  2 v ụ  tro ìig  n á m .

• R u ộ n g  b ậ c  th a n g  cạ n , k h ô n g  có h ệ  th ô n g  tư ỏ i, p h ụ  th u ộ c  và o  

nước m ư a , th ư ò n g  ch ỉ trồ n g  lúa  được m ột vụ , v ụ  đ ô n g  bỏ h oá  

h o ặ c  tr ồ n g  m à u , v ụ  m ù a  cấy chò m ưa.

V ư òn  ở v ù n g  cao  k h ô n g  n h iề u  và k h ôn g  p h ổ  b iế n , có n h ữ n g  d ân  

tộe h ầ u  n h ư  k h ô n g  có vư òn . T hự c ra vưòn ở v ù n g  cao  ch ỉ m ới ở d ạ n g  

m a n h  n h a , tr ìn h  độ p h á t tr iể n  còn  rất thấp . N h iề u  nơi ch ỉ là  đ ám  

n ư ơng g ầ n  n h à . T u y  v ậ y , n h ữ n g  nám  gần  dây đã  b ắ t đ ầ u  x u ấ t  h iệ n  

n h ữ n g  m ả n h  v ư ò n  c h u y ê n  c a n h  có kỷ th u ậ t  trồ n g  các c â y  ă n  q u ả , rau , 

câ y  g ia  v ị, các c â y  dược liệ u  h oặc ươm cây g iốn g , ó  n h iề u  v ù n g  đ ã
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h ìn h  th à n h  hộ th ô n g  v ư òn  trồ n g  câ y  á n  q u ả  có t ín h  h à n g  h oá cao như: 

m ận , q u ý t, ca m , x o à i, v ả i...

N h ìn  c h u n g , n ô n g  n g h iệ p  nư ơ n g rẫy  ở v ù n g  ca o  từ  c a n li tá c  

n ư ờng rẫy cô tr u y ề n . D u  ca n h , du  cư đ a n g  p h á t tr iể n  c h u y ể n  h ư ớ n g  

theo  p h ư ơ n g  th ứ c du  ca n h  đ ịn h  cư. Có n h iê u  b ả n  là n g  đ ã  đ ịn h  CIÍ 
h à n g  tră m  n ả m . B ên  cạ n h  p h ư ớ n g  th ứ c ca n h  lá c  nư ơ n g rẫy  du  can h  là  

p h ư ơ n g th ứ c sâ n  x u ả t ch ín h , ngư òi n ò n g  dân  v ẫ n  th ự c  h iệ n  p h ư ờ n g  

th ứ c Ihu  h á i, sà n  b ắ t n h iể u  sâ n  p h ẩm  tro n g  các h ệ  th ô n g  s in h  th á i tự  

n h iên  đê t iê u  d ù n g  hoặ(* trao  đối, buôn bán  trên  th ị trư òn g . M ật k liá c  

họ cù n g  p h á t t i iế n  đ ồn g  thòi m ột h ệ  th ố n g  n ôn g  n g h iệp  đ ịn h  can h  trê iì 

n h iều  th ê  loạ i k h á c  n h a u , tìm  k iếm , cả i t iến , tậ n  d ụ n g  tà i n g u y ên  dất, 

nhằm tim ra phương thức canh tác hỢp lý hơn, sản xuât ra nhiều của 
cải, d u y  trì sả n  x u ấ t  lâ u  d à i, n â n g  cao th u  n h ậ p , ổn  đ ịn h  cu ộc số iig .

M ột s ố  ngư ời cho  rằ n g  can h  tác n ư ơng rẫy là  p h ư ơ n g th ứ c  lạc  h ậ u , 

tàn  ph á  tà i n g u y ê n  th iê n  n h iên , cho n ă n g  su ấ t  th ấ p . M ặc d ù  th ế , n h iề u  

n h à n g h iê n  cứu k h á c  lạ i cho  rằ n g  đ ây  là  p hư ơng th ứ c có h iệ u  quả  n h ấ t  

đôì với các nưâc v ù n g  n h iệ t  đới ẩm . M ột đơn v ị n á n g  lư ợ n g  bỏ ra có th ể  

thu  được từ  5 đ ến  15 đơn vị n ă n g  lượng sản  p h ẩm  {Rappaport, 1971). 
M ột n g à y  cô n g  sả n  x u ấ t  n ư ơ n g  rẫy th u  được b ằ n g  h a i lầ n  n g à y  cô n g  ỏ  

đ ồn g  b ằ n g  sô n g  C ửu L ong và  ba lầ n  ở v ù n g  đ ồn g  b ằ n g  sô n g  H ồn g  

{Nguyễn Quang Hày 1993). N h iề u  tác g iả  cho rằ n g  khả  n ă n g  tá n g  n ã n g  

su ấ t  tron g  ca n h  tá c  nư ơ n g rẫy là th ự c t ế  m à k h ô n g  cần  xoá  bỏ phư ơng  

thức canh Lác Lruyền thỏng này và sự phát triển nông nghiệp vùng cao 
có th ê  lấ y  h ệ  ca n h  tá c  nư ơ n g rẫy làm  khởi đ iểm  và sử  d ụ n g  k h oa  học  

n ôn g  n g h iệ p  h iện  đ ạ i đ ể  tă n g  n á n g  su ấ t  cây  trồ n g  (Greenland, Ì975\ 
Revelle, 1976; Mutsaers và ct, 1981; Remakrishnan, 1985, J988). T h ự c  

tế canh tác nương rẫy đang được duy trì như một hệ nông nghiệp chủ 
yếu  ở v ù n g  n h iệ t  đới v à  đ ón g  v a i trò q u a n  trọng , bởi v ì n ó  b ao  trù m  m ột 

v ù n g  rộng  lón , ch ứ a  đ ự n g  sự  đa d ạ n g  v ề  tru y ền  th ố n g , v á n  h oá  v à  con  

người, và  đ a n g  trở th à n h  tiê u  ch u ẩ n  th ự c tiễn , nơi m à  các n h óm  ván  

hoá, nơi m à  th ự c t iễ n  tru y ền  th ố n g  đã bị p h á  võ  bởi n h ữ n g  h o ạ t  độn g  

k h a i th á c  củ a  m ột n ề n  v ă n  h oá  xa  lạ . .

5.6 T r i  thức bản  đ ịa  tro n g  nông ngh iệp

Tri th ứ c  b ản  đ ịa  có th ê  p h â n  b iệ t 2 lo ạ i ch ín h . M ột lo ạ i có th ể  là 

’Vr/ thức kỹ thiiậv\  M ột lo ạ i k h ác có liên  q u a n  đ ến  cá c  tê n  gọ i như:
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'̂Inật tục' ''luật lé địa phương" hoặc ''phong tục'' hay  ''tục lế \  Trước hết, 

m uỏn  n êu  m ột sô  vấ n  để vể  h iếu  b iôt kỹ th u ật của người d ân  v ù n g  cao.

Sự  n g h iô n  cứu ở n h iều  v ù n g  cao  cháu  Á ch o  th ấ y  rằ n g  n h ữ n g  

nịrựòì nỏng d â n , n gư òi ch ă n  thâ  g ia  sú c  hoạc các n h ó m  thợ  s à n  ơ v ù n g  

cao có v ỏn  tr i th ứ c kỹ th u ậ t  b ản  đ ịa  to lởn, rất cầ n  th iế t  ch o  v iệc  xây  

d ư n g  các ch ư ơ n g  tr ìn h  q u ản  lý, p h á t tr iển  v ù n g  đồi n ú i. V ôn  h iể u  b iế t  

đỏ la  sự  k ế t  hợ p  h à i h oà  các đ iều  k iện  của  bản đ ịa . N h ữ n g  n g h iê n  cứ u , 

đục b iệ t  là  từ  các  lĩn h  vực dân  tộc - thự c \^ật học, d â n  tộc học đ ã  cho  

th ấ y  n h ữ n g  n gư ờ i làm  n ô n g  n g h iệp  v ù n g  cao th ư ò n g  có sự  h iể u  b iế t  

tư ờ n g  tạ n  v ể  ẩm  ở tro n g  v ù n g , vể  tiền ì nỉiug củ a  đ à t, vô kỹ  th u ậ t  

tr ồ n g  trọ t, v ề  ch ọ n  g iô n g  các loạ i đ ộ n g  thực v ậ t. Đ ó là  vốn tr i th ứ c  

bíui d ịa  q u ý  g iá . N ế u  n ô n g  d ân  ỏ vù n ^  cao n à y  là m  k h á c  n h ữ n g  

n ja iò i o v ù n g  ca o  k h á c  th ì th ư ò n g  là  do (iiều  k iệ n  ỏ các  th u n g  lũ n g  

củ a  họ k h á c  n h a u . C ác n h à  k h oa  học ờ các v ù n g  th á p , nơi có sự  

tư ơ n g  đ ồ n g  v ề  đ iểu  k iệ n  th iê n  n h iê n  và các h o ạ t đ ộ n g  củ a  con  n gư ò i, 

n liư  v iệc  là m  th u ý  lợ i c h ẳ n g  h ạ n , th ư ò n g  k h ô n g  c h ú  ý  đ ến  n h ữ n g  sự  

k liá c  n h a u  đ ó  ở v ù n g  cao . Bởi vì họ  k h ô n g  n h ìn  n h ậ n  được sự  th a y  

dối v i m ô m à  n ô n g  d â n  đ a n g  th ô  h iệ n  m ột cách  t in h  tư ò n g  tr o n g  các  

hộ th ô n g  s ả n  xuấ*t củ a  họ.

ỏ  c h â u  Á , n ô n g  d â n  v ù n g  n ú i th ư ờ n g  có tr ìn h  độ g iá o  dục p h ổ  

th ô n g  ở m ứ c th ấ p  n h ấ t  tro n g  xã h ộ i nói ch u n g . T u y  n h iê n , tr ìn h  độ  

h iể u  b iế t  c ủ a  h ọ  v ề  sả n  xuấ^t th ích  hợp vói địa p h ư ơ n g  có th ể  đ ạ t được 

ỏ m ức r ấ t ca o . T h ậ t đ á n g  tiếc  cho n h iề u  nướ(* ỏ ch â u  Á , các n h à  k h oa  

học ỏ v ù n g  th â p  th ư ò n g  cho rằng: ở v ù n g  n ú i, v ù n g  sâ u , v ù n g  xa, 

tr ìn h  độ g iá o  d ụ c th ấ p  b iểu  th ị m ửc dộ h iếu  b iôt k ỹ  th u ậ t  th ấp . Đ ó là  

sự  n h ầ m  lẫ n  g iữ a  thâ^t hoc và n^ư c lỏ t M ăt k h ác, n h iề u  n h à  n g h iê n  

cú u  ỏ c h â u  Á  c ũ n g  cho  th ấ y  ràn^ rnột sô' nònịi dân  có t ín h  kỷ th u ậ t  cao  

lạ i h oàn  to à n  thâ't học. T h ậ t vậy , ỏ n h iều  nưỏc c h â u  Á , tr ìn h  độ g iáo  

d ụ c phô th ô n g  th ự c tê  ch ỉ có m ột ch ú t hoậc k h ô n g  có m ôi tư ơ n g  q u an  

vơi các d ạ n g  k ỹ  n ă n g  củ a  ngư ời v ù n g  cao cần  cho sự  s in h  tồn  củ a  họ.

N h ữ n g  n gư ò i v ù n g  cao  cù n g  có th ê  diỗn d ạ t  n h ữ n g  h iể u  b iế t kỹ  

th u à t  củ a  h ọ  b ằ n g  các cách  k h á c  lạ  đối vói ngưòi m iề n  xu ô i. Ví dụ n h ư  

v iệc  d ù n g  cá c  đơn v ị đo đ ếm  k h ác th ư ờ n g, gộp m ột sô" lo ạ i m à  ngư ời 

đ ồn g  b ằ n g  p h â n  ch ia  cụ  th ể  hơn n h ư  th u ậ t n gữ  đ ịa  p h ư ơ n g  gọ i loạ i 

đf\t đ ồ n g  d ạ n g  v ề  đ ịa  h ìn h , m ức g iữ  nưóc hoặc độ m à u  m õ h o ặ c  p h â n  

ch in  n h ữ n ^  k h á i n iệm  m à người v ù n g  th ấp  k ết hỢp lạ i  v ố i n h au : n gư òi
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vùng cao có thể phân loại chi tiế t hơn các loại lâm sản so với ng\íời 
vùng thấp.

Nghiên cứu cơ bản ở vùng cao châu Á thường cho thây rằng ngưòi 
nông dân không biết được tất cả nhưng họ biết rất nhiều. Nghiên cứu 
và thử nghiệm cũng chỉ ra rằng, một nhà khoa học ở miền xuôi cần 
phải có 2 năm kinh nghiệm liên tục mới có thể nhận thức được trình 
độ của người dân. Qua sự học hỏi thông thường, nhà khoa học mới 
hoàn toàn hiểu trình độ kiến thức địa phương của người dân, khi đó 
họ mới có thể làm việc cùng vối dân nhằm đẩy mạnh phát triển hệ 
thống nông nghiệp.

Kiến thức sinh thái địa phương, đôi lúc được biểu hiện thông qua 
hoạt động tôn giáo hay tín ngưõng dân tộc. Ví dụ, trong một phần dân 
cư của Ân Độ, Nêpan, Bali, Inđônêxia, Việt Nam và ngưòi dân bảo vệ 
các khu "rừng thần". Khu "rừng ma" cũng có thể tìm thấy ở nhiều  
vùng châu Á, nđi định cư của những người dân bản xứ. Trong cả hai 
trường hỢp, có râ't nhiều điểu cấm kỵ đặt ra để ngăn chặn mọi người 
khỏi chặt cây, thậm chí không được vào rừng. Các khu bảo vệ dù là 
nhỏ, thường là rừng đầu nguồn, bảo vệ các vùng đất cao và điều hoà 
khí hậu (bảo vệ tốt hơn các con suối như là nguồn đầu tư vào hệ thông 
thuỷ nông) là những ngôi nhà của sự đa dạng thực vật và động vật. 
Trong những trường hỢp như thê này, sự xói mòn về niềm tin tôn giáo 
hay những đả phá vào tự do tín ngưỡng có thể gánh chịu các hậu quả 
khôn lưòng bởi sự kéo theo tác hại đến môi trưồng.

Một sô" sự ngộ nhận khác của các nhà khoa học vùng xuôi thể  
hiện ỏ ý nghĩ cho rằng kiến thức kỹ thuật của người nông dần vùng 
cao chỉ là kinh nghiệm truyền đời, bảo thủ. Tuy nhiên, rấ t nhiều 
nghiên cứu mới đây ỏ châu Á chỉ ra rằng ngưòi nông dân là những 
nhà khoa học đang thí nghiệm và chấp nhận nhiều sự rủi ro. Người 
nông dân luôn thử nghiệm với các loại giống và các phưđng thức canh 
tác khác nhau. Bởi vì họ sốhg nhò vào những thực nghiệm mà họ định 
làm, nên đôi khi người nông dân vùng cao tỏ ra bảo thủ, dè dặt.

Qua nhiểu nghiên cứu, ngày càng định rõ được đó là những sáng 
tạo, nàng động trong hiểu biết của người nông dân mới ở các vùng cao, 
đặc biệt là ở các vùng có nhiều yếu tô' khác nhau dễ dẫn đến những 
thay đổi bất thường. Những hiểu biết mối được hình thành có thế 
không đôi phó kịp thòi những thách thức của sự thay đổi bất thưòng, 
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nhưng người dân ở vùng cao đang tích cực tìm kiếm các giải pháp mói. 
T ro n g  m ột số  trư ờ n g  hợp  th ậ t  đ án g  tiếc, n h ữ n g  h iể u  b iế t  củ a  ngư ời 

d ân  v ù n g  c a o  c ũ n g  s ẽ  bị m a i m ột, khi nià ở trư ờ n g  học lốp  trẻ  được  

dạy rằng những hiếu biết của bô’ mẹ chúng là không khoa học hoặc 
điều dó chỉ dựa vào những điểu mê tín dị đoan.

Sự nghiên cứu đã cho thàV giá trị của tri thức địa phương, dù 
vậy, không thê công nhận rằng các hoạt độiig nông nghiệp của người 
dân vùng cao là hoàn toàn phù hỢp với tự nhiên và tô"t về niặt sinh  
th á i.  C ác h o ạ t  đ ộ n g  t iê u  cự c về m ặt sin h  th á i có  th ể  tìm  th ấ y  ở n h iề u  

nđi. Kỹ th u ậ t  c a n h  tá c  có  th ế  dẫn  đến  sự  xói m òn  lốp  đ ấ t  m ặ t, k éo  

tlieo chu kỳ bỏ hoá của đất nương rẫy canh tác trở nên quá ngắn. Có 
thế kê đến một vài hậu quả như làm cho đâ't đai trỏ nên cằn cỗi, hạn 
h á n  v à  lụ t  lộ i trở  n ê n  n g h iê m  trọn g  ở n h ữ ng  nơi rừ n g  bị tà n  p h á .

ở  c h â u  Á , sự  lầ m  lỗ i th ô n g  thư ờng là các n h à  k h o a  h ọc  m iề n  x u ô i 

co sự ngộ nhận rằng những hành động tiêu cực về mặt sinh thái của 
dàn cư vùng cao là kết quả tất yều của trình độ dân trí thâ'p. Lẽ 
thường, trên thực tê những người dân vùng cao đã buộc phải làm 
n h ữ n g  đ iề u  đó. T rư ờ n g  hỢp cố’ đ iển  n h ấ t là ch ặt, đô t̂ n ư ơ n g  là m  rẫy  ở 

nhiêu vùng. Thật vậy, khi người dân quay trở lại nương rẫy cũ của 
m ìn h  s a u  m ộ t th ò i g ia n  q u á  n gắn  th ì chắc ch ắ n  x ả y  ra ch u  k ỳ  th o á i  

ht)á đất và mất cân bằng sinh thái. Những điều gì đã làm cho chu kỳ 
nương rẫy trở nên quá ngắn như vặy? ở  Inđônòxia, những ngưòi canh 
tác nương rẫy đã bị dồn vào những vùng đất hẹp hơn vì những người 
n h ậ p  cư  v à  cá c  c ô n g  ty  k h a i th ác  gỗ xâm  lấn  v ù n g  đ ấ t  tr u y ề n  th ố h g  

của họ. ớ  vùng cao Nêpan, những người làm nông nghiệp và chăn thả 
buộc phải chặt phá rừng nhiều hơn khi những nguồn thu nhập của họ 
n liò  b u ô n  b á n  q u a  b iê n  g iớ i với T ib et đã bị cắ t đ i v ì n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  

clìính trị. ở  một sô' nưốc châu Á việc thành lập các vườn quốc gia đã 
lã y  đ ấ t  c ủ a  n g ư ờ i d â n  b ả n  đ ịa  và buộc họ p h ả i k iế m  số h g  m ộ t cách 
kỉió khăn trong các vùng đâ't hẹp hơn. Những ngưòi dân miền xuôi ít 
đítt cũng di chuyển lên trên vùng núi, trưóc hết gây nên sự suy thoái 
v ồ  m ôi trư ờ n g  bởi v ì n h ữ n g  người d i cư k h ôn g  có đưỢc tr ìn h  độ h iể u  

biết sơ khai về kỹ thuật canh tác như người bản xứ. Mặt khác, điều đó 
cũng khiên cho ngưòi dần bản xứ đi xa hơn vào rừng, tới những mảnh 
đfú mỏng manh hơn mà vốn họ không quen thuộc. Mọi nơi ở châu Á,

157



với sự  x u ấ t h iệ n  củ a  tâ n  dược, đ iều  k iện  vệ  s in h  được cải th iệ n  tò \ h(<n, 

tý  lệ tử  v o n g  g iả m  x u ố n g  và sự  tă n g  d â n  sô" tự  n h iê n  c à n g  làm  tảng: 

th êm  áp  lực đôi vói sự k h a n  h iếm  tà i n g u y ê n  v ù n g  n ú i. K ết quả  n g h iên  

cứu đã ch i ra rằ n g  n h ữ n g  ngưòi n ô n g  d á n  th ư ờ n g  là m  n h ữ n g  đ iểu  

k h ô n g  p h á i là  họ  h o à n  to à n  k h ô n g  b iế t n h ư n g  lạ i cầ n  th iế t  p h ả i làm .

N ê n  k in h  tê  đơn g iả n  v ẫ n  có v a i trò  q u a n  trọ n g  tr o n g  h o ạ t đ ộ n g  

củ a  ngư ời n ô n g  d â n , th ậ m  c h í cả tr o n g  v iệ c  h u ỷ  h o ạ i s in h  th á i. L ấy  

m ột v í dụ  g ầ n  đ ây , n h ữ n g  n gư ò i n ô n g  d â n  B ồ  Đ ào  N h a  d i cư  đ ến  b iê n  

giỏ i B r a x in . H ọ m a n g  th e o  k ỹ  th u ậ t  c a n h  tá c  củ a  n gư ò i c h â u  A u , dự a  

v à o  cà y  r u ộ n g  v à  đ ịn h  ca n h . N h ư n g  h ọ  đ ã  n h a n h  c h ó n g  n h ậ n  ra r ằ n g  

tạ i v ù n g  r ừ n g  m ư a n h iệ t  đới, k h ô n g  t h ể  tr ồ n g  n h iề u  lư ơ n g  th ự c  hơ n  

n ếu  k h ô n g  h ọc  th e o  cá ch  c h ặ t  v à  đô”t n ư ơ n g  là m  rẫy c ủ a  ngư ời d ân  

b ả n  xứ.

N h ữ n g  ngư ời d i cư  từ  J a v a  tới các  v ù n g  đ ấ t h o a n g  ở S u m a tr a  

h o ặ c K a lim a n ta  (K a lin a n ta n ) cù n g  là m  th e o  cá ch  sơ k h a i n h ư  v ậ y . ở  

V iệ t N a m , đã th â y  m ột số người K in h , h o ặ c  là  n ô n g  d â n  v ù n g  th á p  

đ ến , đã  học th e o  cách  đô't n ư ơ n g  làm  rẫ y  ở v ù n g  cao  c ũ n g  v ì lý  do k in h  

t ế  ban  đ ầ u . N h ữ n g  g iả i p h á p  n à y  có th ế  k h ô n g  lâ u  b ể n  n h ư n g  ngư ời 

d ân  cần  có cá i ă n , n g a y  tro n g  thờ i g ia n  trư ốc m ắ t.

M ột m ặ t  q u a n  tr ọ n g  th ứ  2 củ a  tr i th ứ c  b ả n  đ ịa  là  cá i m à  đôi k h i  

v ẫ n  đưỢc gọ i là  "tục lệ". T ụ c lệ  đê cập  đ ế n  các  m ặ t rộ n g  ló n  củ a  p h ép  

tắ c  p h ứ c tạ p  tro n g  b ả n  là n g , đ ến  sự  đ ấ u  tr a n h  v à  cá ch  th ứ c  th ự c  h iệ n  

n h ằ m  ch i p h ố i cá ch  ứ n g  xử  tro n g  x ã  h ộ i. N h iề u  n gư ờ i th ư ờ n g  n g h ĩ 

r ằ n g  tụ c  lệ  ch ỉ giớ i h ạ n  tr o n g  các q u y  tắ c  s in h  h o ạ t  n h ư  cưới x in , th ừ a  

k ế, m a c h a y  và  n ếp  n h à  tru y ền  th ố n g . T h ự c  ra nó k h ô n g  ch ỉ liê n  q u a n  

đ ến  các v ấ n  đ ề  đó, m à tụ c  lệ  còn  đ ó n g  v a i trò  q u a n  tr ọ n g  tr o n g  n h iề u  

m ặ t h o ạ t  đ ộ n g  xã  h ộ i có tá c  đ ộ n g  đ ế n  v iệ c  q u ả n  lý  tà i n g u y ê n  th iê n  

n h iê n  ở đ ịa  p h ư ơ n g . T ụ c  lệ  c ũ n g  có t h ể  q u y  đ ịn h  q u y  c h ế  k h á c  như: 

n g u ồ n  n ư óc n à o  được p h â n  p h ố i ch o  h ệ  th ố n g  tư ới t iê u  ở v ù n g  ca o , ch o  

p h ép  a i được h o ạ t  đ ộ n g  ở k h u  rừ n g  n à o , b a o  n h iê u  sú c  v ậ t  được c h ă n  

th ả  ở đ ồ n g  cỏ r iên g , k ỹ  th u ậ t  ca n h  tá c  n à o  được ch ấ p  n h ậ n . N g h iê n  

cứ u  n h iề u  đ iể u  tô"t tr o n g  lu ậ t  lệ  đ ấ t đ a i ở Â n  Đ ộ, n g u y ê n  tắ c  q u ỉìn  lý 

rừ n g  ở N ê p a n  v à  n h ữ n g  đ iều  đ ú n g  tr o n g  tụ c  lệ  v ề  nước ở In đ ô iiê x ia  

đ ều  cho  th ấ y  rằ n g  tụ c  lệ  k h ô n g  p h ả i là  c ố  đ ịn h  m à  k h á  lin h  h o ạ t  và  

p h ù  hỢp q u a  n h ữ n g  th a y  đ ổ i d ầ n  d ầ n  tr o n g  k h i áp  d ụ n g  các  k iể u  m ẫu
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n<ày và sự  d à n  x ếp  tro n g  k h u  vực. T ục lệ có Ihể là  đ iề u  k h ô n g  p h ù  hỢp 

vói h o à n  c ả n h  đ ịa  ph ư ơ n g.

5.7 Đ á n h  g iá  ảnh  hưởng của đa dạng sinh  học 
đến  sản  xuất nông  nghiệp ở  vùng  t rũ n g  
(trư ờ ng hỢp T h a n h  L iêm , Hà Nam )*

5.7.1 Nội dung đánh giá

C ác đ á n h  g iá  được giớ i h ạ n  trên  các v ấ n  đề sau:

- C ác lo ạ i đ ấ t ca n h  tá c  và  cơ cảu  n iù a  vụ;

- C á c  h ìn h  th ứ c  lu â n  c a n h , xen  ca n h , gối vụ;

- S ụ  đ a  d ạ n g  v ề  lo à i v à  g iôn g  cây  trồng , sự  đa d ạ n g  các lo à i th ự c  

v ậ t  h o a n g  dã;

- S ự  đa d ạ n g  về  loài và g iốn g  vật nuôi, sự đa d ạn g  động v ậ t h oan g  dã;

- T h à n h  p h ầ n  các lo à i sâ u  b ện h  h ại cây  trồ n g , th a y  đổi cơ cấu  

giôVig s a u  n h ữ n g  n ă m  có d ịch  s â u  b ện h  h ạ i.

N h ữ n g  nội d u n g  được x em  xét so sán h  theo 3 g ia i đ oạn  của  quá  trình  

[)hát tr iền  n ô n g  n gh iệp  từ  n ăm  1954 đến nay (trưốc n ăm  1960: chưa có 

HTX n ô n g  ngh iệp ; năm  1975  • 1980: thòi kỳ HTX có quy m ô lớn năm  1990  

d ên  nay: g ia i đoạn  sau  n gh ị quyết 10, là thời kỳ chia nhỏ HTX).

V iệc  th u  th ậ p  sô liệ u  tỏ ra k h ó  k h ă n , đặc b iệ t  đôì với c á c -g ia i  

đ oạ ii trước đ â y .

T r o n g  p h ầ n  n à y  ch ỉ tr ìn h  b ày  sơ bộ dán h  g iá  ả n h  h ư ỏ n g  củ a  đa  

d ạ n g  s in h  h ọc  đ ến  sả n  xuâ"t n ôn g  n g h iê p  và v ê  s in h  m ôi trư ờ n g  tạ i  

m ộ t sô" x ã  v ù n g  c h iê m  tr ũ n g  củ a  v ù n g  ch â u  th ổ  sô n g  H ồ n g .

V ù n g  c h iê m  tr ũ n g , n h ư  m ột sô" xã ỏ T h a n h  L iêm  có sự  đa d ạ n g  

độníT vật và thực vật thuộc loại nghèo nàn, cả quần thể động thực vật 
h o a iig  d ã  lẫ n  th à n h  p h ầ n  các  loài v à  g iôn g  câ y  trồ n g , v ậ t  n u ô i. K ết  

q u ả  p h â n  t íc h  ch o  th ấ y  d iễ n  b iến  củ a  h ệ  th ố n g  n ô n g  n g h iệ p  g ắ n  liề n  

v ó i sự  xó i m ò n  đ a  d ạ n g  s in h  học x é t  từ  h a i phía:

Tr ong phần này có sử dụng số liệu trong còng trình của GS, Đào Thế Tuấn và cộng sự (1998).
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- S u y  g iảm  th à n h  p h ầ n  loài và giôVig cây  trồn g  v ậ t n u ôi, ch ủ  yêu  là 

cây trồng , còn  ch ă n  n u ô i ở v ù n g  đ ồng ch iêm  trũ n g  k ém  p h á t triển-

- Suy giảm các loài động thực vật h o a n g  dã do 2 n g u y ê n  n h â n : sự 
đ á n h  b ắ t  vư ợ t q u á  k h ả  n ă n g  s in h  sả n  tự  n h iên ; sử  d ụ n g  th u ố c  

h oá  h ọc  độc h ạ i p h ò n g  trừ  sầ u  b ện h . S ự  lấ n  á t  x â m  lấ n  củ a  các  

g iố n g  lo à i (cây , con) n g o ạ i la i, g iô n g  câ y  tr ồ n g  v à  v ậ t  n u ô i m ới, 

các lo à i s in h  v ậ t  lạ .

S ự  xó i m òn  đa d ạ n g  s in h  h ọ c  d ẫn  đ ến  h ậ u  q u ả  n ặ n g  n ể  v ề  t iề m  

n ă n g  p h á t tr iể n  n ô n g  n g h iệ p  tổ n g  th ể , v ề  v ệ  s in h  m ôi trư ờ n g  v à  vệ  

s in h  th ự c p h ẩ m . V ò n g  lu ẩ n  q u ẩ n  d iễn  ra; đói n g h èo  làm  s u y  g iả m  đa  

d ạ n g  s in h  h ọc  và  ngư ợc lạ i sự  s u y  g iả m  đa d ạ n g  s in h  h ọc  g â y  n ê n  đói 

n g h èo . D o v ậ y , m ột tro n g  n h ữ n g  g iả i p h áp  q u a n  trọ n g  đ ế  p h á t tr iể n  

k in h  t ế  n ô n g  th ô n  V iệ t  N a m  nói c h u n g  là  tá i lập , p h ụ c  h ồ i sự  đa d ạ n g  

s in h  học.

Đa dạng sinh  học và di truyền cây trồng  

Bàng 8

Sử dụng đất theo thời gian ở Thanh Liêm, Hà Nam

C á c  loa i đ ất  
•

D iện tích  th e o  từ n g  giai đ o ạ n  (ha)

1 9 5 4 -  1960 1 9 7 5 -  1980 Từ 1990 đến nay

Đất 3 vụ 0 45 30

Đất 2 vụ lúa 170 370 418

Đất cấy 1 vụ chiém 290 95 60

Đất vụ xuản trồng màu, mùa trống lúa 0 0 40

Đất chuyên mạ - 46

Gò, đổi đất trọc - • 1 2

Ao hổ, ruộng chuyên nuòi cá 30 30 32,4

D iễ n  b iế n  cơ cấ u  m ù a  v ụ  là  k ế t  q u ả  củ a  qu á  tr ìn h  p h á t  tr iể n  th u ỷ  

lợ i ở m ộ t x ã  đ ồ n g  c h iê m  trũ n g . T rước k ia  p h ầ n  lớn d iệ n  t íc h  ch ỉ có  m ộ t  

v ụ  lú a  c h iê m , d ầ n  d ầ n  2 v ụ  lú a  tă n g  lê n  v à  t iế p  đ ến  có k h i đ ã  irieo  

tr ồ n g  3 v ụ . C ó th ể  đư a ra  m ộ t sô' n h ậ n  xét:

D iện  tích  đ ấ t 3 vụ  (b ản g  8), tứ c là  có làm  v ụ  đông, tro n g  n h ữ n g  n á m  

1 9 7 5  - 1980  n â n g  lên  4 0  h a . T ừ  chỗ trưốc đ ây  k h ôn g  có đ ấ t sả n  x u ấ t  3 v ụ
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m à đ ến  g ia i đ o ạ n  n à y  có là  do ph át triển thuỷ lợi và do sức ép  củ a  v ấ n  để  

th iế u  lương th ự c. T ừ năm  1990 đến nay  diệĩi tích  câ y  v ụ  đ ôn g  tiếp  tụ c  
tả n g  và ỏ n h iề u  nơi đã ổn đ ịnh  đem  lại h iệu  qưà k in h  t ế  cao.

Vấn để luân canh, xen canh, gối vụ

T ạ i v ù n g  đ ồ n g  tr ũ n g  độc ca n h  lú a , vấn  đề lu â n  c a n h  gốì v ụ  n h ư  

n ê u  tr ê n  là  n g h è o  n à n  từ  trước đ ến  n ay  và chưa có tậ p  q u á n  x e n  ca n h  

gôi v ụ . G ầ n  đ â y , n h ò  có g ie o  trồ n g  vụ 3 n ên  h ìn h  th ứ c  lu â n  ca n h , x e n  

ca n h  gối v ụ  đ ã  k h á  p h á t tr iể n .

C ác h ìn h  th ứ c  lu â n  ca n h  trên  đ ấ t ch u yên  m ạ  tá n g . Đ ấ t  c h u y ê n  

m ạ trư ớc đ â y  ch ỉ g ie o  m ạ và  cấ y  lú a  m ù a , n ay  có th ê m  v ụ  đ ô n g  x u â n .

Bảng 9

C á c  hình thức ỉuản canh ở xã Liêm cần, Thanh Liêm

Công thức luân canh

Diện tích theo từng giai đoạn (ha)

1954- 1960 1975- 1980
Từ 1990 

đến nay

Lúa xuân - lúa mùa - khoai lang đông 0 45 30

Lúa xuàn - lúa mùa - khoai tảy 170 370 418

Lúa xuân - lúa mùa - rau đòng 290 95 60

Lúa xuàn - lúa mùa • ngô đông 0 0 40

Mạ xuản • dưa gang - mạ mùa - lúa mùa 

muộn

- - 46

Mạ chiêm xuân - rau đông xuân - mạ mùa 

- lúa mùa muộn

- 12

Nguổn: Cục thống kê Hà Nam, 2000

Thành phần và giống căy trồng

T ạ i xã  L iêm  cần tồn  tạ i 55  loà i cây trồn g  b ao  gồm  câ y  lư ơ n g  

th ự c , câ y  h ọ  đ ậ u , câ y  ă n  q u ả , cây  thức ãn gia sú c , ch ư a  k ể  câ y  g ia  v ị 

và cây  dược liệ u . Soi lư ợ n g  loà i câ y  trồn g  trên  p h ạm  v i m ộ t xã  n h ư  v ậ y  

là  ít. ít  v ề  g iá  tr ị tu y ệ t  đôl, còn v ề  q u a n  hệ tư ơ n g  đổì tu y  có tr ê n  50  

lo à i cây  tr ồ n g  n h ư n g  cây  lú a  ch iếm  vị th ế  độc tôn , á p  đ ả o  h ẳ n  so  vó i 

các  lo à i câ y  tr ồ n g  k h á c  trên  d iện  tích  v à  đóng góp  tỷ  tr ọ n g  th u  n h ậ p  

k iiih  t ế  ca o  n h ấ t .
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C h ú n g  ta  c ầ n  lư ợ n g  h ó a  k h á i n iệ m  đ ộc c a n h  lú a  b ằ n g  ch í sô" 

độc ca n h  lú a  (C S Đ C L ). C h í sô  ̂ n à y  là  tỷ  lệ  p h ầ n  tr á m  d iệ n  t íc h  lú a  

so  vớ i d iệ n  t íc h  t ấ t  cả  các  lo ạ i câ y  t r ồ n g  s a u  k h i q u y  ra  d iệ n  tích  

g ie o  tr ồ n g  tr o n g  m ộ t v ụ .

Bảng 10

Chỉ số độc canh lúa và hệ số sử dụng đất ở xã Liêm cẩn

Thông sô 1954 -1960 1975 -1980 Từ 1990 đến nay

CSĐCL (không kể thổ canh) 94,3% 96% 92,5%

CSĐCL (kể cả thổ canh) 77,6% 82,5% 80,6%

Hệ số sử dụng đất 1,44% 1,88% 1,97%

T h eo  cá ch  t ín h  n à y , đ â t c h â n  m ạ ch ỉ có m ạ ch iê m  x u â n  - m ạ  m ù a

- lú a  m ù a  - th ì t ín h  h a i v ụ  lú a , đ ấ t  c h â n  m ạ  sử  d ụ n g  th e o  cô n g  Ihức  

m ạ ch iê m  x u â n  - ra u . m à u  đ ô n g  x u â n  - m ạ  m ù a  - lú a  m ù a  th ì t ín h  2 

v ụ  lú a  và  m ộ t v ụ  m àu . T h ổ  c a n h  trồ n g  câ y  á n  q u ả , ra u  q u a n h  n á m  th ì  

t ín h  3 vụ . C h ỉ sô" n à y  v à  h ệ  sô̂  sử  d ụ n g  r u ộ n g  đ â t g h i ở b ả n g  10. K ct  

q u ả  cho  th ấ y  n ếu  k h ô n g  tín h  đ â t th ố  c a n h  th ì tro n g  tấ t  cả các  g ia i 

đ o ạ n  C S Đ C L  đ ều  trên  90% . C h ỉ sô̂  n à y  lê n  ca o  n h ấ t  v à o  n h ữ n g  n ám  

p h á t  tr iể n  hỢp tác  h oá  n ô n g  n g h iệ p  quy  m ô lớn, là th ò i k ỳ  m à v ấ n  clề 

lư ơ n g  th ự c r ấ t g a y  gá t. T ừ  n ám  1990  đ ến  n a y  C S Đ C L  có g iâ m  đi ch ú t  

ít  n h ư n g  v ẫ n  ủ đ ỉn h  cao  củ a  sự  dộc ca n h  lú a .

Đảng 11

Chỉ số đa dạng giống lúa của một số năm ở xã Liêm cần

Vu•

Chỉ số  đa dạng vào thòi gian

Trước 1960 1975 1990 1998

Vụ chiêm xuân 0,56 0,49 0,28 0,72

Vụ mùa 0,53 0,45 0.56 0,54

ở  đ â y  ch ỉ tậ p  tr u n g  p h â n  tích  th à n h  p h ầ n  g iố h g  lú a . B ả n g  11 g h i 
c h ỉ s ố  đa d ạ n g  g iố n g  lú a  củ a  m ộ t sô" n ă m . C h ỉ sô" n à y  t ín h  th e o  cô n g  

th ứ c  D  = 1 - fÌ2, tr o n g  đó f i9 - là  tầ n  sô" tư ơ n g  đ ố i củ a  d iệ n  tích  g ie o  câ y  

m ộ t g iố n g  so  vó i tổ n g  d iệ n  tích  g ie o  cấ y  lú a .

Trước n á m  19 6 0 , cả  vụ  x u â n  và v ụ  m ù a  đ ều  g ieo  c ấ y  giôVig đ ịa  

p h ư ơ n g . T ro n g  g ia i đ o ạ n  n à y , m ức độ g â y  h ạ i củ a  các lo à i sâ u  b ện h  
k h ô n g  đ á n g  k ể, k h ô n g  p h ả i sử  d ụ n g  đ ến  th u ô c  h oá  học p h ò n g  trừ .
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N á m  197Õ, tro n g  vụ  c lìiỏ iiì xu a ii, híu ự̂ ìốnự: ch iô n i 1^14 và  N N 8  là  
í ‘h ủ .ỉạo, vụ  m ù a  các g iô n g  Mọc T u yến  (“lìiéVn líu th ế .

V ụ x u â n  Iiăni 1990 , sự  đa d ạn g  Riỏn^ lúa  là k h ỏ n g  đ á n g  kê. 

N h ũ n g  n ă m  g ầ n  đ â y  do liê n  tiốp  gieo  cấy nh iếu  vụ , g iô n g  lú a  CR 2 0 3  

(‘ó V. l l ì ế  gần n h ư  độc tôn  trên  d ồn g  ruộng, hộ s ố  đ a  d ạ n g  g iô n g  x u ô n g  

th a Ị  n ê n  2 v ụ  x u ả n  1991 v à  1992 xày ra dịch dạo ôn  lớn trên  to à n  bộ  

di(ộn tích  C R  2 0 3  và  g â y  m ấ t n iùa lỏn. C ù ììg  năm  1 9 9 0 , tro n g  vụ  m ù a  

C H  203 và  M ộc T u y ến  lả 2 ^ iông chủ lực ìih ư n g  b ện h  đ ạo  ôn  k h ô n g  

|)ỉ'ia là b ệ n h  củ a  vụ  m ù a nỏn  k h ông  có dịch lớn. S a u  2 n ăm  bị d ịch  

d ạ o  )n. d iện  tích  CR  2 0 3  g ià n ì h an  xuông. Đ ây c ũ n g  là th ò i kỳ g iỏ n g  

Tì unỉí Q uỏv ((‘à g iôn ^  th u ắ n  và lạ p  íî iac)) tliíộc đưa vào  n iiể iì íìá c  nước 

ta . (’lìi sò  (la d ạ n g  g iỏn ^  vụ  m ùa từ  nãni lí)9  Ị (lo v ậ y  tà n g  lên .

S() bộ n h ậ n  x é t là bộ lúa (Ịua các ih ò i kỳ  củ a  n h iể u  đ ịa

Ị)hư.^n^ k h á c  củ a  v ù n g  đ ồ n g  b ằ n g  Bác Bộ nước ta  m a n g  đặc trư n g  củ a  

!Ì1 ột bộ g iỏ n g  lú a  n h iệ t  đới cỏ m ùa đ ông lạn lì k éo  d à i, có n h iề u  đ ặc  

đi ế n  n g u ồ n  g e n  g ầ n  gù i với các g iôn g  lúa m iổn N a m  T ru n g  Q uôc. M ộc 

T u y ỉn  v à  B a o  T h a i, su ổ t  th ò i kỳ dài là n h ữ n g  g iô n g  ch ủ  lực củ a  v ụ  

m ÙÍ-, đó là  c á c  ^iống có n g u ồ n  gốc T ru n g  Q uốc. C ác g iô n g  lú a  n ếp  

n hậ;) lìộ i ch ỉ có IR R l 3 5 2  có n gu ồn  gôc N am  T riều  T iên . G ió n g  CR 2 0 3  

là grông củ a  IRR I n h ư n g  các  tín h  trạ n g  ph ân  h iệ t  rõ rệ t với các g iô n g  

iR  I h á c , p h ố  b iến  rộn g  tr o n g  v ù n g  ĩih iột đới Đ ô n g  N a m  Á  n h ư  IR 36 , 

ỉ¥l ( 4. N h ữ n g  n á m  1 9 6 5 -1 9 8 5  là th ò i kỳ công tác  ch ọn  tạ o  g iô n g  lú a  ở 

Tiì‘in g  Q uôc n ^ ư ĩig  trệ , do b iôn  ủộnự: ch ín h  trị I‘hứ  k h ô n g  h a n  là ta  có  

giỏr^^ lú a  IR R I và g iô n g  tự  chọi) lạ o  ti’0 ng Iiước inà g iỏ n g  của  T ru n g  

Q u cc  k h ô iig  cạ n h  tra n h  dược. Vài nỉxm ti-ỏ lại d áy , th à n h  tự u  giống 
lú n  rủa  T r u n g  Cịuỏv có n h ữ n ^  tien  bộ nói b a l, lĩiôn g  lú a  T r u n g  (ịuôV  

à ( ) ; l trà ìì v à o  m iển  B ác nuVic la và (‘hiốiii Inih vị Lrí Iron^ sá n  xu<al. 

T:ât n h iê n  t ín h  ổn đ ịn h  lâ u  dài của giôn^^ lúa T r u n g  Q u ốc đ a n g  trà n  

v ìa o h iệ n  n a y  cầ n  p h á i được k h ìiiìg  clịnh thcMìi. T a p h ả i có g iả i p h á p  cụ  

t h ể  cơ c ấ u  đ ồ n g  bộ các g iô n g  đô dani bảo sự (ta d ạ n g  n g u ồ n  g en  củ a  bộ  

giiôVg tr o n g  s ả n  xu íít. L ưu ý  là  m ột s ố  T ru n g  Q ư ôc k h á n g  đ ạo  ôn  

khò  n h ư n g  n h iễ m  rầy  n â u .

D^ịci hại do său bệnh và thay đổi cơ cấu giống lúa

a. Phá hoại của rầy nâu năm 1966: N ăm  1 9 6 6  có d ịch  rầ y  n â u  

plh£. h o ạ i g iô n g  T ép  C âu  ỏ L iêm  C ẳn trên  d iện  tích  7 m ẫu . T h ò i k ỳ  

c h in  có g iô n g  cả i t iế n , T ép  C áu là g iô n g  lúa ch iẽm  p h ổ  b iến  nhắt ỏ xã
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L iêm  C ần  v à  n h iề u  đ ịa  p h ư đ n g  k h ác. S a u  d ịch  rầ y  n â u  n à y  g iô n g  lu a  

ch iôn i T ép  C âu  k h ô n g  được g:ieo trồ n g  t iếp  n ữ a  th a y  v à o  đ ó  là  các  

g iô n g  T ẻ B ầ u , C ú t, S à i Đ ư ờng. N h ư  v ậ y  tr o n g  cá c  g iố h g  lú a  c h iê m  đ ịa  

p h ư ơ n g  có g iố n g  n h iễ m  n h ư n g  c ũ n g  có g iô n g  k h á n g  b ệ n h  đ ạ o  ô n  và  

rầy n â u .

b. Phá hại của rầy náu năm 1987: V ụ  x u â n  n à m  1 9 8 7  có  d ịch  rầy  

n á u , tr o n g  sô' d iệ n  tích  p h á  h o ạ i to à n  x ã  L iê m  C ầ n  có  1 0 0  m ẫ u  N N 8  

k h ô n g  ch o  th u  h oạch . S a u  đợt d ịch  n à y , N N 8  bị th a y  t h ế  to à n  bộ b ằ n g  

CR 2 0 3  v à  V 1 4  n h ư n g  V 1 4  k h ô n g  k h á n g  r ầ y  n ê n  b ị lo ạ i bỏ  d ầ n .

c. Dịch đạo ôn năm 1991 - 1992: H a i v ụ  x u â n  1 9 9 1  v à  1 9 9 2  

l iê n  t iế p  b ị d ịc h  đ ạ o  ô n  p h á  h o ạ i g iố n g  lú a  C R 2 0 3 . N ă m  1 9 9 1  t h iệ t  

h ạ i 4 0 0  m ẫ u  n ă n g  s u ấ t  ch ỉ còn  10% , đ ế n  n ă m  1 9 9 2  tu y  d iệ n  tíc h  

g ie o  c â y  C R 2 0 3  có  g iả m  đi n h iề u  n h ư n g  v ẫ n  b ị t h iệ t  h ạ i  1 0 0  m ẫ u , 

n ă n g  s u ấ t  c h ỉ cò n  50% , S a u  2 n ă m  b ị d ịc h  b ệ n h , d iệ n  t íc h  C R 2 0 3  

g iả m  xuôVig ch ỉ còn  20% . V ụ  x u â n  n ă m  1 9 9 3  c á c  giôVig I R 1 7 4 9 , C 70  

v à  D T IO  th a y  v ị tr í  C R 2 0 3 . N h ữ n g  giôVig n à y  chôVig đ ạ o  ôn  k h á  

n h ư n g  tó  ra k h ô n g  th íc h  n g h i vớ i đ ồ n g  đâ't L iê m  c ầ n ,  n ă n g  s u ấ t  

k h ô n g  ca o . Đ â y  c ũ n g  là  th ò i g ia n  c á c  giôVig lú a  T r u n g  Q uốic tr à n  

v à o  c h iế m  l ĩn h  v ị t h ế  tr o n g  s ả n  x u ấ t .

Có v ấ n  đ ề  đ á n g  lư u  ý  là  m ột số  lo à i sâ u  h ạ i trư ớ c đ â y  p h á t  tr iể n  

m ạ n h  n h ư n g  sa u  đó g iả m  h ẳ n , th ậ m  c h í k h ô n g  còn  n ữ a .

- S â u  g a i x u ấ t  h iệ n  vào  các n ă m  1 9 8 6  - 1 9 8 7  p h á  h o ạ i m ạ n h , sa u  

g iả m , n a y  k h ô n g  còn  nữ a.

- R ầy  n â u  tr o n g  những n ă m  2000 v ẫ n  cò n  xuâ't h iệ n  n h ư n g  không 
g â y  th à n h  d ịch .

- Bọ x ít tron g  thòi g ia n  từ  n ăm  1997  đ ến  n a y  đ ã  g iả m  đ á n g  k ế  v à  

gây  th iệ t  h ạ i th ấp .

- S â u  c ắ n  g ié  tro n g  n h ữ n g  n ăm  1 9 9 9  đã g iả m  đ ế n  m ứ c thâ'p nhâ't.

N g u y ê n  n h â n  là  do tốc độ th a y  đ ổ i g iô n g  n h a n h ,  k h ô n g  có  

n h ữ n g  g iô n g  tồ n  tạ i lâ u  tr o n g  s ả n  x u ấ t  v à  bộ giôVig đ ã  đ ư ợ c đ a  d ạ n g  

hơn trư ớc. N h ư  v ậ y  cơ cấ u  g iố n g  có  t h ể  g óp  p h ầ n  h ạ n  c h ế  t h i ệ t  h ạ i  

do s â u  b ệ n h .

Cóc loài sâu bệnh phổ biến hiện nay ở đồng bằng sông Hồng
- Sâu cuô'n lá nhỏ gầy thiệt hại đến 20% năng suâ't.
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S â u  đ ụ c th â n  bướm  h a i chấm , tập  trư n g  p h á  lú a  n ếp  và  các  
g iô n g  có  p h ẩ m  c h ấ t  gạo  ngon.

R ầy n â u  v à  bọ x ít  còn  n h ư n g  k h ô iig  n ạn ^  n h ư  trước.

V ể b ệ n h  d á n g  ch ú  ý  n h ấ t là bệnh  khỏ vằn  và  b ện h  đạo  ôn.

Vá.n ỉể  ô nhiễm môi trường do dùng thuỏc hảo vệ thực vật
ĩừ  đ ầu  n ă m  1970 , kh i các g iông lúa rìhập nội bắt đẩu  được sử  

dụiuị rộng tr o n g  sả ii x u ấ t, sâ u  bộnh phát sin h  m ạ n h  và  v iệc  d ù n g  các
loạ i ihuôc h o á  h ọc p h ò n g  trừ  dần  dần tă n g  lên . Q u a  hơn  30  n ám  d ù n g
t huôV trừ  sâ u  b ện h  vố i liề u  lư ợ ng cao và lạm  d ụ n g , q u ầ n  th ê  s in h  v ậ t có 
ích dã bị ả n h  h ư ở n g  và  g iả m  sú t  n gh iêm  trọn g  v ề  sô  lượng. C ụ th ế  là:

C á, tô m , té p  ru ộ n g  g iả m  hắn .

C u a , ốc, ế c h , n h á i, rắn  trỏ  th à n h  n h ữ n g  đ ộ n g  v ậ t  h iế m  th ấ y  của  

v ù n g  đ ồ n g  c h iê m .

H ầ u  h ế t  cá c  lo ạ i ch im  á n  th ịt  có ích h ầ u  n h ư  k h ô n g  th ấ y  x u ấ t  

h iệ n  n ữ a .

C ôn tr ù n g  có ích  k h ô n g  được đ án h  g iá  đ ịn h  lư ợ n g  n h ư n g  t ìn h  
tr ạ n g  c ũ n g  n h ư  các loà i động vậ t h o a n g  d ã  bị g iả m  sú t  trầm  
tr ọ n g  v ể  sô  ̂lư ợ n g  v à  th ậ m  ch í cả vể  th à n h  p h ầ n  loà i.

Huỷ hoại quần thế các loài động vật hoang dã dẫn đến tác hại cụ thề:
T ấ t cả  các  n h ó m  đ ộ n g  vật h o a n g  dă vừ a n êu  đ ểu  là  th iê n  đ ịch  

củ a  s â u  h ạ i và  sô" lư ợ n g  dộn g v ậ t b át m ồi là c h â n  đ ô t bị g ià m  sú t  
trầ m  tr ọ n g  là m  m ấ t câ n  b ằn g  s in h  học.

- D ịch  c h u ộ t  p h á t  tr iể n  gây  hại trầm  trọ n g  do th iê n  đ ịch  bị ngộ  
độc c h ế t  v à  b ị s á n  b ắ t  q u á  m ức.

• C á, tô m , cu a , ốc, ế c h  là  n guồn  th ự c p h ẩ m  tự  n h iê n  q u a n  trọ n g  
củ a  n ô n g  th ô n , bị g iả m  sú t  đ á n g  kê thcậm c h í còn  bị n h iễ m  k im  

lo ạ i đ ộc  h ạ i n ặ n g .

- L ạm  d ụ n g  thuốíc b ảo  v ệ  thực v ậ t gây ô n h iễ m  m ôi trư ờ n g , g iả m  
g iá  tr ị n ô n g  s ả n , g â y  n gộ  độc cho người sử  d ụ n g .

5.7.Ỉ Nhửng đề xuất vể phục hồi sự đa dạng sinh học 
và đ a  d ạ n g  h o á  cây trồ n g

T ron g  sô" n h ữ n g  n h iệ m  vụ  của sự  p h á t Ir iển  n ề n  n ô n g  n g h iệ p  bền  

vữ:ni, có 4 n h iệ m  v ụ  q u a n  tr ọ n g  sau  đay:

- T á n g  n ă n g  s u ã t  v à  sà n  lư ợng lương thực, th ự c p h ẩ m .
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• B á o  v ệ  m ô i trư ờ n g  và  b áo tồ n  đa d ạ n g  s in h  học.

‘ Á p  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  sả n  x u ấ t  sạ ch  hơn.

■ G iữ  g ìn  v ệ  s in h  th ự c p h ẩm : lư ơ ng th ự c, th ự c  p h ẩ m  k h ô n g  bị 

n h iễ m  độc dưói b â t  kỳ  d ạ n g  nào.

Đ ế  th ự c  h iệ n  đ ồ n g  th ò i 4 n h iệ m  vụ  tr ê n  đ â y , m ộ t tr o n g  cá c  g iả i  

p h á p  tr ư ố c  t iê n  là  đa  d ạ n g  h óa  cả y  tr ồ n g  và  đ ẩ y  m ạ ỉih  s ả n  x u à t  

h à n g  h o á .

T ạ i cá c  v ù n g  đ ồn^  ch iê m  tr ù n g , d ể  p h á t tr iể n  n ô n g  n g h iệ p  và Ja  

dụng hoá ctây trổng, vật nuòi, điểu trước tiên cần phái giái quyẻt Viín
dẻ  t h u ý  lợi.

Đa dạng hoá bộ giống lúa

M ỗi h ộ  n ô n g  dân  cần  có bộ g iô n g  lú a  tô i th iể u  là  6 g iô n g , tro n g  (ỉó 

có 2 g iô n g  lú a  n ế p  (ỏ L iêm  c ầ n  cấ y  cả n ếp  ch iêm  và  n ếp  m ù a  đ ểu  là 

g iô n g  đ ịa  p h ư ơ n g ) và  4 g iô n g  lú a  tẻ .

Đ a  d ạ n g  h o á  n g u ồ n  g en  củ a  bộ g iô n g  lú a  b ằ n g  cách  câ n  đối g iô n g  

đ ịa  p h ư ơ n g  ( lú a  n ếp , lú a  tá m ), g iô n g  ch ọn  tạ o  tro n g  nước v à  các g iô n g  

m ới n h ậ p  n g o ạ i.

T h ự c  h iệ n  n g h iê m  n g ặ t  c h ế  độ lu â n  ca n h  g iô n g  lú a: T ừ n g  hộ  

n ô n g  d â n , m ộ t th ử a  ru ộ n g  v ụ  trư óc cấy  g iô n g  n à y  th ì vụ  s a u  câ y  g iô n g  

k liá c , k h ô n g  câ y  liê n  tụ c  m ột g iô n g  2 vụ  liền .

N ế u  g ia i (iư yôt n g h iê m  tú c v â n  đ ề đa d ạ n g  bộ g iô n g  lú a  và  lu á n  

ca iih  g iô n g  lú a  số  ^iữ được n ă n g  su ấ t  ốn đ ịn h  và ta n g  d ầ n  lừ  n ă in  n ày  

(Ịua năni khá(\ ngăn chặn dịch sâu bệnh, hạn chế đến mức tối thiểu, 
th ộ n i c h í k h ò n g  p h á i d ù n g  đ ến  thucVc trừ  sáu  b ện h . T à n g  cư ờ ng ấp  

dụng biộn pháp lổng hỢp phòng trừ sâu bệnh.

5.7.2.1 Mở rộng d iện  tích  gieo cây giôVig lúa ngắn ngày, giống  
lúa đặc sản

N g o à i g iá  tr ị k in h  t ế  ( I k g  tá m  th ơ m  b ằ n g  3 - 4 k g  g ạ o  th ư ờ n g ), lú a  

tá m  còn  có  3  ưu  đ iểm :

- K h ô n g  yêu  cầ u  đâ't th âm  can h , th ích  hỢp cho ch â n  ru ộn g ú n g  trũng.

- Y êu  c ầ u  p h â n  h o á  h ọc  ch ỉ b ằ n g  m ộ t n ử a  m ức ch o  g iố n g  m ối.

- í t  bị s â u  b ệ n h  p h á  h oạ i.
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5.7.2.2 T ừng bước mơ rộng diện tírh cây vụ đ ôn g  trẻn  
cơ  sở p h át tr iển  thuỷ lợi và mở rộng th ị trư ờ ng

5.7.2.3 T ăng cư ờng nguồn thức ăn đế nuôi th u ỷ  sản

- Bờ m ư ơ n g , bò ru ộ n g  nếu k h ôn g  ivồnịĩ cảy ấn  q u á , câ y  lấ y  th ì

trồng các loại Cíìy chịu luíớc, nhiổu quá, nhiểu lá như vái...

- T ã n g  c ư ò n g  tr ồ n g  câ y  p h ản  xanh;

- B ón  th ê m  n g u ồ n  p h â n  hữu cơ.

5.7.2.4 B ảo tổn  và phát triển  các loài sinh  vật có  ích , 
n g h iêm  cấm  dánh bắt cá theo  kiều  huỷ d iệ t

Bhnự: nhừns: l)iện phấỊ) trẽn, ngoài viộc tăng ciíònp  ̂ thu nhộ]) cho 
ciiự hộ lìò n ^  d â n , ti-ong thò i g ian  3 - 5 nam  có th ể  lâ y  lạ i c â ỉi b à n g  

sitih  th á i, đ ư a  cá , tô m , cu a , òc trỏ vể đồn^ ruộng, gọi ch im  m u ô n g  trớ  

vó vỏi n ô n g  th ô n . V à đ ây  củ n g  là con đườn^ cu n g  cấp  th ự c  p h á m  đa  

d an g , là n h  m ạ n h .

5,7.3 N h ữ n g  v ấ n  đề tro n g  công tác  bảo vệ th ự c  v ậ t  
sả n  x u ấ t  n ô n g  nghiệp bển vửng

( 'ủ n g  n h ư  ở n h iề u  nước đ an g  p h át Iriỏn k h á c  tr ê n  t h ế  giớ i và  

tr o n g  k h u  vự c Đ ô n g  N a m  Á  tron g  n h ữ n g  nani g ần  đ â y , s ả n  x u ấ t  n ô n g  
n g h iộ p  ỏ V iệ t  N a m  đ a n g  trả i qua m ột thòi kỳ c h u y ể n  đổi từ  m ộ t n ề n  
n ô n g  n g h iệ p  tr u y ề n  th ố n g  sa n g  n ền  n ô n g  n g h iệp  th â m  c a n h  có  đ ịn h  
hướn^  th ị trường. S ự  c h u y ể n  đôi n ày  d iễn  ra dưới tá c  đ ộ n g  sá u  sắ c  
củ a  các t iế n  bộ k ỹ  th u ậ t ,  áp  d ụ n g  rộng râi ớ các nước d a n g  p h á t tr iể n  

nluí giôìiK cây Irồng mới, năng sUiVl cao, các loại phan lìoá học, các 
Inại t h u ố c  b ả o  vệ  t h ự c  vật . . .  Do sửc éỊ) củíi sự hừng  nổ  d á n  sô, m ứ c  độ 
dầiỉ tư  ih â n i c a n h  tr ê n  m ột đơn vị ('aiih tác’ <!à ta n g  lê n  đ á n g  kổ và  h ệ  
sô' sử d ụ n g  đ ả t  c ũ n g  n g à y  ckĩ\ịf tăn g . T uy n liiô ii c ù n g  với v iệ c  tă n g  
nàiiR  s u ấ t  Ih ì n h iề u  v ấn  đ ề nan  ị̂ iìú (ìã và d a n g  x u ấ t h iệ n  n h ư  n h ữ n g  
th á ch  th ứ c m ói đ ô i v ố i sả n  x u ấ t nông nghiệ[). M ột tr o n g  n h ữ n g  v ấ n  đ ề  
n à y  có k h ả  n á n g  đ e doạ trực tiếp  (lến dộ bến v ữ n g  c ủ a  sự  p h á t  tr iể n  
n ô n g  n g h iệ p  là  v iệ c  lạ m  d ụ n g  hoá c h ấ t sử  d ụ n g  tr o n g  n ô n g  n g h iệ p .

a . Sự gia tăng nhanh tác hại do sảu bệnh

T h eo  k in h  n g h iệ m  củ a  n h iểu  nước trên  th ố  giớ i, k h i n ă n g  s u ấ t  

cây  tr ồ n g  tă n g  lê n  1 th ì ch i ph í cho còn g  tác báo \-ộ th ự c  v ậ t  p h ả i tă n g
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lẻn  4 lầ n  và  sâ u  b ện h  là  m ột tr o n g  n h ữ n g  y ếu  tô" h ạ n  c h ế  ch ín h  đ ô i với 

p h á t tr iể n  n ô n g  n g h iệ p  {Phạm Binh Quyển, 1994).

ớ  V iệ t  N a m , tá c  h ạ i củ a  sâ u  b ện h  g â y  ra tă n g  n h a n h  hơn ĩìh iề iỉ  

so  vối mức g ia  tá n g  n ă n g  s u â t  lú a  (b ả n g  5). T r o n g  g ia i đ o ạ n  19 8 5  . 

1993  n ă n g  s u ấ t  lú a  ch ỉ tă n g  k h o ả n g  15%, tr o n g  k h i đó  d iện  tích  bị sâ iỉ  

b ện h  g â y  h ạ i tá n g  lê n  ?> - 4 lầ n . Đ á n g  ch ú  ý  là  tr o n g  sô' đó th ì d iệ n  tích  

bị m ấ t tr ắ n g  lạ i tă n g  n h a n h  hơn  6  - 7 lầ n . Đ iề u  n à y  c h ứ n g  tỏ  r ằ n g  

tro n g  đ iều  k iệ n  th â m  c a n h , m ặ c  d ù  lư ợ n g  th u ô c  b ả o  v ệ  th ự c v ậ t  đưỢc 

sử  d ụ n g  n h iề u  hơn  n h ư n g  s â u  b ện h  k h ô n g  ch ỉ g ia  t á n g  v ề  m ứ c độ  p h ổ  

b iến  m à cả  v ề  k h ả  n ă n g  g â y  d ịch .

Bảng 12
Năng suất lúa và thiệt hại do sâu bệnh gảy ra trên lúa ỏ vùng ĐBSH

Chỉ tiêu 1985 1987 1995 2000

Năng suất binh quân (T/ha) 2,78 3,19 3,09 3,33

Tổng diện tích bị sáu bệnh 

gáy hại (ha)

756.115 2.275.226 3.305.073 2.756.553

Diện tich bị thiệt hại >15% 243.502 661,15 897.41 401,00

Diện tích bị mất trắng (ha) 5094 34515 46326 32152

N h iề u  k ế t  q u ả  n g h iê n  cứ u  ch o  th ấ y  ở B Đ S H  tr o n g  n h ữ n g  n ă m  

1 9 6 0  th iệ t  h ạ i do sâ u  b ệ n h  g â y  ra ch ư a  tr ầ m  tr ọ n g  v à  lú c  đó n ô n g  

d â n  c ũ n g  ch ư a  b iế t  đ ế n  cá c  h o á  c h ấ t  b ả o  v ệ  th ự c  v ậ t .  V à o  n ă m  1 9 7 6 ,  

rầ y  n â u  x u ấ t  h iệ n  n h ư n g  c h ỉ h ạ i n ặ n g  tr ê n  d iệ n  t íc h  h ẹp . Đ ến  n ă m  

1 9 8 7 , k h i g iô n g  N N 8  được tr ồ n g  tr ê n  d iệ n  rộ n g  n h iể u  n ă m  liề n  th ì  

dịch rầy nâu tái phát và gây hại trầm trọng. Để đề phòng dịch rầy 
n â u , n ô n g  d â n  c h u y ể n  s a n g  g ie o  tr ồ n g  g iô n g  C R 2 0 3  k h á n g  rầ y  v à  

g iố n g  n à y  n h a n h  c h ó n g  c h iế m  v ị t h ế  c h ủ  đ ạ o , n ế u  k h ô n g  n ó i là  g ầ n  

n h ư  tuyệt đ ốì n h iề u  n ă m  l iề n  tr o n g  cơ cấ u  to à n  giống  lú a  ở Đ B S H .  

C h ín h  đ iều  n à y  tạ o  đ iề u  k iệ n  đ ề  d ịch  đ ạ o  ô n  b ù n g  p h á t  trên  d iệ n  

tích  rộn g  v à  g â y  th iệ t  h ạ i n ặ n g .

N h ư  vậy, tác h ạ i c ủ a  sâu bệnh gây ra ở vùng đồng b ằ n g  s ô n g  

H ồ n g  đă trở  th à n h  vâ'n đ ể  h à n g  đ ầ u . K h i d ịc h  h ạ i  x ả y  ra n ô n g  d â n  

k h ô n g  n h ữ n g  p h ả i m ấ t  n h iề u  c h i p h í th u ố c  tr ừ  s â u ,  c ô n g  la o  đ ộ n g  

n ê n  c h i p h í đ ầ u  tư  s ả n  x u ấ t  t ă n g  v ọ t  m à  n ă n g  s u ấ t  c â y  tr ồ n g  l ạ i  

g iả m  n g h iê m  tr ọ n g , c ù n g  vớ i ả n h  h ư ỏ n g  có  h ạ i  c ủ a  v iệ c  sử  dụnig
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th u ố c  đôì v ớ i sứ c  k h o ẻ  củ a  n g ư ò i sá n  x u ấ t , n g ú ờ i t iê u  l l iụ  n ô n g  sá n  

và n iò i tr ư ờ n g .

6. Sự  thay đổi về thành phần loài sáu bệnh hại căy trồng

K ết q u ả  n g h iê n  cứ u  ở n h iề u  v ù n g  sán  x u ấ t  n ô n g  n g h iệ p  th u ộ c  

Đ B S H  ch o  th ấ y  sự  th a y  đ ổ i đ á n g  k ê đốỉ vổi th à n h  p h ầ n  sâu  b ện h  h ạ i  

lú a . M ột s ố  lo à i  sâ u  b ệ n h  th ứ  y ếu  trỏ  th à n h  ch ủ  y ế u  n h ư  rầy  n â u , đ ạo  

ôn, «âu  đục th â n  2 c h ấ m , sâ u  cuô"n lá n h ỏ , b ện h  k h ô  v ằ n  và  bọ x ít  d à i. 

T ro n g  k h i s â u  g a i, sâ u  cắ n  g ié , b ện h  lú a  von  v à  t iê m  lử a  có c h iể u  

h ư ô n g  g iả m .

Đ iề u  đ á n g  c h ú  ý  ở đ ầ y  là  cá c  lo ạ i sâ u  b ệ n h  c h ủ  y ế u  h iệ n  n a y  ở 

v ù n g  Đ B S H  đ ể u  là  cá c  lo ạ i s â u  b ệ n h  th ích  n g h i vớ i đ iề u  k iệ n  th â m  

c a n h  cao , có  k h ả  n ă n g  g â y  t h iệ t  h ạ i lỏn  vả  là  cá c  đôi tư ợ n g  k h ó  

p h ò n g  trừ .

c. Những nguyên nhăn dẫn đến sự gia tăng nhanh chỏng tác hại du 
sâu bệnh

Cơ cấu giống
T ừ  n h ữ n g  n á m  1 9 7 0  trở v ề  trư ỏc, n ô n g  d â n  v ù n g  Đ B S H  g ie o  cấ y  

n h ữ n g  g iố n g  lú a  đ ịa  p h ư ơ n g  như: T ép  C âu, T ép  B ầ u , C ú t, S à i Đ ư òn g . 
N h ữ n g  g iố h g  lú a  n à y  tu y  n à n g  s u ấ t  th ấ p  n h ư n g  th íc h  ứ n g  tô”t với đ iểu  

k iệ n  tự  n h iê n  v à  c h ô n g  c h ịu  sâ u  b ện h  ở m ức tr u n g  b ìn h  n h ư n g  lâu  

b ền . T ừ  n ă m  1 9 7 5 , cá c  g iố n g  lú a  đ ịa  p hư ơng n à y  đ ã  n h a n h  ch ó n g  bị 

th a y  th ê  b ỏ i c á c  g iố n g  lú a  m ỏi n h ậ p  n ộ i, n ă n g  s u ấ t  ca o  v à  c h ịu  th â m  

c a n h . N h ữ n g  g iố h g  lú a  m ôi n à y  k h ô n g  ch ố h g  c h ịu  sâ u  b ệ n h  h o ặ c  

c h ố n g  c h ịu  đ ư ợ c th e o  cơ c h ế  đơn g en  rấ t dễ bị m ấ t. V à o  đ ầ u  n h ữ n g  

nftm  8 0 , g iố h g  lú a  N N 8  c h iế m  vỊ tr í ch ủ  đạo dã tạ o  đ iểu  k iện  ch o  d ịch  

rầ y  n â u  b ù n g  p h á t  v à o  n à m  1987 . S a u  dó. N N 8  được Lhay th ê  to à n  V)ộ 

b à n g  g iố n g  C R  2 0 3 .

T u y  v ậ y , h iệ n  tư ợ n g  tư ơ n g  tự  đã  lặ p  lại với g iố n g  n ày  dă d ẫ n  đ ến  

sự  th iệ t  h ạ i  do  d ịch  b ện h  đ ạo  ôn . H iện  tại, m ột sô  g iố n g  lú a  T r u n g  

Q u ốc đã đ ư ợc n h ậ p  v à  th a y  t h ế  giôVig C R 203.

C ác g iố h g  lú a  T r u n g  Q uôc, đ ặc b iệ t  là lúa  la i có  k h ả  n ă n g  k h á n g  

đ ạ o  ôn  n h ư n g  lạ i  m ẫ n  cả m  đối với rầy  n âu , b ện h  b ạ c  lá , b ện h  k h ô  v ằ n .

Sử dụng phân bón
T h â m  c a n h  c a o  là m  ch o  các  câ y  trồn g  dễ m ẫ n  cảm  đốì với sâ u  

b ệ n h . B ón  p h â n  h o á  h ọc, nhâ't là  p h â n  đạm  v à  b ó n  k h ô n g  hỢp lý  là m
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cho  câ y  d ễ m ẫn  cảm  với sâ u  b ện h . T rên  th ự c  t ế  đ ồ n g  r u ộ n g  c h o  th ấ y  

các ổ dịch đạo ôn, bạch lá, l ẩy náu... đều (*ó nguồn gôc từ những ruộng 
bón q u á  n lìiể u  đ ạm . T ừ  các ố d ịch  đó, k h i gặp  đ iểu  k iệ n  th u ậ n  lợi, d ịch  

h ạ i n h a n h  ch ó iig  la n  trà n  và  g á y  h ạ i l i ’ỏn  d iệ n  tích  ru ộn g .

C ủ n g  n h ư  tiỉìh  tr ạ iìg  c h u n g  ỏ V iộ t N a m , đa sô̂  các loạ i th u ô c  sá u  

đ a n g  sử  d ụ n g  rộn g  râi có tác  d ụ n g  rộn g  và  k h á  b ể n  v ữ n g  n h ư  P a d a n . 

C ù n g  với v iệ c  p h u n  th u ổ c  k h ô n g  th eo  đ ú n g  q u y  cá ch  đã g â y  ả n h  

h ư ớ n g  bâ't lợi đôì với các: loà i th iê n  đ ịch  củ a  các lo à i sâ u  h ạ i. M ộ t k h i 

sô lư ợ n g  th ie n  đ ịch  k h ô n g  đủ  lớn đế k ìm  h à m  sâ u  h ạ i th ì c â n  b ằ n g  

s in h  h ọc ♦ 8Ình th á i bi p h á  h u ỷ  và k h ả  n ă n g  x ả y  ra  các trậ n  d ịch  sâ u  

b ện h  h ạ i c â y  tr ồ n g  là  đ iểu  k h ó  trá n h .

N g o à i ra , v iệ c  sử  d ụ n g  th u ôc  trừ  sâ u  k h ô n g  hỢp lý còn  có  th ể  g â y  

ra h iện  tư ợ n g  k h á n g  th u ố c  củ a  sâ u  h ạ i. H iệ n  tư ợ n g  sâ u  tơ h ạ i b ắp  cả i 

k h á n g  th u ô c  đã được cô n g  bô" tro n g  n h iề u  tà i l iệ u  k h o a  học. N ô n g  d ân  

b ắ t buộc p h ả i tă n g  sô" lầ n  p h u n  và  liêu  lư ợ n g  th u ô c  k h i ch ư a  t ìm  được 

th ư ôc m ới th a y  th ê . Đ iêu  n à y  là m  cho ch i p h í b ảo  v ệ  th ự c v ậ t  ca o  hơn  

và trự c t iế p  đe doạ sứ c k h o é  người sả n  x u ấ t , n g ư ò i t iê u  th ụ  n ô n g  sản  

và  m ôi trư ò n g .

d. Một số  giải pháp

N h ư  đã Ir ìn h  b ày  ờ trên , d ịch  h ạ i là m ộ t tr o n g  n h ữ n g  y ế u  tô̂  

h ạ n  c h ế  q u a n  tr ọ n g  đối vố i sâ n  x u ấ t  n ô n g  n g h iệ p . Vì v ậ y , đ ê  đ ảm  

b áo độ b ền  v ữ n g  củ a  sự  p h á t tr iể n  n ô n g  n g h iệ p  cẳ n  t h iế t  p h ả i có 

n h ừ n g  g iả i p h á p  hỢp lý  vừ a  n g á n  n g ừ a  dư ợc t h iệ t  h ạ i do s â u  b ện h  

g â y  ra , v ừ a  b ảo  v ệ  được m ôi s in h  v à  n â n g  ca o  h iệ u  q u ả  s ả n  x u ấ t  với 

các  g iả i p h á p  n h ư  sau :

• Bô tr í cơ cấu  g iố n g  hỢp lý: v ề  v â n  đ ề  n à y  đ ã  được đ ề  cậ p  ở trên . 

T ư y n h iê n , cầ n  n h ấ n  m ạ n h  rằ n g  đ ể có m ộ t bộ g iố n g  lú a  đ a  d ạ n g  th ích  

ứ n g  với từ n g  đ ịa  p h ư ơ n g  th ì v a i trò  củ a  cá c  v iệ n  n g h iê n  cứ u  là  q u a n  

trọn g , cầ n  p h ả i có sô" lư ợ n g  g iô n g  m ối đ áp  ứ n g  n h u  cầ u  củ a  n ô n g  d ân  

đủ n h iề u  đ ể  tạ o  đ iểu  k iệ n  ch o  v iệc  đa d ạ n g  h oá  giôVig câ y  trồ n g .

- N â n g  cao  h iể u  b iế t  củ a  n ô n g  d ân  v ề  sử  d ụ n g  a n  to à n  th u ố c  trừ  

sâ u . Đ â y  là  m ột tro n g  n h ữ n g  n h iệm  vụ  củ a  c ô n g  tác  k h u y ế n  n ôn g . 

C ần p h á i m ở các lóp  tập  h u â n  tạ i chỗ d ê  h ư ớ n g  d ẫ n  n ô n g  d â n  v ề  cách  

sử  d ụ n g  th u ố c  trừ  sá u  hỢp lý n h ằ m  n â n g  ca o  n h ậ n  th ứ c củ a  h ọ  v ề  tác  

h ạ i củ a  th u ô c  h oá  h ọc b ảo v ệ  th ự c v ậ t  đôi với m ôi trư ờ n g  và  sứ c  k h o ẻ .
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- Á p d ụ n g  các  b iệ n  p h á p  q u ả n  lý  d ịch  h ạ i tổ n g  hỢp (IPM ) v à  q u ản  

lý  d ịch  h ạ i tổ n g  hỢp có sự  th a m  g ia  củ a  cộ n g  đ ồ n g  (C B IP M ).

Q u ả n  lý  d ịch  h ạ i tổ n g  hỢp vói nội d u n g  ch ín h  là  sử  d ụ n g  g iốn g  

ch ô n g  ch ịu , k ế t  hỢp với các b iện  ph áp  can h  tác, k ỹ  th u ậ t, s in h  học. Đ ây  

sẽ  là  g iả i pháp hỢp lý  dự a th eo  n g u y ên  tắc củ a  sinh th á i học, đảm  bảo  

cho cô n g  tác  b ảo  v ệ  th ự c  v ậ t  có h iệu  quả lâ u  b ền , bảo v ệ  m ôi trường.

A p d ụ n g  các b iệ n  p h á p  sả n  xuâ't sạch  hơn tro n g  n ô n g  n g h iệ p  (ví 

dụ: O A P  = good a g r ic u ltu r e  p ractice) và  p h á t tr iể n  n ô n g  n g h iệp  hừu  

co (o rg a n ic  ía r m in g ).

XuAt p h á t từ  n h ữ n g  th a y  đổi có th ê  th ấ y  trước được củ a  t h ế  kỷ  21 

gồm : k ỹ  th u ậ t  ca o  p h á t  tr iể n  n h a n h  chóng; các lực lư ợ n g  k in h  t ế  k h u  

vực được h ìn h  th à n h ; cá c  y ế u  tô" v ă n  h oá  và  lu ậ t  p h á p  d ầ n  d ầ n  th a y  

đổi; sự  p h á t tr iể n  m ạ n h  m ẽ  của  k in h  t ế  tri th ứ c v à  m ôi trư ò n g  s in h  

học, v ậ t  lý  s ẽ  th a y  đổi n h a n h  ch ó n g  v à  tạ o  ra các d ịch  c h u y ế n  rõ rệt  

tro n g  n ô n g  n g h iệ p . Đ ó  là:

- T ừ  n ô n g  n g h iệ p  cổ  tr u y ề n  sa n g  côn g  n ô n g  n g h iệ p  dự a  v à o  cô n g  

n g h ệ  th ô n g  t in , c ô n g  n g h ệ  s in h  học và  vô tu y ế n  v iễ n  th ô n g  (p rec is io n  

a g r ic u ltu r e ).

• T ừ  n ề n  k in h  t ế  th u  h ẹ p  tro n g  m ỗi quốc g ia  s a n g  k in h  t ế  k h u  vực  

h oặc to à n  cầ u  v à  đ ặ c  b iệ t  là  n ền  k in h  t ế  tr i th ứ c sẽ  p h á t  tr iể n .

- T ừ  s ả n  xuâ"t n ô n g  n g h iệ p  n h ằ m  v à o  sả n  lư ợ n g  v à  k h a i th á c  tà i  

n g u y ê n  đơn th u ầ n  s a n g  n ề n  n ô n g  n g h iệ p  c h ấ t lư ợ ng  ca o  v à  b ển  vữ n g.

’ T ừ  n ồ n g  n g h iệ p  cồ tr u y ề n  s a n g  n ô n g  n g h iệp  s in h  th á i.

N ắ m  v ữ n g  cá c  n g u y ê n  lý h ệ  s in h  th á i n ô n g  n g h iệ p  n h ằ m  m ục  

tiêu duy trì các quá trình của hệ sinh thái tự nhiên, mang lại lợi ích 
cho con  n gư ò i v à  các  giôVig lo à i k h ác, đ ộn g  v iê n  cộ n g  đ ồ n g  th a m  g ia  

tích  cực v à o  ba ch ứ c n ă n g  ch ín h  củ a  sả n  x u ấ t  n ô n g  n g h iệp : b ảo  đảm  

an  to à n  lư ơ n g  th ự c  th ự c  p h ẩm ; c u n g  cấp  n g u y ê n  liệ u  th ô  v à  th ị trư ờ n g  

ch o  cô n g  n g h iệp ; tạ o  v iệ c  là m  v à  tạ o  vổh  m ột p h ầ n  ch o  q u á  tr ìn h  côn g  

n g h iệ p  h o á , h iệ n  đ ạ i h o á  đ ấ t  nưốc,

N h ữ n g  n ộ i d u n g  c ầ n  lư u  ý  k h i x em  x é t  m ốì q u a n  h ệ  m ậ t th iế t  

g iữ a  n ô n g  n g h iệ p  v à  m ôi trư òn g , v ề  k h ả  n ă n g  các  h o ạ t  đ ộ n g  n ô n g  

n g h iệ p  g â y  ra cá c  tá c  đ ộ n g  x ấ u  lê n  m ôi trư ờ n g  v à  sa u  đó b ả n  th â n  

n ô n g  n g h iệ p  c ũ n g  b ị tá c  đ ộ n g  trở lạ i như:
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1. N ạ n  đô'l phá  rừ iig  bừa b ã i và  m ỏ rộ n g  d ấ t  c a n h  tá c  n ô n g  

n g h iệp  k h ô n g  th ích  họp g â y  ra xó i m òn  đâ't, m ặ n  h o á , n iấ t  n g u ồ n  gen , 

cạn  k iệ t  d in h  d ư ỡ n g  đ ất.

2. S ử  d ụ n g  h o á  châ't b ảo  v ệ  th ự c  v ậ t  q u á  m ứ c là m  g ia  tả n g  t ín h  

k h á n g  củ a  cá c  lo à i d ịc h  h ạ i đ ư a  đ ế n  v iệ c  t ă n g  n ồ n g  đ ộ  s ử  d ụ n g  và  

h ậ u  q u ả  là  g â y  ô n h iễ m  đ ấ t , n ư ớ c, k h ô n g  k h í,  s in h  v ậ t  g ồ m  c ả  th ự c  

p h ẩ m , đ e  d oạ  sứ c  k h o ẻ  củ a  n g ư ò i sử  d ụ n g  h o á  châ't v à  n g ư ờ i t iê u  

th ụ  th ự c  p h ẩ m .

3. L ạm  d ụ n g  p h â n  h oá  học đư a đ ến  sự  p h ú  d ư õ n g  h o á  nhanh 
ch ó n g  các vự c nư ốc và  m ột số  b ện h  tậ t  ch o  con  n gư ờ i.

4. H oạt độ iig  n ôn g  n g h iệp  đôi k h i bị tác đ ộn g  bởi các ả n h  h ư ơ n g  xấu  

cúa các quá ti ình  k h a i th á c  tà i n g u y ên , đô th ị hoá và cô n g  n g h iệ p  h o á .

5. P h á  rừ n g  đ ê niơ rộn g  đ ất n ô n g  n g h iệ p , dắt  th ô  cư  x â y  d ự n g  h ạ  

tầ n g  cơ sỏ , th u ý  đ iện , n h iệ t đ iện , g ia o  th ô n g  s ẽ  biêVi đ ố i k h í h ậ u , là m  

tă n g  các vụ  th iê n  ta i, g iả m  tiút m ự c nước n g ầ m , cạ n  k iệ t  n ư ỏc m ặ n .

Y ếu  tô' th ư ơ n g  m ạ i quô"c tê  c ũ n g  có  th ế  ả n h  h ư ở n g  m ạ n h  m ẽ  

đ ến  n ề n  s á n  x u ấ l  n ò n g  n g h iệ p  v à  m ô i tr ư ò n g  n h ư  th ư ờ n g  t h ấ y  ở 

V iệ t  N a m : p h á  r ừ n g  n g ậ p  m ặn  đ ê  n u ô i tô m , p h á  r ừ n g  T â y  N g u y ê n  

để tr ồ n g  cà  p h ê ...

H ệ  s in h  th á i là  m ộ t h ệ  chứ c n à n g , b a o  g ồ m  cá c  n h â n  tô" v ậ t  lý  v à  

s in h  v ậ t , lu ô n  lu ô n  tác  đ ộn g  tư ơ n g  hỗ với n h a u  làrn th à n h  m ột h ệ  

th ố h g  đ ộ n g  th á i th ố n g  n h ấ t. H ệ s in h  th á i là m ột k h á i n iệ m  k h o a  h ọc  

liên  n g à n h , v ì t h ế  có  th ể  áp  d ụ n g  ch o  tâ't cả  cá c  tr ư ờ n g  hỢp có  m ôl 

q u an  h ệ  tư ơ n g  hỗ g iữ a  s in h  v ậ t  và  m ôi trưòriR, có  sự  tra o  đổi v ậ t  c h á t ,  

thông tin và năng lượng giữa chúiig với nhau.
H o ạ t đ ộ n g  củ a  h ệ  s in h  th á i tu â n  th e o  các  q u y  lu ậ t  c h u n g  c ủ a  lý  

th u y ế t  h ệ  thôVig. N ó  được xác đ ịn h  n h ư  m ột tậ p  hỢp các  đôì tư ợ n g , 

h oặc các  th u ộ c  t ín h  liê n  k ế t  b ằ n g  n h iề u  n iôì tư ơ n g  tá c . L ý t h u y ế t  h ệ  

th ô n g  được á p  d ụ n g  rộ n g  rãi tr o n g  n h iề u  n g à n h  k h o a  h ọ c  g iú p  c h o  sự  

h iểu  b iế t  v à  g iả i th ích  các  m ối q u a n  h ệ  tư ơ n g  h ỗ  g iữ a  cá c  th à n h  p h ầ n  

trong hệ thống. Trừ vũ trụ ra thì tất cả các hệ thốhg tự nhiên bao gồm 
cả  h ệ  s in h  th á i đ ều  là  các h ệ  th ố h g  m ở. M ộ t đ ặ c  đ iể m  v ô  c ù n g  q u a n  

trọng của các hệ thống mở trong thiên nhiên là chúng có xu hướng tự 
đ iểu  c h ỉn h  đ ể  t iế n  tới câ n  b ằ n g , là m  ch o  c á c  th à n h  p h ầ n  củ a  h ệ  n ằ m  

trong sự tác động hài hoà và ổn định. Sự cân bàng đó đạt được do quá
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tr ìn h  tự  đ iề u  ch ỉn h  th e o  n g u y ê n  tắc  th ồ n g  tin  p h ả n  h ồ i củ a  các th à n h  

p h ần  tro n g  h ệ  s in h  th á i đối với các d òn g  n ă n g  lư ợ n g , th ô n g  t in ,  

n g u y ên  liệ u  đi v à o  v à  đ i ra củ a  h ệ.

T ro n g  h ệ  s in h  th á i,  các th à n h  p h ần  sôn g  và k h ô n g  số h g  lu ô n  lu ô n  

liên  h ệ v ó i n h a u  và  k h ô n g  n g ừ n g  trao  đối n g u y ên  liệ u , th ô n g  t in  qua  

ch u  tr ìn h  v ậ t  c h ấ t  v à  n ă n g  lư ợng. T rong các th à n h  p h ầ n  củ a  h ệ  s in h  

th á i th ì k h í q u y ể n , đ ấ t , nư óc là  n h ữ n g  n g u y ên  liệ u  sơ cấp , còn  đ ộ n g  

vậ t, th ự c  v ậ t  v à  v i s in h  v ậ t  là  n h ữ n g  tác  n h â n  v ậ n  c h u y ể n  v à  là  

n h ữ n g  th à n h  p h ầ n  tra o  đổ i v ậ t  ch ấ t, th ô n g  tin  và  n ă n g  lư ợ ng . C h ú n g  

dược đ ặc tr ư n g  b ằ n g  m ôi q u a n  h ệ  n á n g  lư ợng g iữ a  s in h  v ậ t  tự  d ư õn g  

và s in h  v ậ t  dị d ư õ n g , th ô n g  q u a  xích  thứ c ăn v à  m ạ n g  lưới th ứ c  án , 

đám  b ảo  th ô n g  s u ố t  các  ch ứ c n ăn g: sả n  x u ấ t, t iê u  th ụ  v à  xử  lý  p h ế  

th ả i, tá i sả n  x u ấ t ...  d u y  tr ì các ch u  tr ìn h  v ậ t c h ấ t  đ ả m  b ảo  c h ấ t  lư ợ n g  

ch o  sự  sôn g .
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